Chương XIII: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

Trước thất bại của chiến lược " Chiến tranh đặc biệt" trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược " Chiến tranh cục bộ" và tăng cường các hoạt động quân sự chống phá miền Bắc.

Sau hàng loạt hoạt động khiêu khích quân sự có hệ thống, ngày 05 tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ dựng lên " Sự kiện Vịnh Bắc Bộ"  để đánh lừa dư luận thế giới và trong nước Mỹ, chính thức dùng không quân và hải quân đánh phá, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại với quy mô lớn và tàn bạo đối với miền Bắc, thực hiện nưu đồ ngăn chặn sự chi viện của bạn bè  quốc tế vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam, phá hoại tiềm lực quốc phòng - kinh tế và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Để đối phó với hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ - Nguỵ, Tỉnh uỷ đề ra nhiệm vụ cấp thiết cho các ngành, nhất là lực lượng vũ trang về công tác sẵn sàng chiến đấu. Tỉnh đội Quảng Bình triển khai phương án tác chiến, hợp đồng với các đơn vị chủ lực đứng chân trên địa bàn để thống nhất chỉ huy, sẵn sàng đánh địch.

1. Trận đầu đánh thắng không quân Mỹ

Đầu tháng 8 năm 1964, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ thị đi đôi với việc xây dựng và  phát triển lực lượng, đẩy mạnh công tác động viên tuyển quân, thực hiện công tác hậu cần tại chỗ, chuẩn bị cơ sở vật chất cho các lực lượng vũ trang hoạt động và chiến đấu...

Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 1964, cùng với cả nước, lực lượng vũ trang  Quảng Bình luôn luôn theo dõi, bám sát các hoạt động của địch.

Ngày 31 tháng 7, Mỹ - Nguỵ cho máy bay ném bom, bắn phá đồn biên phòng Nậm Cắn ở phía tây Nghệ An ( cách biên giới Việt - Lao 7 ki lô mét) và làng Noọng Dẽ ( cách biên giới Việt - Lào 20 ki lô mét). Cùng ngày, tàu khu trục Ma - đốc mang số hiệu 731 thuộc hạm đội 7 của Mỹ tiến vào vùng biển phía nam đảo Cồn Cỏ và Quảng Bình hoạt động do thám.

Đêm 31 tháng 7, rạng ngày 01 tháng 8 năm 1964, tàu Ma đốc tiến sâu vào vùng biển Quân khu 4, đi qua khu vực Đèo Ngang( Quảng Bình), Hòn Mát ( Nghệ An), Hòn Mê , Lạch Trường ( Thanh Hoá ) để do thám mạng lưới bố phòng, thăm dò lực lượng và cách đối phó của ta.

Đêm 03 tháng 8, được các tàu chiến Mỹ hỗ trợ, tàu biệt kích của quân nguỵ Sài Gòn đã bắn phá vào cửa  sông Roòn và khu vực Đềo Ngang.

Chiều ngày 04 tháng 8, tàu sân bay Côn -xten - lây - sơn và 3 tàu khu trục ; Tàu sân bay Ti - cơn - đô - rê - ga và 4 tàu khu trục, 3 tàu khu trục hoạt động độc lập là Ma- đốc, toóc - nơ - gioi và En - la cùng với tàu tuần dương Au - la - hâu - ma - xi -  ti và một số tàu đổ bộ  của hải quân Mỹ đã tập kết trên vùng biển Việt Nam (A12:100). Ngày 05 tháng 8 năm 1964, Mỹ sử dụng hơn 60 máy bay trinh sát may bay tiêm kích, cường kích AD6, A3J, F8U, F4H... trên hai tàu sân bay Côn -xten - lây - sơn và Ti - cơn - đô - rê - ga bất ngờ tiến công hầu hết các căn cứ , khu trú đậu và lực lượng tàu thuyền của hải quân trên tuyến ven biển miền Bắc từ Quảng Bình đến Quảng Ninh. từ 12 giờ 30phút đến 17 giờ, thực hiện kế hoạch "Mũi tên xuyên" , không quân Mỹ đã cho cất cánh gần 100 lần chiếc máy bay ,mở 3 đợt tiến công hòng tiêu diệt hải quân ta.

10 phút sau khi cuộc chiến đấu ở vùng biển Cửa Hội,Vinh xẩy ra, nhiều tốp máy bay phản lực Mỹ đã đánh vào Cảng Gianh, cửa sông Roòn. Bộ đội phòng quân,  hải quân,  bộ đội địa phương , công an nhân dân  vũ trang, dân quân - tự vệ kịp thời tổ chức lực lượng, phối hợp đánh trả chúng quyết liệt.

Tại cảng Gianh, khi có lệnh báo động, các tàu hải quân đã nhanh chóng cơ động triển khai chiến đấu. Các tàu 181, 183, thuộc phân đội 7 đã nổ súng kịp thời từ đợt công kích đầu tiên của máy bay Mỹ. Tiếp đó, các tàu 173, 175, 177 và các trận địa súng máy, cao xạ hai bên bờ sông Gianh đều nổ súng đánh trả. 4 giờ sau, 5 chiếc F8U tiếp tục lao vào đánh phá Cảng Gianh. Cuộc chiến đấu diễn ra mỗi lúc một ác liệt. Lực lượng dân quân các xã Quảng Phúc, Quảng Thọ, Quảng Thuận, tự vệ ngư trưởng Sông Gianh... hiệp đồng chiến đấu, chi viện kịp thời cho lực lượng hải quân. Anh chị em dân quân hai bên bờ sông Gianh chèo thuyền, lội sông ra các tàu tiếp đạn. Với tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm của các lực lượng vũ trang, kẻ thù đã không thực hiện được ý đồ tiêu diệt các tàu và căn cứ của hải quân ta.

Ở vùng Roòn, từng tốp máy bay Mỹ rà sát mặt biển, luồn lách dọc theo các đồi cát tập kích vào chiếc tàu đo đạc mang số hiệu 527 của hải quân đang làm nhiệm vụ. Thuyền trưởng Bùi Gia Anh chỉ huy đơn vị đánh trả quyết liệt; vừa chiến đấu, vừa cơ động vào gần bờ để tranh thủ hoả lực chi viện của dân quân địa phương. Dân quân xã Cảnh Dương đã nổ sung chi viện kịp thời cho tàu 527. Cùng lúc, các cỡ súng của dân quân  hai bên bờ sông Roòn và tàu 527 thi nhau nhả đạn. Chiếc máy bay đi đầu bị bắn bị thương kéo theo một vệt khói đen dài chuồn ra biển. Tối 05 tháng 8 năm 1964, cả nước reo vui đón mừng tin chiến thắng. Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân thông báo chính thức trên làn sóng điện của Đài tiếng nói Việt Nam : " ... Trong các đợt bắn phá và ném bom của máy bay phản lực Mỹ, các đơn vị bộ đội phòng không, hải quân và các lực lượng vũ trang nhân dân ta đã bắn rơi 8 máy bay địch: Một chiếc rơi ở ngoài khơi cách Cửa Hội 25 ki lô mét về phía đông bắc, một chiếc ở vùng Hà Tu (Quảng Ninh), hai chiếc ở Lạch Trường ( Thanh Hoá) , một chiếc ở vùng Hương Sơn( Hà Tĩnh), một chiếc rơi cách Lý Hoà ( Quảng Bình) 30 ki lô mét về phía đông, một chiếc ở cửa sông Đáy ( Ninh Bình) và bắn bị thương 3 chiếc khác,  bắt sống 1 tên trung uý giặc lái Mỹ" (A192).

Chiến thắng ngày 05 tháng 8 đã mở đầu trang sử chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Quảng Bình. Đồng thời chứng minh sự trưởng thành của lực lượng vũ trang địa phương qua 10 năm xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Để động viên khí thế của quân và dân trong tỉnh quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, ngày 28 tháng 10, Tỉnh uỷ, Uỷ ban hành chính tỉnh tổ chức lễ mừng công đón Huân chương của Chính phủ, cờ " Chiến công oanh liệt, truyền thống vẻ vang" của Trung ương Đoàn. Đồng thời trao bằng khen của tỉnh cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc trong trận đánh ngày 05 tháng 8 năm 1964.

Ngày 16 tháng 10, máy bay Mỹ đánh phá dọc tuyến đường chiến lược miền Tây. Đồn công an nhân dân vũ trang Cà Xèng, Cha Lo và dân quân địa phương đã đánh trả quyết liệt. 15 giờ cùng ngày, chiếc máy bay T28 đi đánh phá về bị thương, buộc phải hạ cánh xuống vùng Thủ Thừ (Quảng Ninh) . Ta thu chiếc máy bay còn nguyên vẹn, bắt sống giặc lái. 

Để tăng cường lực lượng phòng  thủ bảo vệ Tổ quốc, ngày 08 tháng 11 năm 1964, tại sân vận động thị xã Đồng Hới, Tiểu đoàn bộ binh 45 được thành lập. Đây là bước chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Sau khi ổn định tổ chức biên chế, Tiểu đoàn đã xây dựng phương án tác chiến, huấn luyện; thực hiện cuộc vận động lớn " Xây dựng Quân đội tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chính quy, hiện đại" do Quân uỷ Trung ương phát động. Cùng với việc thành lập Tiểu đoàn bộ binh 45, tỉnh phát triển thêm lực lượng cao xạ, 12,7ly, đặc công, bộ đội địa phương huyện. 

Trưa  ngày 18 tháng 11 năm 1964, máy bay Mỹ đến bắn phá mục tiêu của đại đội 3 bảo vệ. Lợi dụng núi cao, rừng rậm, từng tốp máy bay Mỹ thay nhau lao xuống ném bom, bắn rốc két vào trận địa. Tiếp theo khẩu lệnh chiến đấu của Đại đội trưởng Lê Hữu Mai, trận địa vang lên lời động viên của chính trị viên Nguyễn Viết Xuân: "Phản lực Mỹ không có gì đáng sợ. Nhằm thẳng quân thù mà bắn!". Các khẩu đội nổ súng giòn giã. Chiếc đi đầu trúng đạn bốc cháy rơi ngay trên đỉnh núi.  Nguyễn Viết Xuân bị thương gãy nát đùi bên phải, máu chảy đầm đìa. Anh dựa vào thành công sự để nhìn rõ trận địa và cùng với đại đội trưởng Lê Hữu Mai tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Biết tin Nguyễn Viết Xuân bị thương nặng, cả trận địa hô vang : " Trả thù cho chính trị viên. Nhằm thẳng quân thù mà bắn!".

Kết thúc trận chiến đấu , đại đội 3 cùng với các đại đội trong Tiểu đoàn 14 đã bắn rơi 1 chiếc R.F01 và 2 máy bay T28, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bảo vệ được một mục tiêu trọng điểm trên tuyến giao thông chiến lược ở miền tây Quảng Bình.

Nguyễn Viết Xuân đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, để lại niềm thương tiếc vô hạn cho đồng chí, đồng đội tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xả thân hy sinh vì nhân dân, vì Tổ quốc.

Khẩu lệnh chiến đấu của anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân đã trở thành mệnh lệnh bắn máy bay Mỹ không những ở trong binh chủng cao xạ mà cả trong các quân, binh chủng, các lực lượng vũ trang cả nước(1). Ngọn cờ Nguyễn Viết Xuân đã tạo một bước phát triển mới của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong toàn quân khu, quyết đánh, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược.

Trước nguy cơ thất bại hoàn toàn của chiến lược " Chiến tranh đặc biệt", từ đầu năm 1965 , đế quốc Mỹ đã từng bước đưa lực lượng chiến đấu vào miền Nam; đồng thời mở rộng hoạt động của không quân, hải quân tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc. Chúng coi đó là một bộ phận không thể thiếu được, một " biện pháp bổ sung chứ không phải là biện pháp thay thế cho cuộc chiến tranh trên bộ của Mỹ ở miền Nam". Chúng hung hăng đe doạ: " ... Bắc Việt Nam hãy sờ lên gáy, nếu không, chúng ta sẽ ném bom tàn phá tan hoang, đẩy lùi Bắc Việt Nam về thời đại đồ đá. Dưới bom đạn Mỹ, Bắc Việt Nam không chịu nỗi vài tuần"(A35:199).

Thực hiện mưu đồ đó, Mỹ - Nguỵ ngày càng tăng cường các hoạt động khiêu khích trên hai tuyến núi, biển Quảng Bình. Máy bay Mỹ nhiều lần ném bom xuống đường 12A. Số lần máy bay trinh sát xâm phạm không phận ngày càng tăng, tháng 01 năm 1965 lên tới 120 lần/ tốp. Hoạt động gián điệp, biệt kích ngày càng nhiều, cả đường không, đường biển.

Ngày 07 tháng 02 năm 1965, vinh cớ " Trả đũa việc quân giải phóng miền Nam tiến công căn cứ Mỹ ở Plây- cu", đế quốc Mỹ cho 49 máy bay xuất phát từ các tàu sân bay Cô - ran - xin , Hen - côc, Ren - giơ đậu ở ngoài khơi Đà Nẵng, tiến hành chiến dịch " Mũi lao lửa I" đánh phá Quảng Bình, mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại ra toàn miền Bắc.

Ngay từ phút đầu, đại đội 12 Ra đa của Đoàn Sông Mã ( chốt ở Lộc Đại, Lộc Ninh) đã phát hiện được máy bay địch và thông báo cho Ban Tác chiến Tỉnh đội Quảng Bình. Cùng lúc, trạm quan sát Ngư Thuỷ ( Lệ Thuỷ) cũng phát hiện nhiều tốp máy bay phản lực Mỹ từ biển đông bay vào. 

Tại thị xã Đồng Hới, mặc dù địch chọn thời điểm tiến công bất ngờ ( trưa ngày chủ nhật, sau tết), nhưng khi máy bay Mỹ lao xuống trong tầm bắn có hiệu quả thì hoả lực pháo cao xạ , súng máy , súng trường của bộ đội chủ lực, hải quân, bộ đội địa phương, công an nhân dân vũ trang, dân quân, tự vệ đã đánh trả kịp thời. Một chiếc máy bay địch trúng đạn bốc cháy lao xuống biển, một chiếc khác nổ tung khi chưa kịp gây tội ác. Lợi dụng khói bom mịt mù, một chiếc máy bay từ biển luồn thấp định đánh lén tàu hải quân. Song chúng không đánh lừa được cán bộ, chiến sỹ tàu 161, 171. Dưới sự chỉ huy của Trung uý phân đội trưởng Đàm Cần, các pháo thủ đã kịp thời quay nòng pháo bắt mục tiêu và đồng loạt nổ súng, buộc chúng phải tháo chạy.

Trận đầu đọ sức với máy bay Mỹ đã xuất hiện nhiềm tấm gương chiến đấu dũng cảm. Đồng chí Lê Ngọc Lễ, Bí thư Chi bộ thôn Phú Xá (Lộc Ninh), Phạm Tín, dân quân xã Nhân Trạch (Bố Trạch), Lê Công Phón, dân quân thôn Phú Hội (Lộc Ninh), hạ sỹ Nguyễn Tiến Đưng  (đại đội I công an nhân dân vũ trang) đã lấy thân mình làm giá súng cho đồng đội bắn máy bay Mỹ.

Hình ảnh mẹ Suốt chèo đò chở bộ đội qua sông, chiến sỹ dân quân Nguyễn Văn Tối và các em  bé Bảo Ninh phối hợp chiến đấu, tiếp đạn cho tàu hải quân đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần dũng cảm đánh địch của bộ đội. 

Qua hai đợt chiến đấu, Quảng Bình bắn rơi, bắn cháy 4 máy bay Mỹ. Trong số máy bay bị bắn rơi có một chiếc A4D rơi tại biển Nhân Trạch (Bố Trạch) , cách bờ 1.200mét, ở độ sâu 9 - 10 sải nước. Thường vụ Tỉnh uỷ giao cho Tỉnh đội tổ chức vớt xác máy bay, tìm giặc lái. 
12 giờ ngày 08 tháng 02, đế quốc Mỹ sử dụng 120 lần chiếc tiếp tục đánh phá thị xã Đồng Hới và các vùng phụ cận. Đồng thời chúng mở rộng diện  đánh vào các xã Ngư Thuỷ, Sen Thuỷ  ( Lệ Thuỷ). Ngày 08 tháng 02, các lực lượng phòng không ta bắn hạ 3 máy bay Mỹ.

Tối 08 tháng 02, sau cuộc mít tinh tuần hành chào mừng chiến thắng, Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức cuộc họp quán triệt chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Rút kinh nghiệm, bàn kế hoach chuẩn bị đánh lớn, đánh lâu dài, sẵn sàng đối phó với tình huống địch đánh mạnh và mở rộng phạm vi đánh phá. Tinh thần và nhiệm vụ hội nghị đề ra được quán triệt xuống các địa phương, đơn vị, các ngành. Lực lượng dân quân, tự vệ các xã, các ngành tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chỉ huy, hợp đồng chiến đấu. Các khu vực trọng điểm được tỉnh soát xét lại lực lượng, tăng thêm trang bị. 

Tối 10 tháng 02, nhận được điện của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Tỉnh uỷ họp khẩn cấp thông báo âm mưu địch, đề ra nhiệm vụ, bổ sung kế hoạch và quyết định tổ chức sơ tán nhân dân thị xã về các vùng lân cận. Được các lực lượng hỗ trợ, ngay đêm đó, 7.000 dân thị xã và 40 cơ quan cấp tỉnh đã rời khỏi thị xã trước lúc trời sáng.

Lấy cớ " Trả đũa" quân ta tiến công một trại lính Mỹ ở Quy Nhơn, đế quốc Mỹ mở chiến dịch "Mũi lao lửaII"đánh vào Quảng Bình.

13 giờ ngày 11 tháng 02, 60 máy bay Mỹ lại đánh phá Đồng Hới và một số vùng phụ cận thị xã. Rút kinh nghiệm các trận đánh trước, lần này, các lực lượng phòng không phối hợp nhịp nhàng , nổ súng giòn gã. Mấy phút đầu chiến đấu, các lực lượng phòng không đã bắn rơi 1 chiếc F8U, bắt sống thiếu tá Rô - bớt - Su - mếch - cơ , phi công vũ trụ của Mỹ tại đồi Lý Ninh. Tại khu vực phụ cận sân bay, nơi đại đội cơ động công an nhân dân vũ trang đang đóng (doanh trại Trung đoàn 18 cũ), máy bay Mỹ đã trút xuống hàng trăm quả bom các loại. Cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị vẫn kiên cường bám trận địa đánh trả máy bay Mỹ.
Tại cảng Gianh, Đại đội 54, các phân đội súng máy của hải quân, tự vệ ngư trường sông Gianh và dân quân các xã hai bên bờ sông đã đánh trả quyết liệt, bắn rơi 2 máy bay Mỹ. Ngày11 tháng 02 năm 1965, quân và dân Quảng Bình lại ghi tiếp chiến công bắn rơi 6 máy bay Mỹ, bắt sống giặc lái.

Ba ngày mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc (7,8 và 11 tháng 02 năm 1965), đế quốc Mỹ đã bị quân và dân Quảng Bình đánh đòn phủ đầu, bắn cháy, bắn rơi 13 máy bay. giặc lái bị tiêu diệt, bắt sống. Chiến công oanh liệt của quân và dân Quảng Bình đã mở đầu hình thức chiến đấu hiệp đồng của lực lượng phòng không ba thứ quân ( bộ đội chủ lực , bộ đội địa phương, dân quân tự vệ). Chiến dịch " Mũi lao lửa" I và II của đế quốc Mỹ bị quân và dân  Quảng Bình đánh trả đích đáng.
2. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng tiềm lực để chiến đấu lâu dài với đế quốc Mỹ

Sau hàng loạt thất bại trong tháng đầu tiên mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, đế quốc Mỹ tăg cường trinh sát, mở rộng mục tiêu đánh phá chuyển tư chiến thuật tập kích vào các trọng điểm sang đánh lâu dài trên diện rộng. 

Cùng với các đợt đánh phá các mục tiêu quân sự, vùng đồng bằng, đế quốc Mỹ đã mở rộng hoạt động lên tuyến núi. Ngày 25 tháng 3 năm 1965, máy bay Mỹ đã tiến hành nhiều đợt ném bom, bắn phá các trọng điểm trên tuyến đường chiến lược 12A miền tây Quảng Bình. Các đơn vị phòng không, dân quân, tự vệ hiệp đồng chặt chẽ, chiến đấu dũng cảm, bắn rơi, bắn cháy 7 máy bay Mỹ. Tại trận địa bảo vệ cầu Ka Tang, Đinh Thị Thu Ngà, công nhân hạt giao thông Minh Hoá, vừa tiếp cơm cho bộ đội, vừa băng bó , chuyển tải thương binh, liệt sỹ. Pháo thủ hy sinh, chị lên thay làm pháo thủ tiếp đạn suốt trận đánh.

Cuối tháng 3 năm 1965, hầu hết các khu doanh trại Quân đội ở Thuận Lý ( Lý Ninh, Quảng Ninh) , sân bay Đồng Hới, Ba Dốc, tây Hoàn Lão, Vạn Trạch, Bắc Khe Nước ( Bố Trạch), Mỹ Sơn, Mỹ Khoa, Bang ( Lệ Thuỷ), Đồng Lê (Tuyên Hoá)... đều bị đánh thiệt hại . Từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 3, máy bay Mỹ tập kích trạm ra đa 530 , 550 ( Đèo Ngang) của hải quân, Trạm ra đa đối không của bộ đội phòng không - không quân ở sân bay Đồng Hới , bị lực lượng phòng không bắn rơi nhiều chiếc. Riêng trận ngày 31 tháng 3, Đại đội 24 phối hợp với phân đội súng máy của Trạm ra đa 530 lập công xuất sắc, bắn cháy 5 chiếc , có 2 chiếc rơi tại chỗ.

Ngày 31 tháng 3 năm 1965, một sự kiện chính trị rất vinh dự, tự hào đến với Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình: Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tặng cờ thưởng luân lưu thi đua " Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" cho lực lượng vũ trang tỉnh. Cờ thường của Bác được rước qua hầu hết các huyện trong tỉnh. Từng huyện tổ chức đón và phát động thi đua lập công bắn rơi nhiều máy bay, bắn chìm, bắn cháy nhiều tàu chiến Mỹ. 

Từ ngày 25 đến 27 tháng 3 năm 1965, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị đặc biệt lần thứ XI . Hội nghị nhận định: " Với những âm mưu và hành động mới của đế quốc Mỹ, tình hình một nửa nước có chiến tranh, một nửa nước có hoà bình đã biến thành tình hình cả nước có chiến tranh với hình thức và mức độ khác nhau ở mỗi miền..." Hội nghị xác định: " Miền Nam vẫn là tiền tuyến lớn, miền Bắc vừa là hậu phương lớn, nhưng nhiệm vụ của miền Bắc là vừa xây dựng, vừa trực tiếp chiến đấu, vừa chi viện tiền tuyến miền Nam..." . Hội nghị đề ra nhiệm vụ cấp bách ở miền Bắc là phải " Kịp thời chuyển hướng tư tưởng và tổ chức, chuyển hướng xây dựng kinh tế và tăng cường lực lượng quốc phòng cho phù hợp với tình hình mới..."(A35:122-123).

Nghị quyết của Hội nghị đặc biệt đã được quán triệt trong Đảng bộ và cán bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Quảng Bình. Quân và dân toàn tỉnh khẩn trương chuẩn bị mọi mặt cho cuộc chiến đấu.


Ngày 04 tháng 4, hơn 35 máy bay gồm các loại A4, AD6, F8U từ biển đông chia nhiều hướng lao vào bổ nhào ném bom bắn phá thị xã và cầu Dài. Lực lượng bảo vệ cầu nổ súng đánh trả quyết liệt. Nữ dân quân Trần Thị Lý cùng đồng đội chiến đấu rất dũng cảm. Nguyễn Văn Số , công nhân Ty Bưu điện băng qua bom đạn địch, nối dây giữ liền mạch máu thông tin liên lạc. Sau 90 phút chiến đấu, lực lượng bảo vệ cầu bắn rơi 4 chiếc máy bay Mỹ. (Tại Đại hội anh hùng, chiến sỹ thi đua chống Mỹ, cứu nước ngày 01 tháng 01 năm 1967, Trần thị Lý và Nguyễn Văn Số được Quốc hội , Chính phủ tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động).
Phán đoán địch tiếp tục đánh phá cầu Lý Hoà ( trên đường quốc lộ 1A), ngay trong đêm 04 tháng 4, Ban chỉ huy Tỉnh đội lệnh choTiểu đoàn 9 Cao xạ và Phân đội 14ly5 đang làm nhiệm vụ bảo vệ sân bay, cơ động ra Lý Hoà triển khai trận địa đón đánh địch . Trong hai ngày 7 và 14 tháng 4, các lực lượng phòng không bảo vệ cầu Lý Hoà bắn rơi, bắn cháy 6 máy bay Mỹ.

Ngày 16 tháng 4, địch cho máy bay trinh sát các trọng điểm trên tuyến đường chiến lược 12A. Lúc 14 giờ, một tốp F105 từ phía tây đánh vào trận địa. Mặc dù bom đạn địch phá sạt chiến hào, các khẩu đội tập trung hoả lực nhả đạn. Chiếc máy bay bị trúng đạn, bôc cháy đâm xuống phía tây biên giới. 

Tối hôm đó, Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin: " Lúc 15 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 1965, Đồn 111 Công an vũ trang nhân dân Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay thứ 200 trên miền Bắc". Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang và Tỉnh uỷ gửi điện chúc mừng. Đơn vị được Quốc hội, Chính phủ tặng thưởng huân chương quân công hạng ba.

Ngày 19 tháng 4, địch cho 20 máy bay đến đánh cầu Mỹ Đức, 3 chiếc bị bắn rơi. Ngày 20 tháng 4, chúng lại tập trung máy bay ném bom, bắn phá, 7 chiếc bị bắn cháy, cầu chỉ thủng 1 lỗ nhỏ.  Ngày 22 tháng 4, địch huy động trên 60 máy bay đến đánh phá, 7 máy bay Mỹ bị bắn rơi. Để đánh 1 chiếc cầu dài chưa đầy 30 mét, địch đã huy động tới 120 máy bay phản lực đánh 3 đợt và phải trả giá: 17 máy bay bị bắn rơi, bắn cháy, cầu mới bị sập. 

Chiến thắng của các lực lượng phòng không, nòng cốt là Tiểu đoàn 9 cao xạ, đánh dấu một bước trưởng thành về trình độ tổ chức chỉ huy , hiệp đồng chiến đấu, về nghi binh đánh lừa địch. Tích cực cơ động chiến đấu là một hình thức tác chiến ưu điểm trong chiến thuật tạo thế, tạo lực để giành chủ động đánh địch.

Cùng với đánh phá các mục tiêu quân sự, giao thông vận tải, không quân Mỹ đã đánh vào các mục tiêu kinh tế, nhà máy, xí nghiệp, lò vôi,  lò gạch, lò ngói, các công trình thuỷ lợi. Hồ chứa nước Cẩm Ly là trọng điểm bị đánh phá liên tục, vô cùng ác liệt .

Ngày 20 tháng 4 năm 1965, địch tập trung 18 máy bay chia nhiều tầng, nhiều hướng cắt bom, bắn phá suốt 8 giờ liên tục. Trận địa Đại đội 3 mịt mù khói lửa bom đạn, nhưng các pháo thủ vẫn bám trận địa chiến đấu đánh trả địch. Đại đội 3 trải qua hàng chục trận chiến đấu dài ngày căng thẳng, số pháo thủ đã được nhiều lần thay đổi, bổ sung, nhưng  chiến sỹ ta vẫn gan không núng, chí không sờn. Nguyễn Hữu Ngoãn  5 lần bị thương vào chân, tay vẫn cố gắng chịu đựng, đạp cò nhả đạn vào máy bay Mỹ( Tại Đại hội liên hoan anh hùng, chiến sỹ thi đua chống Mỹ, cứu nước ngày 01 tháng 01 năm 1967, Nguyễn Hữu Ngoãn được Quốc hội tuyên dương anh hùng LLVT).

20 giờ ngày 20 tháng 4 năm 1965, Tổ tự vệ Công trường Cẩm Ly (Lệ Thuỷ) do đồng chí Trần Quốc Thản chỉ huy, với 27 viên đạn súng trung liên đã bắn tơi tại chỗ chiếc máy bay AD6 - Đây là chiến máy bay đầu tiên của không quân Mỹ bị dân quân - tự vệ dùng súng bộ binh bắn rơi ban đêm trên miền Bắc(A213:145)

Ngày 28 tháng 4, không quân Mỹ tập trung lực lượng đánh phá dữ dội vào các căn cứ hải quân ta dọc đôi bờ sông Gianh. Suốt 8 đợt chiến đấu, nhân dân hai bên bờ sông Gianh thuộc các xã Văn Hoá, Cảnh Hoá, Phù Hoá (Tuyên Hoá), Quảng Thanh, Quảng Thuận, Quảng Phúc ( Quảng Trạch), Thanh Trạch ( Bố Trạch), Tự vệ Ngư trường Thanh Khê, Đồn 122 Công an nhân dân vũ trang, bộ đội hải quân cùng nhân dân Thanh Khê và câc địa bàn phụ cận  đã hợp đồng chặt chẽ, vừa đánh địch , vừa chi viện bộ đội. Nhiều tấm gương dũng cảm, tận tuỵ xuất hiện.Chiến đấu trong điều kiện khó khăn, địch lại có ưu thế hoả lực, nhưng cán bộ, chiến sỹ Hải quân sông Gianh đã kiên cường đánh trả địch, cùng các lực lượng phòng không trên bờ bắn rơi 5 máy bay Mỹ; ta bị chìm 3 tàu, 2 tàu hỏng nặng, 37 đồng chí hy sinh, 73 đồng chí bị thương. Trận chiến đấu tại sông Gianh ngày 28 tháng 4 năm 1965 là một hình ảnh sinh động về sự đoàn kết chiến đấu giữa quân và dân. Qua đó giúp cho chỉ huy và lãnh đạo rút ra những bài học kinh nghiệm     quý giá.

Qua thực tế chiến đấu, lưới lửa tầm thấp của phong trào " Tay cày, tay súng", " Tay búa, tay súng" ngày càng  phát triển, trình độ tác chiến được nâng cao một bước. Lúc này toàn tỉnh có 74 tổ săn máy bay gồm 628 người và 441 súng ( 72 trung liên, 46 đại liên, 323 súng trường) . Phong trào bắn máy bay Mỹ ở các địa phương, xí nghiệp... đều hơn và xuất hiện nhiều trận đánh hay. Nhiều tổ dân quân, tự vệ đã độc lập chiến đấu bắn rơi máy bay Mỹ. 

Ngày 03 tháng 5 năm 1965, Trung ương đã ra Nghị quyết thành lập Hội đồng Quốc phòng Quân khu 4 (A310:55). Hội đồng gồm một số đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân khu, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, khu vực Vĩnh Linh , do đồng chí Lê Hiến Mai, Bí thư Quân khu uỷ kiêm chính uỷ Quân khu làm chủ tịch. Ở Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Tư Thoan là uỷ viên Hội đồng quốc phòng Quân khu. Phiên họp đầu tiên, Hội đồng quốc phòng thảo luận, bàn kế hoạch triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về công tác giao thông và vận tải. Hội nghị quyết định chuyển lực lượng vũ trang Quân khu sang thời chiến: " Quyết tâm lấy chiến tranh nhân dân đánh bại chiến tranh phá hoại, bất luận cuộc chiến tranh đó quyết liệt đến mức nào; quyết tâm lấy chiến tranh nhân dân đánh bại chiến tranh cục bộ nếu  địch gây ra trong Quân khu. Sẵn sàng nhận và làm  tốt nhiệm vụ chi viện và đi chiến đấu ở " B", " C"(chiến trường miền Nam và Cămpu chia); làm tốt nhiệm vụ bảo vệ sản xuất, bảo vệ an ninh, đập tan mọi hoạt động tập kích , biệt kích. Làm tốt công tác phòng không nhân dân, chuyển hướng hoạt động, sản xuất, sinh hoạt của Nhà nước và của nhân dân địa phương thích hợp thời chiến...".

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quốc phòng, tháng 5 năm 1965, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với Bộ Giao thông vận tải mở hội nghị tại Nam Liên ( Nam Đàn, Nghệ An) bàn công tác đảm bảo giao thông vận tải và thống nhất sự chỉ đạo. Thiếu tướng Lê Hiến Mai, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Tường Lân  giao nhiệm vụ " ... Dù bất cứ tình huống nào, Quảng Bình, Vĩnh Linh phải giữ được mạch máu giao thông với khẩu  hiệu : Địch phá ta sửa ta đi, chiến tranh của ta là chiến tranh nhân dân, công tác giao thông vận tải cũng là giao thông vận tải của nhân dân...". Sau Hội nghị, Quảng Bình thành lập Ban bảo đảm giao thông vận tải tỉnh do đồng chí Phó chủ tịch tỉnh làm trưởng ban, thống nhất chỉ huy trên địa bàn; đồng thời thành lập các công trường giao thông: 

- Công trường 12A phụ trách đoạn đường từ Tân Ấp, Khe Ve, Cổng Trời đến Đèo Mụ Dạ.

- Công trường 151, phụ trách đoạn đường từ phía Xuân Sơn ( xã Sơn Trạch, Bố Trạch) qua Đá Đẽo, ngầm Khe Rinh ( xã Trung Hoá, Minh Hoá) ra Khe Ve trên đường 15A.

- Công trường 152 phụ trách đoạn đường 15A từ phía phà Xuân Sơn vào Bến Quan ( Vĩnh Linh).

- Tuyến đường quốc lộ 1A do Ban đảm bảo giao thông các huyện, các hạt giao thông quản lý.

Đi đôi với việc thành lập các công trường và các đội cầu 1, 2, 3, các bến phà mở rộng thêm số bến. Mỗi bến phà ít nhất có 2 bến chính và 2 đến 3 bến phụ. Phà Roòn lúc cao điểm có 4 bến. Phà Thác Cốc (Lệ Thuỷ) khắc phục khó khăn đổ đá làm đường ngầm. Các bến phà tổ chức nhiều ca kíp, nhiều bến để giải quyết thông xe. 

Ngày 15 tháng 5 năm 1965, Đội thanh niên xung phong "N75" Quảng Bình được thành lập, ngay sau khi thành lập, cùng với các Tổng đội thanh niên xung phong Nam Hà, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và dân công hỏa tuyến, các đơn vị của Đội thanh niên xung phong Quảng Bình đã có mặt ở công trường 16 mở đường thồ từ Làng Ho (Lệ Thuỷ) vào Bắc Sê - Băng - Hiên; cùng với Trung đoàn 10, Tiểu đoàn 25 công binh, Trung đoàn bộ binh 4 và 5 mở đường 20 xuyên Trường Sơn qua Phu - La- Nhích, Lùm - Bùm (Lào).

Công tác đảm bảo giao thông vận tải lúc này trở thành nhiệm vụ trung tâm đột xuất của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình .

Nhằm phá thế " độc đạo", ta mở thêm nhiều đường tránh, đường xế trên các tuyến giao thông.  Để hỗ trợ đoạn đường quốc lộ 1A, lực lượng thanh niên xung phong của các tỉnh Hải Hưng, Nam Hà, Thành phố Hà Nội cùng với các địa phương mở đường 22A từ miền tây Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào Bưởi, Rõi( Quảng Hợp) về Mũi Vích (Quảng Tùng). Tiếp đó mở đường 22B từ Quảng Châu ( giáp đường 22A) về Tiên Lương ( giáp sông Gianh). Để phân tán mục tiêu đề phòng địch đánh phá, đoạn quốc lộ 1A từ nam sông Gianh vào  Đèo Lý Hoà, ta mở thêm đường Ba Trại từ nam phà Gianh vào giáp đường tỉnh lộ 2, nối với đường 15A. Để tránh 5 cầu (Lệ Kỳ 1, 2, 3, cầu Vĩnh Tuy, cầu Phúc Duệ), ta mở đường "5 khe" ( đường vượt qua 5 khe nước) từ Đồng Hới về Long Đại. Hạn chế việc vận chuyển qua thị xã Đồng Hới, ta mở " Đường Hữu Nghị" từ Chánh Hoà đi Đá Mài, " Đường Sư đoàn" đi Phú Quý. Phòng thiết kế giao thông Quảng Bình và Đội khảo sát đã dũng cảm vượt qua bom đạn , vượt núi băng rừng tìm ra những tuyến     đường mới.

Theo yêu cầu chiến đấu, tháng 7 năm 1965, Tiểu đoàn 9 Trường Sỹ quan phòng không bàn giao vũ khí, phương tiện cho Tiểu đoàn 9 bộ đội địa phương Quảng Bình . Tiểu đoàn 9 có 3 đại đội 37 ly, 1 đại đội 14,5ly. Đại đội 1 bảo vệ đập nước Cẩm Ly; Đại đội 2 phụ trách khu vực Đồng Hới; Đại đội 3 và Đại đội 14,5 ly cơ động trên địa bàn Quán Hàu - Lệ Kỳ - Đồng Hới, nam - bắc sông Gianh, Minh Cầm - Roòn đón đánh địch và làm nòng cốt cho phong trào bắn máy bay ở các địa phương.

Để tập trung hoả lực  và tạo thế bất ngờ, lực lượng phòng không tổ chức thành từng cụm chốt các bến phà Long Đại, Xuân Sơn, Quán Hàu, sông Gianh; cụm cơ động trên các trục đường chiến lược 15, 12 miền tây Quảng Bình và tuyến goòng Đò Vàng (Tuyên Hoá), bảo vệ các trọng điểm.

Việc tăng cường trang bị, bố trí lại thế trận chiến tranh nhân dân và tổ chức hợp đồng tác chiến giữa các lực lượng đã mang lại hiệu quả to lớn trong các trận chiến đấu đánh trả các cuọc tấn công của máy bay và tàu chiến Mỹ, bảo vệ an toàn tuyến hành lang chi viện chiến trường.

Sau gần một năm trực dện chiến đấu với các llực lượng không quân và hải quâqn Mỹ với cường độ dánh phá vô cùng khốc liệt, quân và dân quảng Bình đã kiên cường dũng cảm đánh thắng địch ngay trận đầu, dẫn đầu phng trào toàn dân đánh giắc của miến Bắc với những kỷ lục phi thường: kiên cường, dũng cảm đối đầu với không quân và hải quân Mỹ giành thắng lợi gay trận đánh đầu tiên; bắn rơi máy bay hiện đại của đế quôc Mỹ bằng vũ khí bộ binh;  bắn rơi chiếc máy bay tập kích ban đêm đầu tiên của đế quốc Mỹ,hợp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa các binh chủng của lực lượng bộ đội chính quy, bộ đội địa phươngvà dân quân du kích cùng phong trào toàn dân đánh giặc, bằng hình thức tác chiến và cách đánh thích hợp, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, trong đó có chiếc máy bay thứ 200 trên miền Bắc và chiếc thứ 100 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, bắt sống nhiều giặc lái ( phi công Mỹ). Chiến công của quân và dân Quảng Bình trong gần một năm trực diện chiến đấu với đế quốc Mỹ đã khẳng định vị thế vững vàng của mền Bắc hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa, tạo niềm tin to lớn cho toàn quân và toàn dân vững vàng bước vào giai đoạn mới trong cuộc chiến tranh chống Mỹ.

2.3. Phát động phong trào "thi đua Hai giỏi"(chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi)

Nhân dịp Quảng Bình bắn rơi 100 máy bay Mỹ, Hồ Chủ tịch đã gửi thư khen đồng bào và chiến sỹ Quảng Bình: 

" Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ Quảng Bình đã bắn rơi 100 máy bay Mỹ, vừa qua lại thu hoạch vụ chiêm rất tốt. 

Như vậy là tỉnh nhà chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi.

Các chú bộ đội, cán bộ, đồng bào tỉnh nhà hãy phát huy thắng lợi, nâng cao truyền thống anh hùng của quân và dân ta, đoàn kết chặt chẽ, luôn luôn cảnh giác, quyết giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa cùng đồng bào cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược cho đến thắng lợi hoàn toàn"(A183;209-210). 

Thư Bác Hồ là niềm vinh dự to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình. Thư Bác Hồ đã động viên khí thế chiến đấu, tăng thêm lòng phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch trong cuộc chiến đấu ác liệt với đế quốc Mỹ.

Nhân dịp này, Tỉnh uỷ tổ chức cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập thư   khen của Bác. Phát động mọi người, mọi gia đình, đơn vị, cơ quan thi đua làm theo lời Bác. Đây là đợt liên hệ khẳng định thành tích và những mặt còn yếu trong chiến đấu, sản xuất của mỗi đơn vị,    cá nhân. 

Ngày 29 tháng 8 năm 1965, Hồ Chủ tịch đã ký lệnh tặng thưởng Huân chương độc lập hạng nhất cho quân và dân Quảng Bình.

Để động viên kịp thời quân và dân trong tỉnh, cuối năm 1965, Tỉnh uỷ đã tổ chức Đại hội thi đua tại thôn Xuân Hoà (Hoa Thuỷ, Lệ Thuỷ), đồng chí Tố Hữu, Bí thư Trung ương Đảng đã vào dự. Tại Đại hội này, tỉnh đã phát động phong trào thi đua " Hai giỏi": Chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi. 

Tháng 6 năm 1966, đồng chí Nguyễn Tư Thoan, Bí thư Tỉnh uỷ dẫn đầu đoàn cán bộ tỉnh ra báo cáo tình hình với Trung ương và Bác Hồ. Sau đó, đoàn đã đi thăm các tỉnh bạn để học tập kinh nghiệm sản xuất. Từ tấm ảnh chân dung có chữ ký của Hồ Chủ tịch tặng, tỉnh cho in 1 vạn tấm để làm phần thưởng cho cá nhân, gia đình, tập thể danh hiệu " 2 giỏi".

Phong trào thi đua " 2 giỏi" trở thành một phong trào thi đua cách mạng quần chúng sâu rộng trong quân dân toàn  tỉnh; là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy các mặt chiến đấu, sản xuất, xây dựng con người mới trong điều kiện chiến tranh.

Cùng với phong trào của các ngành, các giới, phong trào thi đua "2 giỏi" đã trở thành mục tiêu phấn đấu, trở thành cao trào thi đua sâu rộng trong quần chúng. Mỗi đơn vị trong lực lượng vũ trang, hợp tác xã, gia đình, cá nhân đều có chỉ tiêu phấn đấu " Đơn vị 2 giỏi", " Chiến sỹ 2giỏi". Trong phong trào thi đua xuất hiện nhiều tập thể , cá nhân điển hình. Phong trào thi đua " 2 giỏi" như một luồng gió mới đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân Quảng Bình phát triển lên một bước vượt bậc. 

Công tác phòng tránh được đặt ra cấp thiết. Ở các nơi địch thường xuyên đánh phá, nhân dân xây dựng thành những làng hầm, đưa mọi sinh hoạt của gia đình xuống lòng đất, thực hiện bám đất, bám làng để chiến đấu, sản xuất. Nhiều xã có sơ đồ hầm hào các gia đình trong xóm, thôn, khu vực. Các hợp tác xã tổ chức các tổ, đội đào hầm chuyên trách giúp các gia đình neo đơn, thương binh, liệt sỹ. Bộ đội hành quân qua làng, con em miền Nam ra Bắc học tập được nhân dân nhường hầm, giúp đỡ ăn nghỉ chu đáo. Mọi hoạt động của nhân dân từng bước chuyển sang quân sự hoá.

Tính đến cuối năm 1965, Quảng Bình đã bắn rơi 141 máy bay Mỹ, bắt sống 4 giặc lái; dân quân - tự vệ độc lập bắn rơi 11 chiếc. Thắng lợi đó đã khẳng định Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình có quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ hy sinh, quyết đánh, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược.

Tháng 10 năm 1965, Hội đồng chính phủ quyết định thành lập Ban điều hoà vận tải Trung ương do Phó thủ tướng Đỗ Mười làm Trưởng ban, chỉ đạo công tác chi viện tiền tuyến.

Ban bảo đảm giao thông tỉnh Quảng Bình do đồng chí Nguyễn Hữu Duật, Phó chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh làm trưởng ban. Được Ban đảm bảo giao thông vận tải trực tiếp chỉ đạo, các ngành có liên quan chuyển phương thức hoạt động phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chiến trường.

Nhân dịp lễ Nô en, tết dương lịch, tết nguyên đán, trước hành động nhân đạo của Chính phủ ta, đế quốc Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng bắn từ ngày 25 tháng 12  năm 1965 đến ngày 31 tháng 01 năm 1966. Tranh thủ thời gian này, ta mở chiến dịch vận tải "Quang Trung 1" chuyển hàng từ bắc sông Gianh sang nam sông Gianh vào chiến trường. Tỉnh huy động cán bộ, bộ đội, nhân dân cùng lực lượng chuyên trách làm đường, lấp hố bom, nâng cao mặt đường. Trong  một thời gian ngắn, hàng chục trọng điểm lầy lội được khắc phục, hàng vạn tấn hàng hoá được vận chuyển vào chiến trường.

Để phá thế " độc tuyến", Bộ Giao thông vận tải thành lập trạm  vận tải thống nhất. Quảng Bình thành lập  Tổng đội vượt sông   bên   cạnh Ty  Giao thông để chỉ huy các bến phà . Các bến phà tổ chức theo hình thức  quân sự hoá. Hàng từ miền Bắc vào bắc Gianh tập kết ở 4 bến: Quảng Thuận, Quảng Phúc (chủ yếu là gạo); Ba Đồn (chủ yếu là vật tư), Quảng Trường (hàng quân sự). Từ đây, các lực lượng vận tải thường dùng thuyền chuyển tải qua sông cho ô tô chuyển vào đường 20, đường 10, nhập vào kho Đoàn 559.  Vùng bắc , nam sông Gianh, nam Long Đại, Quán Hàu, trở thành trung tâm nhận hàng, chuyển hàng lên bị địch đánh phá  rất ác liệt.

Nhân dịp tết nguyên đán năm 1966, lực lượng vũ trang Quảng Bình phấn khởi đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam vào thăm. Gặp mặt cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Tỉnh đội và Tiểu đoàn 9 pháo cao xạ, Đại tướng căn dặn: "Đánh địch phải kiên quyết, dũng cảm, mưu trí và sáng tạo". Ghi sâu lời căn dặn của Đại tướng, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quảng Bình quyết tâm bắn rơi, bắn cháy  nhiều máy bay, tàu chiến Mỹ bảo vệ quê hương

Đáp ứng yêu cầu của cách mạng Lào, tháng 10  năm 1965, Trung ương phân công Quảng Bình kết nghĩa với Sa - vẵn -na - khẹt để giúp đỡ tỉnh bạn. Tỉnh thành lập Ban C và cử đồng chí Ngô Đình Văn, Tỉnh uỷ viên , Phó chủ tịch Uỷ ban hành chính làm trưởng ban. Sau đó, tỉnh cử chuyên gia các ngành sang giúp Bạn xây dựng cơ sở huyện Na -nhôm và vùng mới giải phóng trên hành lang đường mòn Hồ Chí Minh. Tỉnh còn cử cán bộ, giáo viên, công nhân giúp Bạn xây dựng bệnh viện, công trường thuỷ lợi Na - tơ; dạy học, mở lớp đào tạo cán bộ quân sự, công an cho tỉnh Bạn. Ngành giao thông và vận tải mở công trường 050, huy động công nhân cầu đường và 100 quân dự bị của hai huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch mở rộng đường 12B  từ biên giới Việt - Lào đến ngã ba Lằng Khằng. Nhờ những hoạt động đảm bảo giao thông nên lực lượng của ta đa tranh thủ những ngày tạm ngừng bắn vận chuyển một khối lượng lớn hàng hoá chi viện chiến trường

*         *

*

Sau 37 ngày ngừng bắn ( ngày 25/12/1965- 30/01/1966), ngày 31 tháng 01 năm 1966, đế quốc Mỹ cho không quân đánh phá trở lại Quảng Bình. 

Tại trận địa bảo vệ phà Quán Hàu, Tiểu đoàn 9 cao xạ bắn rơi tại chỗ 2 chiếc; các tổ trực chiến của dân quân - tự vệ bắn rơi 1 chiếc. Khi tên giặc lái nhảy dù ra biển, 1 thuỷ phi cơ đến ứng cứu , bị đại đội pháo chống tăng bố trí ven bờ biển Phú Hội bắn chìm trên cửa biển Nhật Lệ . Đây là trận đánh hay, phối hợp nhịp nhàng giữa pháo cao cạ, pháo bờ biển, nâng số máy bay Mỹ bị bắn rơi, bắn chìm trong 1 trận lên 4 chiếc.

Đánh phá trở lại, địch bất ngờ trước lưới lửa phòng không của ta. Máy bay Mỹ đến nơi nào cũng bị đánh trả. Địch thay đổi chiến thuật, chúng sử dụng từng tốp từ 1 đến 3 chiếc bay bằng, bay cao trên tầm cao xạ, đồng loạt cắt bom theo lối rải thảm. Tiếp đó, dùng nhiều tốp, chia nhiều hướng, nhiều tầng, công kích trận địa pháo. 

Tháng 01 năm 1966, Đoàn 559 và Bộ Giao thông vận tải tập trung lực lượng mở đường từ Phong Nha vào Tà Lê, nối qua đường 12B  ở Lùm Bùm để tránh túi nước Xiêng - phan . Thi công trong điều kiện địch đánh phá ác liệt, nhưng với quyết tâm cao , sau gần 6 tháng , tuyến đường mới, đường 20 Quyết Thắng dài 125 ki lô mét đã thông xe đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 76 năm ngày sinh  của Bác Hồ. Sau cửa khẩu đường 12, đây là cửa khẩu thứ hai vượt Trường Sơn, một hướng tiến công mới trên tuyến hậu cần chiến lược từ miền Bắc vào các chiến trường.

Bị thất bại ở chiến trường, Đế quốc Mỹ huy động không quân, hải quân phong toả các tuyến đường bộ, đường biển hòng chặn tuyến chi viện chiến trường của ta. Cuộc chiến đấu trên mặt trận giao thông vận tải đi vào thử thách mới.

Tháng 6 năm 1966, nhân dịp quân và dân Quảng Bình bắn rơi 200 máy bay Mỹ, Hồ Chủ tịch gửi thư khen:

 " Đồng bào, bộ đội và cán bộ Quảng Bình đã nêu gương tốt cho các tỉnh bạn thi đua làm theo". 

Tiếp đó, Bác dặn: " Chúng ta cần nhớ rằng: địch càng thất bại thì càng điên cuồng hung dữ. Vì vậy quân và dân tỉnh ta chớ vì thắng lợi mà chủ quan khinh địch, cần phải luôn luôn nêu cao cảnh giác, ra sức thi đua với quân và dân miền Nam anh hùng, cố gắng chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi hơn nữa, cùng đồng bào cả nước kiên quyết chống Mỹ cứu nước cho đến thắng lợi hoàn toàn"(A182:223().

Giữa những ngày chống Mỹ, cứu nước ác liệt, thư Bác Hồ về trên đất lửa như một làn gió mát lòng mọi người. Để động viên khí thế chiến đấu của quân và dân trong tỉnh, Tỉnh uỷ phát động thi đua " Làm theo lời Bác, 40 vạn nhân dân Quảng Bình sẵn sàng đánh bại bộ binh Mỹ nếu chúng liều lĩnh tiến công ra nam Quân khu 4".

Từ trong cuộc chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ đã xuất hiện nhiều khẩu hiệu hành động sắc bén được đúc rút thành phương châm chỉ đạo: "Tay cày, tay súng - tay búa , tay súng - tay chèo, tay súng" ; " Bám làng mà chiến đấu, bám đồng ruộng mà sản xuất, bám hố bom mà thâm canh"; " Hợp tác xã là pháo đài, chi bộ là cốt thép , xã viên là chiến sỹ"; " Đâu khó có chỉ huy, đâu gian nguy có lãnh đạo"; " Đảng viên đi trước, làng nước theo sau"; " Đứt dây như đứt ruột, gãy cột như gãy xương" ; " Trận địa là nơi đường xấu, lý tưởng chiến đấu là lúc gian nguy"... Nhờ vậy, trong phong trào thi đua " Làm theo lời Bác" đã xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Ngư Thuỷ ( Lệ Thuỷ ) là một xã ven biển ở cực Nam  tỉnh Quảng Bình. Địch dội xuống đây hàng trăm tấn bom trên vùng đất cát  hòng san bằng xã Ngư Thuỷ. Có trận địch đánh liên tục suốt 10 ngày đêm. Xóm Liêm Lấp bị máy bay Mỹ đánh suốt 3 ngày đêm liền, đốt cháy 107/133 ngôi nhà. Trên đồi cát, địch thả bom dày đặc. Rừng phi lao dọc bờ biển bị bom cháy thiêu trụi. Bình quân 1 đầu người chịu đựng trên 100 quả bom, đạn các loại. Nhân dân cắt cỏ rười đánh tranh, che lán trại trên đồi cát, "Một tấc không đi, một ly không rời" , chiến đấu ngoan cường, đánh địch bảo vệ quê hương. Đảng bộ, quân và dân Ngư Thuỷ khẳng định: " Địch đánh đá trôi, nhưng làng mạc không thể trôi ".

Tỉnh uỷ Quảng Bình đã phát động phong trào toàn tỉnh noi gương học tập " Sống và chiến đấu như Ngư Thuỷ".

Trước tình hình địch đánh phá căng thẳng, Tỉnh uỷ chủ trương động viên toàn dân, huy động mọi lực lượng, bằng các biện pháp, kiên quyết đảm bảo giao thông vận tải thông suốt trong mọi tình huống" (1). Khẩu hiệu lúc này là : " Đường, ngầm, sông, bến phà là trận địa".

Tháng 7 năm 1966 , một đoàn xe vận tải trên 100 chiếc trên đường qua Võ Ninh (Quảng Ninh) vào chiến trường thì gặp máy bay Mỹ đánh vào khu vực ngầm Dinh Thuỷ. Đoạn đường 300 mét biến thành bãi lầy. Đoàn xe sơ tán vào thôn Trung, thôn Tây, thôn Tiền. Nhân dân địa phương đã nêu cao tinh thần quyết tâm thông đườn, thồn xe bằng mọi giá để đưa hàng ra chiến trường với khẩu hiệu : " Xe chưa qua, nhà không tiếc". 37 gia đình được chấp nhận dỡ nhà lấy vật liệu chống lầy cho xe qua. 2 ngàn người từ thôn Hạ đến thôn Thượng ra mặt đường chống lầy, san lấp hố bom. Nhân dân thôn Thượng hiến nhà cửa, gạch, ngói, cột kèo, đòn tay... lát đường và gánh hàng chục khối đất nền nhà lấp hố bom thông đường. Khẩu hiệu " Xe chưa qua, nhà không tiếc" từ Võ Ninh lan nhanh ra khắp Quảng Bình và cả nước. 

Đầu tháng 7 năm 1966, Hội đồng quốc phòng nước Việt Nam dân chủ cộng hoà họp dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã công bố lệnh động viên cục bộ để huy động nhân tài, vật lực cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Ngày 17 tháng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn dân chống Mỹ, cứu nước, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Người khẳng định: " Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do!"(A35:161).

Lệnh động viên cục bộ của Nhà nước và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời hịch thiêng liêng của Tổ quốc, cổ vũ toàn quân, toàn dân xốc tới quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược. Đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng Bình đã tiễn đưa 2.321 thanh niên tòng quân ra mặt trận. 1.700 thanh niên xung phong và 621 nam nữ thanh niên đi dân công hoả tuyến phục vụ các chiến trường.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, trước mùa mưa năm 1966, Quảng Bình lập kế hoạch sơ tán 3 vạn em từ 7 đến 15 tuổi ra các tỉnh Thái Bình, Hải Hưng, Hà  Bắc, Nam Hà, Thanh Hoá để nuôi dưỡng, học hành với mật danh kế hoạch "K8".

Trong kế hoạch " K8", các cháu con em cán bộ quân sự của tỉnh được Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Quân khu 4 bảo lãnh, đã vượt qua bom đạn Mỹ ra tập kết ở Yên Thành ( Nghệ An), được sắp xếp nơi ở và đưa vào trường lớp  học tập.

Kết thúc kế hoạch " K8", Quảng Bình, Vĩnh Linh tiếp tục thực hiện kế hoạch " K10" đưa những người đau yếu, tàn tật, các chị có con nhỏ dưới 5 tuổi ở khu vực Vĩnh Linh ra định cư tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Kế hoạch " K8", " K10" là cuộc hành trình đầy gian nan thử thách để sơ tán 3 vạn em nhỏ và hơn 1 vạn đồng bào ra các tỉnh phía Bắc. Đây là quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, nhân dân và các ngành ở Quảng Bình, Vĩnh Linh để bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng người già, yếu; chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến đấu lâu dài; đồng thời tạo nguồn cán bộ về về xây dựng lại quê hương sau chiến tranh.

Quảng Bình là tỉnh nằm trong vùng " cán soong" mà đế quốc Mỹ đã tập trung khối lượng lớn sắt thép hòng bẻ gãy. Vào những ngày trời nắng, máy bay địch xuất kích gấp 6 lần so với các ngày đầu năm 1966. Thủ đoạn đánh thay đổi, vừa công kích vào mục tiêu, vừa ném bom toạ độ. Từng tốp máy bay bay cao trên tầm cao xạ đồng loạt thả nhiều loại bom hỗn hợp (bom phá, bom sát thương, bom bi) diệt mục tiêu, gây thương vong. Chúng đánh liên tục ngày đêm vào các tuyến đường chiến lược 12, 15, 20, phong toả tuyến đường quốc lộ 1A; cảnh đường tắc, xe ùn diễn ra liên tiếp. Các xe chuyển hàng từ phía Bắc vào phân tán chạy trên 3 tuyến: Quốc lộ 1A, đường 22A, 22B và giao hàng ở Bắc Gianh. Tất cả các hàng hoá từ các nguồn đến đều ký thác vào dân. Nhân dân các xã Kim Hoá (Tuyên Hoá), Quảng Trường, Quảng Thuận (Quảng Trạch),  nhường nhà cho Nhà nước làm kho chứa hàng. Huyện uỷ Quảng Trạch đề ra nguyên tắc quản lý cho cơ sở: " Đảng  uỷ là chủ hàng, dân quân là công nhân bốc vác, nhà dân là kho hàng, chủ nhà là thủ kho". Khẩu hiệu của nhân dân là: " Cho không lấy, thấy không xin, của công giữ gìn, của rơi trả lại". Mặc pháo sáng, mặc bom rơi, trên các bãi hàng vẫn tấp nập các đoàn xe vận tải, các đơn vị dân quân, thanh niên khuân vác; đâu đâu cũng náo nức giọng hò, câu hát át tiếng bom:  " Hàng ta ta quý, ta yêu - Hàng ra tiền tuyến, hàng tiêu diệt thù". Nhân dân ai cũng hiểu cho xe vào làng, nhận hàng vào nhà, lộ ra địch sẽ đánh phá, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận. 

Y Leng là một điểm cao trên đường chiến lược 12 thuộc xã Dân Hoá (Minh Hoá). Ở đó có Đại đội thanh niên xung phong 759 chốt giữ. Ngày 03 tháng 7 năm 1966, địch cho nhiều tốp máy bay thay phiên nhau trút bom xuống khu vực đồi Y Leng từ 1 giờ sáng đến 12 giờ trưa, làm cả một quả núi đổ sập, đất đá ào xuống đường vùi lấp đội hình c759, đẩy cả đoạn đường tụt xuống suối sâu. Trận đánh phá của giặc Mỹ đã gây cho ta nhiều tổn thất , nhưng cán bộ, chiến sỹ đai đội 759 không ai nao núng. Sau những đợt bom, cả đại đội lao lên bới đất cứu đồng đội. Sau một thời gian, đơn vị về trấn giữ đường Ba Trại ( nam Phà Gianh). Ở trận tuyến này cũng rất  gay go, quyết liệt. Ngày máy bay ném bom , đêm pháo sáng địch treo lơ  lửng trên trời; pháo từ các khu trục hạm từ ngoài khơi khi bắn cầm canh, lúc bắn dồn dập. Nguyễn Thị Minh Thú, chiến sỹ của Tiểu đội 6 trước khi ra mặt đường, đã viết thư cho bố mẹ với những lời lẽ thắm thiết: " Tuyến đường các con phụ trách rất gay go, quyết liệt. Hố bom chi chít. Bom toạ độ ngày nào cũng xối xuống, cái sống và cái chết rất gần... Dù có đổ máu, các con cũng không tiếc tuổi xuân, hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì Tổ quốc, vì nhân dân..." . Nguyễn Thị Minh Thú đã sống, chiến đấu và hy sinh anh dũng như một anh hùng.

Giặc Mỹ hòng huỷ diệt mọi sinh vật trên mặt đất, nhưng cuộc sống của Đại đội đại đôi thanh niên xung phong 759 vẫn sôi nổi; niềm vui mở đường và ý chí sắt đá đã tạo nên quyết tâm của chiến sỹ làm nhiệm vụ giao thông vận tải:

"...  Địch đánh rừng già, ta ra rừng non,

Địch đánh rừng non, ta ra đồi trọc,

       Địch đánh đồi trọc , ta ra bám đường..."

Trong khi bè lũ Giôn - Xơn dùng bom đạn để khuất phục, thì các chiến sỹ thanh niên xung c759 " Một tấc không đi, một ly không dời", "Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm"( Ngày 22 /12/ 1969, Đơn vị c759 và Nguyễn Thị Kim Huế được Đảng và Nhà nước tuyên dương anh hùng).

Phối hợp với không quân, từ tháng 10 năm 1966, hải quân Mỹ tăng cường không chế mặt biển, bắn pháo vào bờ. Vùng biển Quảng Bình thường xuyên có từ 2 - 3 tàu khu trục túc trực ngày đêm. Lúc đầu, chúng bắn pháo vào dọc bờ biển, đường quốc lộ, cửa lạch...  Về sau , chúng bắn sâu vào nội địa: Hạ Môn, Phú Kinh ( Liên Trạch, Bố Trạch), Rào Đá (Quảng Ninh); bắn chặn dọc đường quốc lộ 1A, bắn lên đường 15, bắn sâu vào các bến phà Quán Hàu, Long Đại, các bến đò Trung Quán, Trần Xá, Trúc Ly, Phú Bình...

Kiên quyết trừng trị bọn cướp biển, ngày 25 tháng 10 năm 1966, Đại đội 7 và Đại đội 9 pháo binh bộ đội địa phương , từ loạt đạn đầu, đã bắn cháy chiếc khu trục hạm Men - phít mang số hiệu 728. Chiến công của Đại đội 7 và Đại đội 9 đã mở màn trận đầu đánh giỏi, bắn trúng của lực lượng pháo binh địa phương.

Tiếp theo chiến công của Đại đội 7 và Đại đội 9, ngày 19 tháng 12 năm 1966, Đại đội 8 pháo 85 ly bộ đội địa phương bắn bị thương nặng tàu khu trục Ô - B rin - an ở cự ly 8.000 mét, buộc hai tàu khác phải tháo chạy. 

Vừa đánh trả tàu chiến, các đơn vị còn phối hợp với hải quân tiến hành nhiều đợt thả thuỷ lôi ở ngoài khơi, trên các luồng khu trục hạm và tuần dương hạm thường đi. Chiếc tuần dương hạm  OKLAHO Macity bị trúng thuỷ lôi , thủng một mảng ở thành tàu dài 5 mét phải đưa về cảng Su bích ( Phi - líp - pin) sửa chữa. 

Để ngăn chặn việc tiếp tế, chi viện của miền Bắc cho miền Nam trên tuyến đường vận tải chiến lược 559, đế quốc Mỹ đã cho máy bay B52 ném bom rải thảm dọc đường 12 . Xã Dân Hoá (Minh Hoá) trở thành điểm đánh phá ác liệt nhất toàn tuyến. Đời sống của đồng bào các dân tộc ở đây đứng trước nhiều khó khăn lớn.  Một số đồng bào lo sợ bỏ sản xuất, một số đi tìm bản mới. Đồng chí Hồ Phòm ( dân tộc Khùa), đồn phó Đồn công an nhân dân vũ trang  Cha Lo và tổ vận động quần chúng về tận các bản Cà Rèng, Cà Ai, Bãi Dinh cùng ở, cùng ăn, cùng làm với bà con dân bản (Đồng chí Hồ Phòm được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT). 
Theo yêu cầu chiến trường, tỉnh tuyển chọn 1.700 nam nữ thanh niên vào các đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước; tiễn đưa 2.456 thanh niên lên đường tòng quân giết giặc. Để đảm bảo nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, lực lượng dân quân tự vệ được tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng. Năm 1966, toàn tỉnh có 41.797 dân quân tự vệ ( chưa tính thị xã Đồng Hới), chiếm tỷ lệ 10,44% so với dân số.

Thực hiện phương châm " Tiêu diệt địch để bảo vệ mình", trong năm 1966, các đơn vị pháo cao xạ, dân quân - tự vệ trên địa bàn Quảng Bình bắn rơi 108 máy bay Mỹ, trong đó lực lượng vũ trang địa phương bắn rơi 57 chiếc. Số giặc lái của Mỹ bị bắt năm 1966 tăng gấp 3 lần nắm 1965. Pháo binh bộ đội địa phương bắn chìm, bắn cháy 9 tàu chiến Mỹ - Nguỵ ( 3 tàu khu trục, 5 tàu biệt kích, 1 thuỷ phi cơ) .

Sau tết Đinh Mùi 1967, đế quốc Mỹ mở chiến dịch " Rồng biển" (từ ngày 26 tháng 02 đến ngày 30 tháng 7 năm 1967) , huy động hơn 50 tàu chiến  hoạt động từ Vĩnh Linh trở ra hòng chặn tuyến vận tải biển của ta. Trước hành động leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ, các đơn vị pháo binh tích cực đánh trả tàu chiến địch. Ngày 01 tháng 3 năm 1967, Đại đội 8 pháo binh Quảng Bình đã lập chiến công bắn bị thương tuần dương hạm Can - be - ra . Nói về thiệt hại này, hãng thông tấn UPI của Mỹ đưa tin: " Tuần dương hạm số 2 Can - be - ra sau 30 phút chiến đấu với pháo binh Bắc Việt ở vĩ tuyến 17o30' đã bị một phát đại bác nổ trúng ngay giữa tàu, một phát nổ trên boong, phá thủng 1 lỗ rộng 0,5inch ở vỏ tàu và những mảnh khác đã làm tan chiếc thuyền cấp cứu trên sườn tàu"(A192:212).

Đây là lần thứ hai, khu trục hạm của Mỹ bị pháo binh bộ đội địa phương Quảng Bình trừng trị. Thắng lợi lần này chứng tỏ trình độ chiến thuật của pháo binh được nâng lên một bước, phát huy được hiệu lực tối đa của pháo, mở rộng tầm bắn, đẩy địch ra xa, bảo đảm khu vực sản xuất trên biển, tạo điều kiện cho giao thông vận chuyển trên biển và quốc lộ 1   thuận lợi.

Để đưa nhanh hàng ra phía trước, Trung ương quyết định mở thêm đường 10 - cửa khẩu thứ ba vượt Trường Sơn ( sau khi đường 20 hình thành). Đường 10 (còn gọi là đường 20-7) bắt đầu từ Áng Sơn đi về phía tây dài 69 ki lô mét, tiếp giáp đường 18 rẽ xuống đường số 9. Ban 67 của Bộ giao thông vận tải và Tổng cục hậu cần tiền phương chỉ huy 6000 thanh niên xung phong và công nhân quốc phòng ngày đêm mở đường. Mở được cửa khẩu thứ 3 vượt Trường Sơn là một thắng lợi to lớn của công tác bảo đảm giao thông vận tải, đồng thời khẳng định sức mạnh " Dời non lấp biển" của quân dân miền Bắc. Báo chí phương tây đã gọi các con đường chiến lược 12, 20, 10 là " Chuyện thần thoại Đông Dương, con rồng nghìn vây, chặt xong mọc lại",  là " Trận đồ bát quái xuyên rừng rậm".

Khí thế thi đua " 2 giỏi" đã trở thành phong trào quần chúng, lôi cuốn mọi người hăng hái chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi.

Từ phong trào thi đua " 2 giỏi" , trải qua chiến đấu, phục vụ chiến đấu, sản xuất, tại Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua chống Mỹ , cứu nước ngày 01 tháng 01 năm 1967, Quảng Bình có 7 đơn vị và 11 cá nhân được Quốc hội, Chính phủ tuyên dương Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động.

Để đối phó với âm mưu mới của địch, năm 1967, Quảng Bình được Bộ  Quốc phòng tăng cường các đơn vị phòng không tầm trung và tầm cao vào chiến đấu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình(1).

Quán triệt quan điểm chiến tranh nhân dân, nhằm động viên mọi thành phần tham gia chiến đấu chống Mỹ, cứu nước và tăng cường lực lượng nam giới ra chiến trường, Ban chỉ huy Tỉnh đội quyết định thành lập Đại đội dân quân gái pháo binh Ngư Thuỷ Đại đội dân quân gái pháo binh Ngư Thuỷ gồm 37 chiến sỹ, đều là xã viên hợp tác xã, tuổi đời từ 16-22, được trang bị 4 khẩu pháo 85ly. 

Sau hai tháng huấn luyện, Đại đội bố trí trận địa ở phía bắc thôn Hoà Luật Bắc ( xã Thanh Thuỷ).

Ngày 07 tháng 02 năm 1968, máy bay và tàu chiến Mỹ cùng một lúc bắn phá xối xả vào trận địa. Đạn pháo địch nổ ngay trên thành công sự của khẩu đội 1. Củng cố lại trận địa xong, các khẩu đội đồng loạt nhã đạn. Chiếc tàu mang số hiệu 013 bị trúng 8 viên đạn pháo bốc cháy dữ dội trên vùng biển quê hương. Hơn 1 tháng sau, ngày 27 tháng 3, Đại đội lại bắn cháy một tàu chiến Mỹ.
Phát huy chiến thắng, ngày 16 tháng 5 năm 1968, lập thành tích mừng thọ Bác Hồ 78 tuổi, Đại đội lại bắn cháy chiếc tàu khu trục thứ 3 của giặc Mỹ.

Chỉ trong vòng 100 ngày, đơn vị đã nổi lửa căm thù, bắn cháy 3 tàu khu trục của Mỹ, góp phần bảo vệ vùng biển thân yêu của Tổ quốc.

Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội dân quân gái pháo binh Ngư Thuỷ vinh dự được Quốc hội và Chính phủ tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang.

Bác Hồ đã gửi thư khen các chiến sỹ gái pháo binh, 37 chị em đều được Bác tặng huy hiệu. Đại đội được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng 3, Huân chương chiến công hạng nhất, " Huy hiệu 3 đảm đang"; " Nguyễn Văn Trổi"; " Hai giỏi"; " Vì an ninh Tổ quốc". Đoàn đại biểu phụ nữ Ba Lan tặng Đại đội 10 huy chương vàng.

Thành công của việc xây dựng Đại đội gái pháo binh dân quân xã Ngư Thuỷ đánh dấu bước phát triển mới về lực lượng, về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân, về phát huy tính ưu việt của quan hệ sản xuất mới trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khẳng định: Phụ nữ có đủ năng lực làm chủ khoa học kỹ thuật, sử dụng binh khí hiện đại để chiến đấu và giành thắng lợi.

Hướng về tiền tuyến, chia lửa với đồng bào miền Nam, với Trị Thiên ruột thịt, tháng 7 năm 1967, Ban chỉ huy công an nhân dân vũ trang Quảng Bình tổ chức 3 phân đội an ninh vũ trang: D1, D2, D3 ( gọi tắt là D67) chi viện cho  Do Cam, Quảng Trị. Tại buổi lễ xuất quân, đồng chí Cổ Kim Thành , Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh, thay mặt Đảng bộ và quân dân Quảng Bình trao tặng Đoàn D67 lá cờ thêu dòng chữ: " Vì Trị - Thiên ruột thịt không tiếc máu, tiếc xương".

Cuối năm 1967, 3 đại đội súng cối 82ly, 4 đại đội bộ binh của Tiểu đoàn 45, 46, 49 và Đại đội trinh sát đặc công của tỉnh  vào chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, diệt 5.000 tên, bắt sống 2 tên Mỹ, phá  huỷ 47 xe cơ giới ( có 41 xe tăng), bắn rơi 3 máy bay Mỹ. Đại đội trinh sát đặc công phối thuộc chiến đấu với Đoàn 15/ B5 . Trong trận Đồi Tròn ( cách tây Cam Lộ 2 ki lô mét) , Đại đội đã diệt 12 xe tăng và nhiều sinh lực địch. Đơn vị đã được tặng thưởng 177 huân chương các loại. Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đạt danh hiệu " Dũng sỹ diệt Mỹ"," Dũng sỹ diệt xe cơ giới" cấp ưu tú..

Nguyễn Thị Triễn, xã đội phó Hưng Thuỷ (Lệ Thuỷ), sau quá trình nghiên cứu đường bay và quy luật hoạt động của địch, đêm 27 tháng 7 năm 1967 đã chỉ huy đơn vị bắn rơi 1 chiếc máy bay RF4C - đây là loại máy bay trinh sát điện tử chụp ảnh ban đêm của không quân Mỹ đầu tiên bị  bắn rơi trên miền Bắc. Nguyễn Thị Triễn được Bác Hồ tặng chiếc đồng hồ đeo tay. 

Ngày 30 tháng 7 năm 1967, dân quân hai xã Dương Thuỷ, Thái Thuỷ (Lệ Thuỷ) bắn rơi tại chỗ hai chiếc máy bay, trong đó dân quân Dương Thuỷ bắn rơi chiếc thứ 300 của tỉnh. Ngày 10 tháng 3 năm 1967, dân quân gái Võ Ninh ( Quảng Ninh) và Đại Phong (Phong Thuỷ - Lệ Thuỷ) sử dụng súng 12,7ly bắn rơi tại chỗ 2 chiếc F4H bắt sống hai giặc lái. Ngày 06 tháng 12 năm 1967, Nguyễn Thị Xuân, xã Quảng Phúc (Quảng Trạch), một mình, một đại liên bắn rơi 1 F4H bằng 23 viên đạn. Ngày 17 tháng 02 năm 1967, Phân đội trực chiến lão dân quân Đức Ninh bắn rơi 1 chiếc F4H ban đêm. Phân đội gái Xuân Ninh (Quảng Ninh) 17 ngày bắn rơi 2 chiếc F4H. Những chiến công đó chứng minh: lực lượng vũ trang địa phương, nòng cốt của cuộc chiến tranh nhân dân ở Quảng Bình ngày càng phát triển lên đỉnh cao mới. 

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968, địch dồn sức phản kích quyết liệt. Trên chiến trường Trị - Thiên, bộ đội ta vừa thiếu ăn, thiếu vũ khí . Bộ Tư lệnh mặt trận B5 yêu cầu Quảng Bình chi viện vũ khí cho chiến trường. Nhiệm vụ vận chuyển vũ khí vào chiến trường  được tỉnh giao cho Đảng bộ và nhân dân xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) đảm nhiệm. Với tinh thần " Tất cả vì miền Nam thân yêu, vì trị Thiên ruột thịt", Đảng bộ và quân dân xã Cảnh Dương sẵn sàng nhận nhiệm vụ, hơn 100 người đủ các lứa tuổi từ 16 đến 60 xung phong sẵn sàng lên đường làm nhệm vụ. 72 người được chọn đưa vào đội vận tải đặc biệt này. Đoàn vận tải tổ chức 12 thuyền, mỗi thuyền 6 người, thuyền có trọng tải từ 2-3 tấn. Hội phụ nữ huy động chị em gom góp vải may buồm, động viên  chồng con yên tâm lên đường. Các thợ đóng thuyền được triệu tập đến đẽo cột buồm, làm dây chằng, chèo, bánh lái, hạ be thuyền to xuống theo dáng thuyền đánh của của Quảng Trị. Mỗi thuyền đều có trang bị súng B40, B41, AK... Đoàn chuẩn bị tinh thần tư tưởng, dự kiến các tình huống xẩy ra trên biển và thống nhất cách khai báo khi lọt vào tay địch.

Ngày 26 tháng 02 năm 1968, Đoàn xuất phát từ Cảnh Dương vào Quang Phú (Lộc Ninh, Đồng Hới) nhận vũ khí. Sau 5 ngày học tập, vào một đêm đầu tháng 3 năm 1968, khi Đài tiếng nói Việt Nam báo gió mùa đông - bắc cấp 5 thì đoàn thuyền xuất phát. Một số cụ già sức yếu bị ốm phải ở lại Quang Phú, sau đó đưa 2 thuyền trở về quê, 10 thuyền còn lại lên đường.

Đêm gió mùa sóng to, trời tối, đoàn thuyền lặng lẽ cắt sóng hướng về chiến trường mà tiến. Suốt một đêm vượt sóng gió, mưa rét, đoàn thuyền cập bến Mũi Si (Vĩnh Linh). Ban chỉ huy tổ chức đưa thuyền ẩn nấp và nguỵ trang trước khi trời chưa sáng. Nhưng địch vẫn phát hiện được thuyền. Chúng huy động tàu chiến, máy bay bắn phá vào nơi đoàn trú đậu; 1 chiếc chìm, 1 chiếc bị hỏng. Ban chỉ huy quyết định: Thuỷ thủ của các thuyền bị máy bay , tàu chiến bắn chìm, bắn hỏng ở lại cùng dân quân và đồn công an nhân dân vũ trang  trục vớt vũ khí.  Đoàn thuyền vẫn quyết tâm căng buồm rẽ sóng tiến về hướng Nam. Do đã phát hiện được đoàn thuyền, nên địch tăng cường phương tiện vây bắt, ngăn chặn, đón lõng trên đường vào. Chúng dùng đèn pha, pháo sáng kiểm soát dọc bờ biển. Máy bay Mỹ thay nhau liên tục bắn pháo sáng, tìm mục tiêu. Đến Cát Sơn (nam Cửa Tùng), các thuyền phải hạ buồm. Phát hiện được đoàn thuyền, chúng dùng loa gọi hàng, vây ép ta...;4 thuyền ( 22 thuyền viên) do đoàn trưởng Đậu Thanh Long chỉ huy luồn lách vượt ra ngoài vòng vây địch đi vào phía nam Cửa Việt. Tranh thủ trời tối, sóng to, các thuyền trưởng cho thuyền đâm thẳng vào bờ đánh lạc hướng và tìm địa điểm chôn dấu vũ khí . Sau khi đoàn liên lạc được với mặt trận, đơn vị K8 đã đến tiếp nhận vũ khí chuyển về phía sau. Đoàn được đề nghị lên Quốc hội và Chính phủ tặng Huân chương Quân công và Huân chương chiến công. Chuyến đi mạo hiểm, cực kỳ gian khổ đó đã ghi thêm chiến công mới của Đảng bộ và quân dân Cảnh Dương trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước oanh liệt  trên quê hương "Hai giỏi".

Sau tết Mậu thân, đáp ứng yêu cầu chiến trường, Quảng Bình thành lập Ban B để thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ 2 tỉnh Trị - Thiên kết nghĩa. Hoạt động của Ban B là đón tiếp cán bộ, nhân dân Trị - Thiên ra nghỉ ngơi, học tập; mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở cho 2 tỉnh, đưa đón cán bộ Trung ương và khu uỷ Trị - Thiên vào công tác. Ban còn thành lập bệnh viện B giành riêng để chữa bệnh cho cán bộ, bộ đội, du kích của 2 tỉnh bạn; góp phần xây dựng đoàn văn công giải phóng đưa vào phục vụ mặt trận Trị - Thiên.

Việc thành lập Ban B (Ban công tác miền Nam), một lần nữa biểu hiện tình cảm ruột thịt của quân và dân Quảng Bình đối với Trị - Thiên kết nghĩa  trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Ngày 25 tháng 6 năm 1968, vào lúc 19 giờ 45 phút, đại đội 367, bộ đội địa phương và dân quân huyện Minh Hoá cùng với Trung đoàn 280 đã bắn rơi tại chỗ một máy bay F4H tại Rú Tó Tò, 2 tên giặc lái đền tội. Đây là chiếc máy bay thứ 3.000 bị bắn rơi trên miền Bắc. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tặng cờ đơn vị bộ đội địa phương huyện Minh Hoá.

Ngày 27 tháng 6 năm 1968, Hồ Chủ tịch gửi thư khen ngợi đồng bào, chiến sỹ và nhân dân Quảng Bình bắn rơi chiếc thứ 3.000 máy bay Mỹ trên miền Bắc Thư Bác viết:

" Tôi đặc biệt khen ngợi quân và dân Quảng Bình đã đánh giỏi, hạ chiếc máy bay thứ 3.000 và gửi tặng đơn vị X một lá cờ danh dự. Đó là thành tích chung của quân và dân miền Bắc ta.

Giặc Mỹ đã thua to. Nhưng chúng vẫn chưa từ bỏ tội ác chiến tranh xâm lược miền Nam, phá hoại miền Bắc.

Toàn thể đồng bào, chiến sỹ và cán bộ cả nước chớ vì thắng lợi mà chủ quan. Phải luôn luôn cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, ra sức chiến đấu mạnh, sản xuất tốt, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, quyết đánh cho giặc Mỹ thất bại đến cùng.

Tiến lên!

Toàn thắng ắt về ta"

Chào thân ái và quyết thắng.(A183:260).
Thư Bác vừa biểu dương, vừa kêu gọi quân dân Quảng Bình cùng với cả nước vượt qua gian khổ, khó khăn, xông lên phía trước giành thắng lợi hoàn toàn.

Sau đợt tấn công Hè 1968 của quân và dân miền Nam, đế quốc Mỹ càng lồng lộn đánh phá dã man hơn. Chúng tập trung 50% trong tổng số máy bay của không quân đánh phá Quân khu 4, nhất là địa bàn Quảng Bình. Giặc Mỹ sử dụng các loại bom, đạn, kể cả đạn đại bác cực nhanh 406ly bắn vào vùng Cộn, đường chiến lược 15; pháo 175ly ở bờ nam giới tuyến cũng dồn dập bắn ra vùng đông dân và các trục đường giao thông ở Lệ Thuỷ. Trong 6 tháng, đế quốc Mỹ đã cho máy bay bắn phá 29.685 lần (có 16.291 lần ban đêm), ném 532.916 quả bom phá, 596 quả bom cháy, 6.752 quả bom từ trường. Tàu chiến pháo kích 536 lần ( có 216 lần ban đêm) với 22.295 viên đạn(1). Số lần đánh phá và số lượng bom đạn dội xuống Quảng Bình bằng các năm 1965, 1966, 1967 cộng lại.

Máy bay Mỹ còn đánh sâu và mở rộng diện bắn phá vào các vùng đông dân cư. Xã Phong Thuỷ ( Lệ Thuỷ) ở xa biển nhưng toàn xã  đã bị 182 quả đạn pháo từ các khu trục hạm bắn vào. Đội 1 ( chòm Vĩnh Thái) có đêm chúng đánh 23 trận liên tiếp. Ở Bố Trạch, máy bay Mỹ thả bom cháy, bom bi, bắn rốc - két liên tiếp nhiều ngày, chà đi xát lại san bằng 15 thôn trong huyện(3). Xã Đức Ninh chỉ một đêm địch  ném xuống 44 quả bom từ trường để ngăn chặn giao thông không cho ta bốc dỡ hàng hoá...

Suốt 6 tháng đầu năm 1968, ta đã huy động mọi phương tiện, kể cả biện pháp dùng bè mảng để chở hàng hoá, kéo xăng ngược dòng sông Gianh, nhưng chỉ tạo được 20 % chân hàng cho đoàn 559. Hàng địa phương chủ yếu dựa vào các đơn vị vận tải thuỷ trên sông Gianh, Lý Hoà, Long Đại, Kiến Giang.

Để góp phần giải phóng hàng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 điều Trung đoàn 249, Tiểu đoàn 27 công binh sử dụng xe lội nước K62 chuyển tải 1.000 tấn hàng và đưa 60 xe vận tải vượt sông Gianh. Ca nô " Bất khuất" của Trung đoàn 249 công binh dùng tốc độ cao gây nổ được hàng chục quả thuỷ lôi ở khu vực bến phà Long Đại.

Miền tây Trị - Thiên  cũng chịu đựng những thử thách gay gắt. Do chất độc của Mỹ - Nguỵ gây ra, hàng ngàn đồng bào, cán bộ, bộ đội thiếu ăn. Ở Quảng Bình đang kỳ giáp hạt, lương thực bảo đảm đời sống cho nhân dân và lực lượng vũ trang cũng đang đứng trước những thử thách to lớn. Quân khu Trị - Thiên điện ra yêu cầu Quảng Bình chi viện lương thực. "Miền Nam gọi, miền Bắc trả lời"; " Vì Trị - Thiên không tiếc máu xương", Tỉnh uỷ Quảng Bình bàn biện pháp vay gạo của nhân dân gửi gấp ra chiến trường. Các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thực hiện ăn bữa cơm , bữa cháo, góp gạo cho chiến trường. Qua hai tháng thực hiện chủ trương " Trút gạo trong nồi cho Trị- Thiên đánh Mỹ", mùa giáp hạt năm 1968, Quảng Bình đã huy động được 2.600 tấn gạo kịp thời gửi vào cho Trị- Thiên. Các binh trạm 12, 14, 16 đã chuyển số gạo của Quảng Bình vào chiến trường.

Trước âm mưu thủ đoạn đánh phá của địch, để giải toả đường và hàng, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ thị cho các lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng trên địa bàn Quân khu 4 , kiên quyết đánh bại " chiến dịch ném bom hạn chế" của đế quốc Mỹ, đảm bảo giao thông vận tải thông suốt, đáp ứng mọi nhu cầu của tiền tuyến. Ngày 21 tháng 7 năm 1968, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị cho Bộ tư lệnh Quân khu 4 và các lực lượng giao thông vận tải trên địa bàn Quân khu : "Đảm bảo giao thông vận tải là công tác trung tâm đột xuất lúc này. Trên địa bàn Quân khu 4, công tác ấy càng trở nên cực kỳ quan trọng. Bằng mọi cách cần phải cố gắng vượt bậc, tranh thủ từng ngày, từng giờ, bảo đảm cho kỳ được giao thông thông suốt để khỏi ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tiền phương".

Vừa chiến đấu, vừa sản xuất, ngày 03 tháng 8 , quân và dân Quảng Bình phối hợp với Trung đoàn 214 pháo cao xạ bắn rơi chiếc máy bay thứ 500 trên địa bàn của tỉnh. Ngày 08 tháng 8 năm 1968, Hồ Chủ tịch gửi thư khen đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh Quảng Bình. Thư Bác viết:

" Tính đến ngày 03 tháng 8 năm 1968, Quảng Bình đã lập chiến công vẻ vang, bắn rơi 500 máy bay giặc Mỹ, bắn chìm và bắn cháy 42 tàu chiến các loại. Từ cuối tháng 3 năm 1968, giặc Mỹ đánh phá Quảng Bình dã man hơn trước, song vỏ quít dày có móng tay nhọn. Từ đầu tháng 4 năm 1968 đến nay, Quảng Bình đã bắn rơi thêm 100 máy     bay Mỹ.

Quảng Bình rất hăng hái trên mặt trận sản xuất và giao thông vận tải, luôn luôn cố gắng làm tròn nghĩa vụ với tiến tuyến.

Bác vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ Quảng Bình. Bác vui mừng báo tin là Quốc hội vừa quyết định tặng thưởng Quảng Bình thêm một Huân chương độc lập hạng nhì nữa.

Nhân dịp này, Bác nhắc nhủ đồng bào, bộ đội và cán bộ Quảng 

Bình chớ vì thắng lợi mà chủ quan khinh địch, phải luôn luôn cảnh giác, ra sức thi đua chiến đấu giỏi, làm tốt công tác giao thông vận tải và phòng không nhân dân cho thật tốt để giành nhiều thắng lơị to lớn hơn nữa, cùng với đồng bào cả nước kiên quyết tiến lên đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược"(A183:262).
Bốn năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đây là lần thứ 7 Bác gửi thư khen đồng bào, bộ đội, cán bộ Quảng Bình. Phấn khởi trước sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ, Tỉnh uỷ Quảng Bình phát động đợt sinh hoạt chính trị " Vinh dự to lớn, trách nhiệm nặng nề"  và đề ra khẩu hiệu hành động " Sẵn sàng hy sinh trước giờ thắng lợi, sẵn sàng trút gạo trong nồi vì tiến tuyến".

Phong trào bắn máy bay trong các lực lượng vũ trang ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhất là lực lượng dân quân, tự vệ. Bên cạnh các loại vũ khí bộ binh thông thường, dân quân , tự vệ đã tích cực học tập để sử dụng vũ khí kỹ thuật hịện đại, nâng cao hiệu suất chiến đấu. Về quy mô chiến đấu, các huyện đã hình thành cụm 12,7 ly , có hai đến ba xã phối hợp, chiến đấu tập trung, chỉ huy thống nhất, cơ động trong địa bàn từng huyện. Có nơi tổ chức thành từng cụm hỗn hợp lâm thời gồm pháo cao xạ, hoả lực súng máy phòng không của bộ đội, dân quân, tự vệ vào thời điểm nhất định để bảo vệ các mục tiêu. Các hình thức nghi binh lừa địch, dụ địch đánh vào chổ trống được chú trọng phát triển và nâng cao

Năm 1968 là năm địch tập trung lực lượng cao nhất để đánh phá vào địa bàn Quảng Bình. Đây cũng là năm cuộc chiến tranh nhân dân trong tỉnh phát triển đến đỉnh cao, giành được thắng lợi to lớn. Chỉ trong 10 tháng ( từ tháng 01 đến tháng 10 năm 1968), quân và dân Quảng Bình đã bắn rơi 191 máy bay Mỹ ( riêng dân quân, tự vệ bắn rơi 50 chiếc), bắt sống 22 giặc lái, gần gấp đôi năm 1967. Lực lượng vũ trang địa phương càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng lớn, càng trưởng thành. Năm 1968, lực lượng dân quân, tự vệ  có 54.700 người, gấp 2 lần năm đầu chiến tranh, đạt tỷ lệ 13,1% so với dân số ( tỷ lệ nữ đạt 32,6%, tự vệ đạt 65,1% so với tổng số công nhân viên chức). Năm 1968 đã xây dựng được 161đại đội, tăng gấp 2 lần năm 1967; có 95 phân đội 12,7ly thường trực chiến đấu thường xuyên. Có 79 đơn vị dân quân đã tham gia chiến đấu từ tháng 6 năm 1968 đến hết cuộc chiến tranh. Toàn tỉnh có 13 phân đội dân quân gái , 2 phân đội lão dân quân đánh máy bay và 1 đại đội pháo binh dân quân gái đánh tàu chiến địch.

Cùng với nhiệm vụ chiến đấu, các đơn vị bộ đội địa phương vẫn tranh thủ thời gian sản xuất được 40 tấn lương thực, 72 tấn rau xanh, 22 tấn thịt, gửi tiền tiết kiệm chống Mỹ 130.000 đồng.

Những thắng lợi trên mặt trận kinh tế - văn hoá - xã hội không chỉ đáp ứng công tác hậu cần tại chỗ, phục vụ đắc lực nhu cầu chiến đấu, sản xuất, đời sống của nhân dân, mà tạo nên cơ sở vật chất, kỹ thuật, dần dần làm cho nền kinh tế của tỉnh giữ được cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài. Những thắng lợi nói trên là thực tiễn sinh động của cuộc chiến tranh nhân dân trên địa bàn tỉnh, là biểu hiện sức mạnh của 40 vạn nhân dân Quảng Bình gắn bó chặt chẽ với Đảng tiền phong, biết đánh, biết thắng địch trong những điều kiện hết sức gay go, gian khổ.

Từ khi Hồ Chủ tịch gửi thư khen đồng bào, bộ đội, cán bộ Quảng Bình bắn rơi 100 máy bay Mỹ ( ngày 17 tháng 7 năm 1965), Tỉnh uỷ đã phát động thi đua và phong trào " 2 giỏi" ra đời  trở thành động lực chính của cuộc chiến tranh nhân dân địa phương. Phong trào thi đua " 2 giỏi" là chiến lược xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Qua thử thách của cuộc chiến tranh, phong trào thi đua chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi đã trở thành cao trào cách mạng của quần chúng chống Mỹ, cứu nước. Phong trào thi đua " 2 giỏi" đã mang lại kết quả lớn về nhiều mặt: Chiến đấu, sản xuất , khoa học kỹ thuật, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng tổ chức. Cũng từ điểm xuất phát quan trọng đó, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam được thể hiện rõ trong mỗi con người trong cuộc chiến đấu sống còn với kẻ thù xâm lược.

2.4. Tranh thủ thời gian tạm ngừng bắn để khôi phục kinh tế

 và chi viện chiến trường

Bị thất bại ở cả miền Nam, miền Bắc, trước sức ép của dư luận thế giới và nhân dân Mỹ, ngày 01 tháng 11 năm 1968, Tổng thống Mỹ Giôn - xơn phải tuyên bố chấm dứt hoàn toàn các cuộc ném bom bắn phá nước Việt Nam dân chủ cộng hoà bằng không quân, hải quân và pháo binh để đi tới một giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bác Hồ, được cả nước động viên giúp đỡ , nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Quảng Bình đã vượt qua những gay go, thử thách , đập ta mọi âm mưu chủ đoạn xão quyệt, tàn bạo của kẻ thù, hoàn thành sứ mệnh lịch sử giao phó, góp phần xứng đáng cùng cả nước đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc tuyến đầu miền Bắc xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ hậu phương trực tiếp với tiền tuyến lớn, với hai tỉnh Trị - Thiên kết nghĩa và nghĩa vụ quốc tế đối với cách mạng Lào.

Ngày 02 tháng 11 năm 1968, Chính phủ ta ra tuyên bố nêu rõ: "Việc Mỹ phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom, bắn phá trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà sau 4 năm chồng chất tội ác tày trời đối với nhân dân miền Bắc Việt Nam và sau 5 tháng làm bế tắc cuộc nói chuyện ở Pa - ri, đánh dấu một thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam ở cả hai miền"(A35:197).

Đánh giá đúng bản chất xâm lược và ngoan cố của kẻ thù, trong lời kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước ngày 03 tháng 11 năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Chúng ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Song đó chỉ là thắng lợi bước đầu. Đế quốc Mỹ ngoan cố và xão quyệt. Chúng nói: " hoà bình",  "thương lượng" nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lược của chúng"(A35:198).

Tình hình lúc này là miền Bắc đã có ngừng bắn, nhưng ở miền Nam, cuộc chiến tranh vẫn diễn ra ác liệt.

Ở vị trí là địa bàn cầu nối chiến lược của hậu phương lớn miền Bắc và tiền tuyến lớn miền Nam, tỉnh Quảng Bình cơ bản vẫn nằm trong trạng thái có chiến tranh. Trong bối cảnh đó, lực lượng vũ trang nhân 

Với bản chất xâm lược và ngoan cố, chỉ một ngày sau khi Giôn - xơn tuyên bố ngừng mọi hoạt động quân sự chống phá miền Bắc, đế quốc Mỹ đã có những hành động chiến tranh, xâm phạm vùng biển, vùng trời trên địa bàn Quân khu 4.

Ở Quảng Bình, từ ngày 02 đến 30 tháng 11 năm 1968, không quân Mỹ sử dụng các loại máy bay RF4C, RF100, F4, l19... tiến hành 162 phi vụ trinh sát trên các tuyến vận chuyển, các cửa khẩu, dọc hành lang chiến lược như đường 20, 16, 12, 18... Địch còn sử dụng máy bay EC 121, U2 (trinh sát điện tử) hoạt động dọc theo biên giới Việt - Lào.

Ngày 26 tháng 11, máy bay Mỹ đánh phá ngầm Cờ Đỏ ( nằm trên đường 20). Ngày 27 tháng 11, máy bay F4 rải bom bi xuống Bảo Ninh (thị xã Đồng Hới).

Trên các cửa khẩu miền Tây Quảng Bình, Mỹ vẫn tiếp tục dùng máy bay B52  và AC 130 đánh phá với mức độ ác liệt như trước ngày chúng tuyên bố ngừng bắn.

Cách bờ biển Quảng Bình khoảng 80-90 hải lý, thường xuyên có 1 - 2 tàu sân bay Mỹ túc trực. Lực lượng tàu khu trục ( 3-4 chiếc) hoạt động cách bờ từ 40 -  70 hải lý; có khi chúng vào gần bờ dưới 20 hải lý, để theo dõi, khống chế tàu thuyền vận chuyển đường biển của ta ra, vào cảng Gianh, cảng Nhật Lệ. Ngoài  lực lượng ngăn đe bằng tàu lớn, địch còn sử dụng tàu biệt kích trắng trợn đuổi bắn thuyền vận chuyển, thuyền đánh cá trên vùng biển gần, trực tiếp uy hiếp tính mạng, tài sản và đời sống của nhân dân ta.

Phân tích đúng đắn tình hình sau các đợt tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam trong mùa xuân Mậu Thân, Trung ương Đảng nhận định: Địch có thể xuống thang chiến tranh vào cuối năm 1968.

Chủ trương của Trung ương là tranh thủ thời gian khi địch ngừng bắn sẽ mở một chiến dịch vận tải lớn, nhằm đáp ứng yêu cầu chi viện vật lực cho tiền tuyến, nhất là đối với chiến trường Trị-  Thiên.

Từ tháng 8 năm 1968, Quảng Bình đã nhận được lệnh chuẩn bị tham gia chiến dịch vận tải này. Tỉnh uỷ kịp thời chỉ thị cho các ngành, địa phương, đơn vị làm công tác động viên quân và dân toàn tỉnh chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cho một đợt tiếp chuyển hàng hoá.

Đồng chí Đỗ Mười, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban điều hoà vận tải Trung ương, điện chỉ thị cho tỉnh: " Kế hoạch VT5" (mật danh chiến dịch vận tải tranh thủ địch xuống thang") sẽ đưa vào Quảng Bình 12 vạn tấn hàng để chuyển tiếp vào các chiến trường, phải làm cho tốt"(2). Bộ Giao thông vận tải thông báo tiếp: Cảng Gianh và cảng Nhật Lệ sẽ đón nhận hàng của các đội tàu Giải phóng, xà lan B3, B7, tàu quân sự, tàu Tờ - răng - kít . Đoàn xà lan Hồng Hà của quân đội cũng vào giao hàng ở cảng Gianh. Ngoài ra, Trung ương còn điều động thuyền vận tải của các tỉnh: Quảng Ninh 10 thuyền buồm lắp máy; Hải Phòng, Thái Bình, mỗi tỉnh 100 chiếc; tỉnh Thanh Hoá đưa vào 100 thuyền nan để chuyển tải. Lực lượng vận tải cơ giới của Quân khu 4 dồn toàn bộ vào nhận hàng từ Gianh, Đồng Hới, theo đường bộ đi thẳng vào A Sầu, A Lưới (Thừa Thiên). Ban điều hoà vận tải Trung ương cử đồng chí Đặng Thạc, Bộ Giao thông vận tải cử đồng chí Thứ tưởng Dương Bạch Liên vào Quảng Bình tham gia chỉ đạo thống nhất các lực lượng vận tải thuỷ, bộ của Trung ương, địa phương vào khu vực Vĩnh Linh, Quảng Bình.

Để thực hiện kế hoạch VT5, Tỉnh uỷ Quảng Bình đã tăng thêm thành phần Ban bảo đảm giao thông vận tải của địa phương ( gồm các cán bộ các ngành trong tỉnh và Trung ương tham gia). Khu vực tiếp nhận hàng giữa địa phương và Đoàn 559 được bàn bạc, phân công cụ thể: Phía đông , do lực lượng của Quảng Bình đảm nhiệm; phía tây, thuộc về trách nhiệm của các  binh trạm 12, 14, 16 ( Đoàn 559).

Trước ngày 31 tháng 10 năm 1968, tất cả các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, cơ quan dân chính Đảng đã được quán triệt tình hình, nhận nhiệm vụ, kế hoạch và triển khai gấp rút công tác chuẩn bị.

Công việc cấp bách trước mắt là giải phóng bom, mìn, thuỷ lôi, từ trường ở các bến bãi quan trọng, bảo đảm thông đường an toàn khi chiến dịch bắt đầu. Lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ quan trọng này bao gồm: Đội rà phá bom mìn của Tỉnh đội Quảng Bình ( thường gọi là Đội 73) ; 2 tiểu đoàn công binh Quân khu 4 và 1 tiểu đoàn công binh của Hải quân khu vực sông Gianh. Trọng điểm hoạt động của lực lượng công binh chủ lực là đường 1A ở khu vực Đồng Hới, cảng Nhật Lệ; khu vực Cảng Gianh, bến Quảng Trường; tuyến sông Đồng Hới - Quán Háu - Long Đại và Gianh - Quảng Thuận -  Quảng Trường(3). Lực lượng công binh của các Huyện đội cùng với công binh dân quân chịu trách nhiệm thông tuyến trên địa bàn của mình.Ngoài ra, các địa phương còn huy động lực lượng toàn dân, lấy dân quân làm đội xung kích; chuẩn bị sẵn phương tiện, vật liệu để sẵn sàng ứng cứu giao thông.

Trong 10 năm hoạt động ( 1967 -1976) trên địa bàn từ Đèo Ngang đến Hạ Cờ, Đội rà phá bom mìn 73 của tỉnh đội Quảng Bình  đã phá nổ hơn 4.000 quả bom TN, trong đó mở được 702 quả từ Mode 0 đến Mode 4.

Phá nổ 7 vạn bom bi, 3.300 quả  mìn các loại; 374 quả bom cam.

Mở được 377 quả bom tạ loại nổ ngay và 19 quả bom tấn...

Phá nổ hàng ngàn quả đạn pháo các loại.

Cùng lúc đó, lực lượng công binh của dân quân - tự vệ toàn tỉnh, có công binh quân đội làm nòng cốt, khẩn trương rà quét bom mìn trên các tuyến giao thông. Lực lượng chuyên trách của giao thông vận tải khắc phục cầu, ngầm, bến bãi. Trong 36 giờ , các tuyến đường bộ trong tỉnh đã căn bản thông xe. Các tuyến mới để hàng hoá tiếp cận cho chiến trường cũng được xúc tiến gấp rút. Ở các cửa lạch, tuyến sông, lực lượng công binh hải quân phối hợp với công binh địa phương mau chóng rà phá thuỷ lôi, từ trường. Sau   5 ngày thông tuyến Nhật Lệ -Long Đại. Toàn tỉnh có 3 vạn quân, dân các địa phương, mang theo dụng cụ của mình, tranh thủ ngày đêm, tranh chấp thời gian tham gia sửa chữa, gia cố những chỗ hư hỏng trên tuyến 15A, 1A, bảo đảm cho chuyến vận tải cơ giới đầu tiên được thông suốt. Các đơn vị sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp tích cực khôi phục mặt  bằng và công cụ sản xuất, tập trung sản xuất phương tiện kịp thời phục vụ chiến dịch. Ty công nghiệp huy động 150 công nhân của Xí nghiệp xây dựng hoàn thành kho chứa hàng hoá 500 tấn; đồng thời khẩn trương lắp đặt 3 cụm điện chiếu sáng để phục vụ cho tàu thuyền ra, vào và bốc dỡ hàng hoá ở cảng Gianh, Nhật Lệ. Huyện Lệ Thuỷ huy động 150 tổ sơn tràng khai thác gỗ, đóng 100 thuyền để đưa vào vận chuyển trong VT5.

Nhân dân toàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn 15 vạn que rông - đanh , 1 vạn cọc tiêu, 1 vạn gánh củi , 1 vạn tấm tranh và 6,6 vạn lá tro, 1.140 mảng nứa đưa ra các nút giao thông, đảm bảo vận tải. Nhân dân các xã Hải Trạch, Đức Trạch, Đồng Trạch (Bố Trạch) đã tự phá các công trình xây dựng của địa phương, chuyển được trên 200 m3 gạch đá để lấp thông ngầm cầu Lý Hoà.

Ngày 01 tháng 11 năm 1968, chiến dịch VT5 bắt đầu. Hàng vạn công nhân các công, nông trường, xí nghiệp; học sinh các trường phổ thông cấp 3, các trường chuyên nghiệp , cán bộ, viên chức các cơ quan được tổ chức thành các đội chuyên trách như đội bốc vác, chuyển tải, đội sửa chữa, làm mới và mở rộng kho tàng, bến bãi... đã có mặt ở các địa điểm quy định. Các phương tiện vận tải thuỷ, bộ của Nhà nước địa phương đều tập trung sẵn sàng trên các vị trí được phân công theo kế hoạch.

Tại Đồng Hới, một trong hai khu vực trọng điểm tiếp nhận hàng hoá, Ban chỉ huy chiến dịch của thị xã đã huy động 100 dân quân, tự vệ và tiểu đoàn thanh niên xung phong cùng với 50 thuyền gắn máy cao tốc (dùng để kéo thuyền buồm trọng tải 10 - 30 tấn/ chiếc) làm lực lượng chủ lực của mình trong chiến dịch. Chị em phụ nữ ở vùng biển xã Hải Thành, Bảo Ninh đã may và cung cấp cho đoàn thuỷ thủ thị xã  hàng trăm phao cứu sinh.

Cùng với dân công Quảng Bình, lực lượng của Tổng cục Hầu cần, Đoàn 559, Quân khu 4... đều đồng loạt ra quân. Tất cả hoà chung vào một khí thế sôi động của một chiến dịch lớn.

Trong suốt 3 tháng, Quảng Bình như một cỗ máy lớn vận hành hết công suất suốt ngày đêm, bất chấp mưa nắng, bất chấp sự nhòm ngó tức tối của máy bay Mỹ. Kết thúc chiến dịch, tỉnh đã huy động 6 vạn ngày công, hầu hết các loại phương tiện vận tải, tiếp nhận và chuyển giao được 13,2 vạn tấn hàng, vượt chỉ tiêu 1,2 vạn tấn(3). Ngoài ra còn hàng vạn tấn hàng hoá do lực lượng quân sự nhận từ Trung ương đi thẳng vào các cửa khẩu thành một tuyến riêng qua những con đường do quân và dân trong tỉnh góp công sức khắc phục.

Kết quả đạt được trong chiến dịch VT5 là thành tích có ý nghĩa của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình  trong nhiệm vụ chi viện tiền tuyến ở giai đoạn đầu của cuộc chiến đấu mới.

Sau khi kết thúc chiến dịch, Trung ương chỉ thị cho tỉnh trở lại trạng thái hoạt động thời chiến, sẵn sàng đối phó với các tình huống khác có thể xẩy ra.

Nhân dịp năm mới, ngày 01 tháng 01 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng bào và chiến sỹ cả nước.Trong thư, Người viết: 

"Năm 1968 là một năm quân và dân cả nước ta chiến thắng rất oanh liệt... chắc chắn giặc Mỹ sẽ hoàn toàn thất bại. Quân và dân ta trong cả nước thừa thắng xông lên, nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn.

"... Vì độc lập, vì tự do

đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào"...(A109).

Lời chúc đầu  năm mới của Bác Hồ kính yêu là lời hịch cứu nước của non sông, là hồi kèn xung trận với tinh thần " quyết chiến, quyết thắng" của dân tộc.

Cùng với đồng bào và chiến sỹ cả nước, quân và dân Quảng Bình càng tin tưởng vào sự tất thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quyết tâm đẩy mạnh cuộc chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn.

Nhằm đẩy mạnh quyết tâm của quân dân toàn tỉnh thực hiện tốt nhất lời chúc năm mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 1969, tại một địa điểm ở khu vực Ba Rền, Quảng Bình, đã tổ chức Đại hội tổng kết phong trào thi đua " Hai giỏi" năm 1968. Trên 1.200 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các ngành sản xuất, lực lượng vũ trang - những bông hoa tiêu biểu của phong trào đã về dự Đại hội. Thay mặt ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Tố Hữu, Lê Văn Lương đã về dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã thảo luận và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng và phát động phong trào thi đua hành động cách mạng của quần chúng trong 4 năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Đại hội nhất trí cho rằng, những bài học kinh nghiệm, cả thành công và thất bại là cơ sở để phong trào thi đua " Hai giỏi" những năm sau phát triển sâu rộng, vững chắc hơn. Thay mặt 40 vạn nhân dân Quảng Bình, Đại hội gửi " Thư quyết tâm" hứa với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Hồ Chủ tịch " Với tinh thần tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, trong mọi tình huống, kể cả tình  huống có thể hy sinh xương máu , chúng tôi cũng làm tròn  nhiệm vụ chi viện cao nhất cho miền Nam anh hùng, trước hết là Trị - Thiên ruột thịt, góp phần đánh thắng giặc Mỹ trên chiến trường".

Thành công của Đại hội " Hai giỏi " là một thúc đẩy quan trọng cho phong trào hành động cách mạng của quân và dân toàn tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới.

Một vinh dự lớn đến với lực lượng vũ trang tỉnh nhà: Tại Đại hội thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu, ba nữ đại biểu của Quảng Bình được Đại hội tín nhiệm cử vào đoàn đại biểu ra Hà Nội để báo cáo thành tích và quyết tâm của quân dân khu 4 với Trung ương Đảng, Chính Phủ và Hồ Chủ tịch. Đó là các chị Trần Thị Thản , chính trị viên Đại đội pháo binh nữ dân quân Ngư Thuỷ (Lệ Thuỷ); Nguyễn Thị Sen , chỉ huy phân đội trực chiến nữ dân quân Xuân Ninh (Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Điệt, đội viên hoả tuyến của huyện Tuyên Hoá. 
Ngày 28 tháng 4 năm 1969, tại Phủ Chủ tịch, các đại biểu  đã gặp Bác Hồ. Sau khi nghe các đại biểu báo cáo, trong đó có báo cáo của chị Trần Thị Thản, Bác khen ngợi và căn dặn: " Quân khu 4 phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ là tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn anh hùng". Trong không khí thân thiết ấm áp tình ruột thịt giữa vị Tổng tư lệnh tối cao đối với các cán bộ, chiến sỹ, Bác vui vẻ nhắc Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ gửi huy hiệu của Người để tặng cho toàn thể chị em trong Đại đội pháo binh nữ dân quân Ngư Thuỷ.

Là tỉnh của tuyến đầu Quân khu 4, những lời khen ngợi và căn dặn của Bác Hồ kính yêu  làm cho quân và dân Quảng Bình càng thấy rõ vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nề của mình, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, vươn lên làm tròn trách nhiệm lịch sử mà Đảng, Bác Hồ đã tin cậy giao phó.

Quyết tâm tranh thủ thời gian địch ngừng bắn, đẩy nhanh hàng vào sâu tiếp cận với chiến trường, lực lượng Tuyến  Thống Nhất vừa tập trung khôi phục, nâng cấp đường 16 (đoạn đường từ ngã ba Thạch Bàn đến Vít Thù Lù), vừa mở tiếp đường nối đến Dốc Khỉ, bảo đảm 44 ki lô mét cho vận chuyển cơ giới; mở tiếp 40 ki lô mét đường hẹp ( 1,2 mét) qua đỉnh 1001, vươn tới bắc Xê Băng Hiên để dành cho vận tải thồ. Chia sẽ trách nhiệm với quân và dân Trị - Thiên, Quảng Bình đã đưa vào nam Xê Băng Hiên Tiểu đoàn 70 hoả tuyến tham gia mở tuyến Thống Nhất B, góp phần nhanh chóng thông tuyến Thống Nhất. Sau khi khai thông tuyến, Trung ương điều 4.000 xe đạp thồ của tỉnh Thanh Hoá vào tiếp chuyển hàng từ Dốc Khỉ  ( Thống Nhất A) vào Mường Trương ( Thống Nhất B) , giao hàng cho Quân khu Trị Thiên tại Bắc đường 9. Việc khai thông tuyến Thống Nhất, tuyến vận chuyển ngắn nhất nối liền Quảng Bình với Trị Thiên là một bước quan trọng cho công tác chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ các chiến dịch quân sự sau này.

Trong thời gian từ cuối năm 1968 đến những tháng đầu năm 1969, tình hình trên chiến trường Trị - Thiên có những diễn biến phức tạp. Lợi dụng những khó khăn, sơ hở của ta, kẻ địch  đã tập trung lực lượng phản công quyết liệt hòng giành lại địa bàn bị mất trong Mậu Thân 1968, âm mưu đẩy chủ lực ta ra xa chiến trường. Hoạt động của địch đã gây cho ta những tổn thất đáng kể.

Chiến trường Trị - Thiên kêu gọi hậu phương chi viện. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ra mệnh lệnh cho các đơn vị vũ trang chủ lực, địa phương trong Quân khu khẩn trương đưa quân vào chiến trường tham gia chiến đấu. Tỉnh đội Quảng Bình đã triển khai công tác tổ chức lực lượng, nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ chi viên chiến trường đối với Trị - Thiên  ruột thịt. Với sự giúp đỡ của Đảng bộ và nhân dân hai huyện Quảng Ninh , Lệ Thuỷ, Đoàn Nhật Lệ có quân số 510 đồng chí, được thành lập. Quân số của đoàn chủ yếu dân quân của các huyện ( 95%) , nguồn cán bộ rút từ hai đại đội 361, 362; chất lượng chính trị bảo đảm (33,6% đảng viên, 80,87% đoàn viên ), hầu hết cán bộ, chiến sỹ đã trải qua chiến đấu ở các địa phương. Sau một thời gian ngắn củng cố tổ chức, huấn luyện ở xã Hoa Thuỷ, trước tết Kỷ Dậu, Đoàn Nhật Lệ hành quân vào mặt trận(2). Phối hợp với lực lượng bạn, Đoàn Nhật Lệ tổ chức nhiều trận đánh trên chiến trường Trị - Thiên. Đêm 30 tết Kỷ Dậu, đại đội 12,7ly (K1 - Đoàn Nhật Lệ)  phục kích một đơn vị lính Mỹ nống lên Động Tranh (Thừa Thiên), tiêu diệt 110 tên, bắn rơi 4 máy bay trực thăng của địch.

Tính đến giữa năm 1969, các đơn vị bộ đội địa phương Quảng Bình đã đánh hàng chục trận, tiêu diệt gần 1.200 tên Mỹ - Nguỵ, bắn cháy 10 máy bay, nhiều xe tăng, cơ giới,  thu nhiều vũ khí , quân trang, quân dụng của địch. 

Xác định trách nhiệm lâu dài với Trị - Thiên ruột thịt, tỉnh đã bồi dưỡng cho 500 học viên của hai tỉnh; hoàn thành khu an dưỡng, tiếp nhận gần 1.000 cán bộ, nhân dân Trị - Thiên ra nghỉ ngơi, dưỡng bệnh.

Từ đầu năm1969, sư đoàn 324 từ chiến trường Trị - Thiên ra Quảng Bình an dưỡng, củng cố tổ chức. Sau đó, các đơn vị của Sư đoàn lần lượt vào chiến trường làm nhiệm vụ. Nhân dân trong tỉnh đã tận tình giúp đỡ sư đoàn các loại cây, con giống chuyển vào chiến trường sản xuất, chăn nuôi, tăng gia tự túc; góp phần giải quyết vấn đề khan hiếm lương thực, thực phẩm, cải thiện đời sống bộ đội.

Kết quả đạt được của các mặt hoạt động thời gian qua đã thể hiện sự chuyển hướng kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng địa phương, đơn vị. Đồng thời cũng ghi nhận nổ lực của quân và dân toàn tỉnh trong việc ổn định và xây dựng hậu phương để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời gian tới.

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang bước vào giai đoạn quyết định, thì nhân dân cả nước phải chịu một tổn thất vô cùng to lớn: Vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 02 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn  luyện Đảng ta, người khai sinh nước Việt Nam mới, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, đã từ trần.

Quân uỷ Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam kêu gọi  toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân: " Giương cao ngọn cờ quyết chiến, quyết thắng của Bác trao cho, với khí thế thừa thắng xông lên, các lực lượng vũ trang hãy cùng toàn dân đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi  hoàn toàn, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hoà bình, thống nhất Tổ quốc, thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng của Hồ Chủ tịch: " Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi"(A35;212).

Cùng với đồng bào, chiến sỹ cả nước, quân và dân Quảng Bình cùng hướng về Thủ đô Hà Nội đau xót vĩnh biệt Bác Hồ kính yêu. Từ nông thôn đến công, nông trường, xí nghiệp; từ mỗi gia đình đến cơ quan, trường học đều lập bàn thờ tưởng niệm Người. Nhân dân Quảng Bình, từ cụ già đến em nhỏ, ai cùng đau đớn trước cái tang lớn của vị cha già dân tộc. Tuần lễ tang Hồ Chủ tịch diễn ra xúc động trên toàn tỉnh.

Hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị lớn: " Học tập và làm theo di chúc của Hồ Chủ tịch" do Bộ Chính trị Ban chấp hàng Trung ương Đảng phát động.Tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức cho toàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang tham gia học tập. Lời căn dặn cuối cùng của Bác Hồ kính yêu đã làm lay động tâm tư quần chúng nhân dân. Những lo lắng trong tâm tư của nhân dân sau khi Bác mất được giải quyết . Phong trào hành động cách mạng trong toàn tỉnh có chuyển biến mạnh mẽ.

Các đơn vị trực tiếp chiến đấu ở mặt trận tổ chức các trận đánh "Lập công đền ơn Bác", liên tiếp tiến công địch, lập được nhiều chiến công. Tính đến cuối năm 1969, các đơn vị Quảng Bình chiến đấu trên chiến trường B5 đã tiêu diệt 1.800 tên địch (phần lớn là quân Mỹ), bắn rơi 11 máy bay, bắn cháy 22 xe bọc thép của địch(2). Lực lượng phòng không của tỉnh nêu cao cảnh giác, kịp thời đánh trả các hoạt động của không quân Mỹ, bắn rơi 7 máy bay, bắt sống 5 giặc lái. Bộ đội địa phương, dân quân, du kích phối hợp chặt chẽ với công an nhân dân vũ trang tuần tra, phát hiện bắt gọn 5 toán biệt kích Mỹ - Nguỵ xâm nhập vào địa bàn(4). Nhiệm vụ vận chuyển chi viện tiền tuyến về cuối năm càng được đẩy mạnh. Đến cuối năm 1969, toàn tỉnh đã chuyển tiếp và dự trữ được 315.928 tấn hàng cho tiền tuyến.

Trên tất cả các mặt hoạt động, lực lượng vũ trang luôn giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của mình, xứng đáng là đội quân chủ lực trong thế trận chiến tranh nhân dân của tỉnh. Do có thành tích đặc biệt trong lao động, chiến đấu, phục vụ tiền tuyến, lực lượng dân quân, du kích xã Võ Ninh và xã Quảng Phúc đã được Quốc hội, Nhà nước ta tuyên dương là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang .

Từ cuối năm 1969 đến giữa đầu năm 1970, đế quốc Mỹ đã có  những bước phiêu lưu quân sự mới, mở rộng chiến tranh ra toàn bán đảo Đông Dương. Đây là những thử nghiệm lớn đầu tiên điển hình của chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh".

Để đối phó với chiến lược chiến tranh mới của đế quốc Mỹ, quân dân Quảng Bình cùng với cả nước vừa tranh thủ khôi phục cơ sở kinh tế, quốc phong, vừa hợp đồng chiến đấu bảo vệ hạu phương chiến dịch.

Tháng 10 năm 1970, B70, Binh đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của Quân đội ta được thành lập(A192:65). Sở chỉ huy Binh đoàn đóng ở tây nam Lệ Thuỷ. Nhiệm vụ chủ yếu của Binh đoàn là tiêu diệt địch ở hướng đường 9, đồng thời phối hợp lực lượng tại chỗ sẵn sàng đánh địch tiến công bằng bộ binh ra nam Quân khu 4.

Cuối năm 1970, Thường vụ Quân khu  uỷ  họp, xác định: Chi viện cho chiến dịch đường 9 - Nam Lào là nhiệm vụ hàng đầu của quân dân toàn Quân khu lúc này.

Là hậu phương trực tiếp của chiến dịch, quân và dân Quảng Bình bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vinh dự: Tất cả cho chiến trường đánh to, đánh lớn. 3 tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh (45,46, 49) và các đại đội 361 Lệ Thuỷ, 362 Quảng Ninh, 365 Quảng Trạch, được lệnh hành quân vào chiến đấu ở mặt trận đường 9- bắc Quảng Trị. Các  đoàn dân công hoả tuyến của 6 huyện, thị, các trường chuyên nghiệp trong tỉnh cũng lên đường vào chiến trường làm nhiệm vụ.

Quyết tâm bảo vệ hậu phương trực tiếp của chiến dịch, quân và dân ta vừa kịp thời đánh trả hành động leo thang của đế quốc Mỹ, vừa dốc toàn lực chuẩn bị cho chiến trường. Lực lượng phục vụ chiến dịch của Quảng Bình trực tiếp tham gia thi công tuyến đường ống sông Gianh- đường 10 -  đường 18  - Xê Băng Hiên vào đến bắc đường 9. Nhờ vậy, mùa khô 1970 - 1971, khối lượng nhiên liệu vận hành theo đường ống đến tuyến 559 tăng gấp 10 lần vận tải cơ giới mùa khô 1968-1969(A192:50).

Đầu tháng 02 năm 1971, các đơn vị chiến đấu hành quân vào tập kết an toàn trên địa bàn nam Quảng Bình. Trên 200 xe vận tải cơ giới cùng 8 vạn tấn hàng phục vụ chiến dịch cũng vào đến vị trí. Bộ tư lệnh Công binh lập kho A10 ở  tây Quảng Bình, chuẩn bị trên 200 tấn khí tài, phương tiện sẵn sàng phục vụ  bảo đảm giao thông. Tại khu vực tây Bố Trạch, bộ đội xe tăng và công binh đã diễn tập hiệp đồng hộ tống xe tăng trong chiến đấu. Tỉnh uỷ, Uỷ ban hành chính tỉnh lập phương án cho các cấp, các ngành , địa phương chuẩn bị sẵn sàng chi viện chiến dịch.

Ngày 30 tháng 01 năm 1971, được không quân và 1 vạn quân Mỹ yểm trợ phía sau, Nguỵ quyền Sài Gòn huy động hơn 3 vạn quân mở cuộc hành quân "Lam Sơn 719" tiến đánh vào khu vực đường 9- Nam Lào(A192:64-65).

Ngày 31 tháng 01 năm 1971, Trung ương Đảng kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ trên mặt trận đường 9 - Nam Lào: " Trận này là một trận có ý nghĩa quyết định về chiến lược. Quân đội ta nhất định phải đánh thắng"(A192:64-65-66).

Quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quân uỷ Trung ương chỉ thị cho các lực lượng vũ trang: " Tập trung lực lượng, kiên quyết tiêu diệt thật nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh của Mỹ - Nguỵ, bảo vệ bằng được con đường chi viện cho tiền tuyến" (A35:236).

Chiến dịch phản công trên mặt trận đường 9 - Nam Lào của quân ta bắt đầu! Cùng với bộ đội toàn  mặt trận, các đơn vị bộ đội địa phương Quảng Bình tham gia chiến dịch đã phát huy truyền thống dũng cảm, mưu trí lập nhiều chiến công mới trong chiến đấu, được Bộ chỉ huy chiến dịch nêu gương học tập. Bám sát lực lượng chiến đấu, các đơn vị hoả tuyến phục vụ chiến dịch không ngại hy sinh gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ngày 08 tháng 3, từ mặt trận, Đại đội 3 hoả tuyến Quảng Bình (gồm 104 đồng chí) đã gửi " Thư quyết tâm" cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban hành chính tỉnh và Bộ chỉ huy chiến dịch " xin hứa phát huy truyền thống quê hương Hai giỏi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ chiến đấu" trong chiến dịch. Kèm theo thư quyết tâm là 88 chữ kỹ bằng máu của các đồng chí nam và 16 nắm tóc của các đồng chí nữ . Đại đội hoả tuyến Đồng Hới làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, lương thực cho chiến dịch đã nâng mức gùi hàng từ 20 ki lô gam lên 30 ki lô gam rồi lên tới 40 ki lô gam một người một chuyến; có đồng chí gùi tới 50 - 60 ki lô gam một chuyến. Đại đội đã hoàn thành vượt mức 85% chỉ tiêu khối lượng, được tặng Huân chương chiến công hạng 2; 12 cán bộ, chiến sỹ được tặng danh hiệu " Dũng sỹ diệt Mỹ", đồng chí Bạc và đồng chí Bưu được tặng Huân chương chiến công hạng 3. Đặc biệt, hai đại đội hoả tuyến Quảng Trạch ( quân số 285 người) đã được Bộ chỉ huy chiến dịch đề nghị tặng 3 huân chương chiến công hạng 3 cho tập thể; 16Huân chương chiến công hạng 3 cho cá nhân; 16 danh hiệu " Dũng sỹ diệt Mỹ" và hàng trăm bằng, giấy khen cho cán bộ, chiến sỹ vì đã lập thành tích  xuất sắc trong phục vụ chiến dịch. Đồng chí Lược ( quê xã Quảng Sơn), chính trị viên Đại đội hoả tuyến Quảng Trạch đã anh dũng hy sinh khi dũng cảm xông vào nơi bom đạn nổ để cứu lán trại, nêu tấm gương sáng cho toàn đơn vị noi theo.

Sau 43 ngày đêm ngoan cường chiến đấu, ngày 23 tháng 3 năm 1971, chiến dịch phản công đường 9 - nam Lào đã kết thúc thắng lợi. Trên 2 vạn tên địch bị loại ra khỏi vòng chiến đấu; quân Nguỵ Sài Gòn, lực lượng nòng cốt thực hiện " Học thuyết Ních Xơn" ở Đông Dương bị một đòn  tiêu diệt nặng.

Hiệp đồng chặt chẽ với mặt trận đường 9 - nam Lào, trong các ngày 04, 21, 22, 23 tháng 3 năm 1971, lực lượng phòng không Quảng Bình đã bắn rơi 7 máy bay giặc Mỹ, bảo vệ an toàn hậu phương trực tiếp của chiến dịch, được Bộ Tổng tư lệnh gửi điện khen ngợi. Trên tuyến biên giới, dân quân và công an nhân dân vũ trang tích cực tuần tra, kịp thời phát hiện, truy lùng diệt 3 toán ( 6 tên) biệt kích Mỹ - Nguỵ xâm nhập địa bàn hoạt động do thám.

Lợi dụng những ngày nhân dân ta đang đón tết nguyên đán Nhâm Tý, đế quốc Mỹ huy động một lực lượng lớn máy bay , bất ngờ tập kích vào khu vực Lệ Ninh, địa bàn tiếp giáp với mặt trận Trị - Thiên. Quân và dân hai huyện phối hợp chiến đấu chặt chẽ với Trung đoàn 274 tên lửa ( Sư đoàn 365), nổ súng kịp thời,  bắn rơi tại chỗ 4 máy bay, trừng trị đích đáng hành động ăn cướp của chúng. Giữa ngày mùng 2 tết, xã đội trưởng Nguyễn Đức Dậm đã chỉ huy dân quân xã Mai Thuỷ (Lệ Thuỷ) bao vây, bắt sống 2 giặc lái Mỹ khi chúng vừa chạm đất. Càng điên cuồng đánh phá vào hậu phương chiến dịch, giặc Mỹ càng thất bại nặng nề. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 1972, quân và dân Quảng Bình đã bắn rơi 8 máy bay, bắt sống 5 giặc lái Mỹ.

Ngày 25 tháng  3 năm 1972, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 triển khai Sở chỉ huy tiền phương ở khu vực phía tây thị xã Đồng Hới để trực tiếp chỉ huy mọi hoạt động của chiến dịch tiến công nhằm làm phá sản chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh của đế quốc Mỹ.

Ngày 29 tháng 3, toàn bộ lực lượng ở các hướng, các bộ phận chỉ đạo, chỉ huy, các đơn vị, địa phương đã ở vị trí sẵn sàng .

11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 , quân ta nổ súng mở màn cuộc tiến công chiến lược trên chiến trường Trị - Thiên.

Ngày 31 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra lời kêu gọi:

"Chiến dịch lịch sử năm 1972 bắt đầu!"

Sau hai ngày chiến đấu, quân ta đã đập vở lớp vỏ cứng vòng ngoài tuyến phòng thủ của địch, giải phóng quận lỵ Gio Linh. Sau 5 ngày,huyện Cam Lộ, huyện Gio Linh đã hoàn toàn sạch bóng quân thù(A192:91-93). Cùng với đồng bào cả nước, quân và dân tỉnh ta sung sướng đón nhận tin chiến thắng từ Trị - Thiên  như thắng lợi của chính mình.

Trước sự phát triển mau lẹ ở chiến trường, Trung ương giao thêm cho Quảng Bình nhiệm vụ mới: Khẩn trương chuẩn bị bộ máy quản lý cho 2 tỉnh Quảng Trị , Thừa Thiên; đồng thời sẵn sàng đón nhận đồng bào Quảng Trị ở vùng mới giải phóng ra tạm lánh chiến sự một thời gian. Chấp hành Chỉ thị Trung ương, Tỉnh uỷ rút 1000 cán bộ Đảng, chính quyền các cấp, gấp rút tổ chức học tập, quán triệt nhiệm vụ, chuẩn bị lên đường vào giúp Trị - Thiên tiếp quản vùng mới giải phóng. 
Uỷ ban hành chính tỉnh thành lập ban đón tiếp đồng bào Quảng Trị (Ban K15), cử đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Ty Công an làm Trưởng ban. Ban K15 phối hợp với Ban B huy động cán bộ , phương tiện vật chất, triển khai công tác tiếp đón xuống tận cơ sở.

Là hậu phương trực tiếp của các chiến dịch phản công, tiến công chủ yếu, Quảng Bình vừa gửi hàng ngàn  bộ đội, dân công hoả tuyến ra mặt trận tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong đội hình chiến dịch, vừa huy động hàng vạn lao động phục vụ công tác chuẩn bị vật lực tại chỗ, trực tiếp chăm sóc, động viên, cổ vũ tinh thần bộ đội trước lúc vào mặt trận. Hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, lực lượng vũ trang tỉnh đã kiên quyết đánh trả mọi hành động phá hoại của kẻ địch, bảo vệ vững chắc địa bàn hậu phương chiến dịch, bảo vệ tuyến giao thông vận tải thông suốt.

Cuộc tiến công chiến lược Xuân - Hè 1972 của quân và dân ta trên chiến trường miền Nam ở giai đoạn I phát triển thuận lợi, nhanh chóng. Trên hướng chủ yếu Trị - Thiên, vùng giải phóng được mở rộng, nối liền với hậu phương lớn, tạo thế có lợi cho ta phát triển tiến công địch. Quân chủ lực Nguỵ , xương sống của chính sách " Việt Nam hoá chiến tranh" , bị nhiều đòn tiêu diệt nặng, tinh thần suy sụp , không đủ khả năng chống đỡ các đợt tiến công của ta.

2.5. Đánh thắng cuộc leo thang phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ, tiếp tục chi viện cho chiến trường đánh thăng

Để cứu vãn tình hình quân sự đang có nguy cơ thất bại trên chiến trường, đế quốc Mỹ buộc phải thay đổi chiến lược trong thế bị động, "Mỹ hoá" trở  lại cuộc chiến, liều lĩnh leo đến nấc thang chiến tranh cao nhất. Trên chiến trường miền Nam , chúng tăng cường ồ ạt lực lượng không quân, hải quân lớn chưa từng có, yểm trợ hoả lực tối đa cho quân Nguỵ chống đỡ cuộc tiến công của quân và dân ta. Đối với miền Bắc, chính quyền Ních Xơn huy động một lực lượng lớn máy bay, tàu chiến phong toả toàn bộ hệ thống giao thông thuỷ , bộ ; điên cuồng đánh phá các mục tiêu quân sự , kinh tế , khu vực dân cư với mức độ rất ác liệt. Âm mưu của chúng là chặn đứng nguồn tiếp tế từ ngoài vào nước ta, từ miền Bắc vào miền Nam, phá hoại hậu phương của cuộc kháng chiến.

Kết hợp leo thang chiến tranh nguy hiểm với các thủ đoạn chính trị, ngoại giao xảo quyệt, đế quốc Mỹ hy vọng gây áp lực buộc ta phải chấp nhận một giải pháp chính trị giải quyết cuộc chiến tranh có lợi cho chúng. Ních Xơn trắng trợn tuyên bố: " Thà thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống còn hơn thua trong cuộc chiến tranh này"(A35:264).

Là hậu phương trực tiếp của chiến dịch tiến công chiến lược năm 1972, vừa là hậu phương trực tiếp của hướng chủ yếu của chiến dịch, Quảng Bình trở thành hướng phòng ngự chiến lược của địch chống lại cuộc tiến công của quân ta trên chiến trường. Vì vậy, địch đã đánh vào Quảng Bình sớm nhất với lực lượng lớn nhất, đánh ồ ạt trên toàn tuyến, mức độ ác liệt hơn. Những ngày đầu, địch tập trung đánh vào các mục tiêu giao thông vận tải, quân sự. Về sau, mục tiêu đánh phá mở rộng vào các công tình thuỷ lợi, trường học, bệnh viên, khu vực dân cư trong toàn tỉnh. Trong 25 ngày của tháng 4, máy bay và tàu chiến  địch đã sử dụng hơn 500 loạt bom các loại, gần 7000 quả đạn pháo, đánh 500 trận vào 360 điểm. Ngày 30 tháng 4, địch đánh vào 33 mục tiêu trong tất cá các huyện, thị ở Quảng Bình.

Phối hợp chiến đấu với lực lượng của Bộ , Quân khu, Bộ đội Phòng không, Pháo binh và dân quân, tự vệ toàn tỉnh kiên quyết đánh trả hành động leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ. Trong hai ngày 5 và 6 tháng 4, Tiểu đoàn 9 Cao xạ , Đại đội 359 và các phân đội trực chiến của dân quân, tự vệ Lệ Thuỷ, Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch cùng lực lượng phòng không của trên, giăng lưới lửa bắn rơi 9 máy bay địch. Bộ đội pháo binh cũng đồng loạt  ra quân đánh đuổi tàu chiến Mỹ. Ngày 06 tháng 4, phát hiện âm mưu cứu giặc lái Mỹ nhảy dù xuống vùng biển Lý Hoà, Đại đội 48 đã bắn chính xác 6 viên đạn vào giữa đội hình máy bay, tàu chiến địch, phá tan âm mưu của chúng. Ngày 08 tháng 4, tại vùng biển Quảng Phú, Đại đội 8 bắn cháy một tàu chiến Mỹ. Đặc biệt là chiến công ngày 09 tháng 4, tại trận địa Quang Phú, Đại đội 10 đánh hai trận, bắn cháy một tốp 3 tàu; tại trận địa Thanh Trạch, Đại đội 48 nổ súng bắn  cháy 1 tàu chiến . Như vậy, trong một ngày, đánh ba trận, bộ đội pháo binh đã bắn cháy 4 tàu chiến Mỹ. Đây là một chiến công đánh dấu bước trưởng thành nhanh chóng về hiệu quả chiến đấu của lực lượng pháo binh địa phương. Trong tuần đầu tiên, từ ngày 05 đến 11 tháng 4, có 7 tàu chiến Mỹ bị bắn cháy trên vùng biển Quảng Bình; trong đó, các đơn vị pháo binh tỉnh độc lập chiến đấu bắn cháy 5 chiếc. Tuy nhiên, do tầm bắn hạn chế ( pháo 85ly), nên pháo binh ta chưa khống chế được hoạt động của tàu khu trục Mỹ. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân quyết định sử dụng máy bay tiêm kích trừng trị tàu chiến Mỹ. Ngày 18 tháng 4, một biên đội MIC 17 đã bí mật tập kết vào sân bay dã chiến Gát ( Bố Trạch). 16 giờ 55 phút ngày 19 tháng 4, Biên đội bất ngờ xuất kích tấn công vào đội hình tàu chiến địch đang triển khai ở vùng biển phía đông Phú Hội. Chiếc khu trục hạm  HIGBEE bị trúng bom, hỏng nặng. Cay cú vì thất bại trước trận đánh bất ngờ của không quân ta, giặc Mỹ huy động máy bay đánh phá vào nhiều mục tiêu phía bắc để trả đũa. Quân và dân các địa phương, đơn vị như Đại đội 300 ( Đồng Hới), Tiểu đoàn 9 Cao xạ, dân quân Lộc Ninh, Cảnh Dương, Bảo Ninh, Kim Hoá đều nổ súng đánh trả quyết liệt. Ngày 20 tháng 4, dân quân Minh Hoá và Trung đoàn phòng không 238 đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 3.500 của Mỹ trên miền Bắc, được Chủ tịch Tôn Đức Thắng gửi thư khen ngợi . Ngày 23 tháng 4, Tiểu đoàn 9 Cao xạ " đánh giỏi, bắn trúng", liên tiếp bắn rơi 2 máy bay giặc Mỹ. Đại đội 13 trinh sát khắc phục đường xa, rừng rậm, kiên trì lùng sục, bắt sống tên trung tá giặc lái Mỹ ở khu vực Nông trường    Việt- Trung.

Hành động gây tội ác của đế quốc Mỹ đã bị trừng trị  đích đáng. Trong tháng 4, quân và dân Quảng Bình đã bắn rơi 23 máy bay, bắn cháy 8 tàu chiến, bắt sống 2 giặc lái Mỹ, góp phần cùng quân dân  miền Bắc giáng đòn phủ đầu vào hành động leo thang chiến tranh của chúng.

Rút kinh nghiệm của thời kỳ 1965- 1968, từ những " làng hầm" nổi tiếng như Ngư Thuỷ, Sen Thuỷ, Hiền Ninh, Trung Trạch..., toàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều "làng hầm" mới. Có đủ hầm là yếu tố đầu tiên giúp cho quân và dân vững tâm trụ lại vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Trong năm 1972, khi  máy bay địch đánh phá có tính chất huỷ diệt  vào địa bàn An Thuỷ, Xuân Thuỷ, thì phân đội trực chiến dân quân Phú Thuỷ do đồng chí Lê Ngọc Miêng chỉ huy, đã không sợ hy sinh, giữa đêm vượt đồng, băng ruộng, giá súng giữa đồng bắn đạn vạch đường hút địch về phía  mình, tạo thời cơ cho xã bạn kịp sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Hành động quên mình đó đã được các cụ, các mẹ ở An Thuỷ , Xuân Thuỷ gửi thư cám ơn đến Đảng uỷ xã Phú Thuỷ. Đó là những điển hình sống động trong bài học về công tác phòng không nhân dân của Quảng Bình. 

Lúc này, để giữ vững thế tiến công trên chiến trường, Bộ Tư lệnh chiến dịch yêu cầu hậu phương chi viện lực lượng cho hướng chủ yếu. Quân và dân Quảng Bình sẵn sàng đáp ứng! Lực lượng vũ trang quảng Bình đã đánh nhiều trận lớn gây cho địch nhiều tổn thất. Từ chiến trường Trị - Thiên, các bản tin  nội bộ của " Đoàn Quảng Bình" được in li - tô tại chỗ, nhanh chóng chuyển về hậu phương báo tin chiến thắng với Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh."... Ngày 09 tháng 4, Tiểu đoàn 3 ( e54 Nguỵ) đang co cụm ở d3 chưa kịp hoàn hồn sau trận tiến công của đơn vị Bố Trạch, thì lại bị Phân đội 2, Phân đội 3 đánh tiếp một trận. Địch bỏ lại 70 xác chết, ta thu 5 khẩu súng. Liên tục trong các ngày 09, 10, 11 tháng 4, các đơn vị Bố Trạch, Quảng Ninh, 420 liên tiếp pháo kích vào D1, phá huỷ nhiều công sự, ụ súng, lô cốt; làm tê liệt khu thông tin và trận địa pháo của địch. Ngày 02 tháng 4, Phân đội 5, Phân đội 7 đã bao vây, tiến công Tiểu đoàn 3 Nguỵ ở cao điểm 360, diệt và bắt sống 120 tên. Ngày 10 tháng 4, Phân đội 2, Phân đội 3 vận động tiến công Tiểu đoàn 3 nguỵ co cụm ở Cao điểm Mái Nhà, diệt 70 tên, thu nhiều vũ khí. Ngày 12 tháng 4, Phân đội 5 bao vây , tiến công tàn quân nguỵ chạy về Động Tranh, diệt 95 tên, bắt sống 6 tên, thu toàn bộ vũ khí. Các phân đội pháo binh 120, 15, 16, 17, 18 và 12 liên tiếp bắn trúng các mục tiêu quan trọng của địch ở Động Tranh,   tiêu diệt hoàn toàn tiểu đoàn 11  pháo  binh  Nguỵ. 

Như vậy, trong 10 ngày, Đoàn đã tiêu diệt 2 tiểu đoàn của tiểu đoàn 54 nguỵ, bắn rơi 11 máy bay, được Bộ Tư lệnh Trường Sơn gửi điện khen ngợi.

Trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, Đoàn Quảng Bình liên tiếp  tiến công địch, giành nhiều thắng lợi giòn giã. 

Trong hai ngày ( 24 và 25 tháng 4), tại trận địa của đại đội Lệ Thuỷ, Phân đội 2 đánh 4 trận, diệt gọn 1 đại đội của địch, thu 38 súng, 2 máy PRC25, bắt sống 2 tù binh, được Thường vụ Đảng uỷ và Thủ trưởng Đoàn gửi điện biểu dương.

Trên mặt trận đảm bảo giao thông vận tải, tình hình diễn biến phức tạp ngay từ những ngày đầu. Tuyến biển hầu như bị địch khống chế hoàn toàn. Trên khu vực biển gần Quảng Bình, thường xuyên có 4 đến 6 tàu khu trục, 1 tuần dương hạm và 1 tàu chở trực thăng ( LPH) túc trực. Ngoài khơi có 2 tàu sân bay và 1 biên đội tàu đổ bộ làm lực lượng răn đe từ xa. Chúng thường sử dụng 4 đến 6 tàu vừa chạy vừa bắn dọc theo bờ biển. Khi bị đánh trả, chúng thay đổi thủ đoạn: Tiếp cận nhanh, bắn nhanh, rút nhanh, mỗi đợt bắn diễn ra chỉ vài phút; thời gian pháo kích thường về đêm, hoặc những lúc máy bay chúng tạm  ngừng hoạt động. Trận pháo kích cao nhất, chúng bắn 600 quả đạn; ngày nhiều nhất lên tới 1.530 quả. Có ngày, tàu chiến địch bắn phá 24 trận, tháng cao nhất 226 trận, bắn vào các mục tiêu trên bờ 8.400 quả đạn pháo các loại(1). Từ ngày 16 tháng 4,  tàu biển vận chuyển hàng hoá không vào được các cảng của Quảng Bình.

Đến đầu tháng 5 năm 1972, địch có những biểu hiện chuẩn bị bước leo thang chiến tranh cao hơn. Hoạt động trinh sát bằng máy bay tăng gấp 4 lần tháng trước. Máy bay trinh sát tầm cao SR71 xuất hiện ngày càng nhiều. Kết hợp với loại tầm thấp, máy bay không người lái tăng cường hoạt động sục sạo, chụp ảnh, chuẩn bị trước mục tiêu định đánh phá. Sau mỗi đợt đánh phá, địch lại trinh sát hiện trường để phát hiện mục tiêu mới. Do vậy, các mục tiêu lộ thiên mặt bằng rộng, nguỵ trang không kỹ đều bị chúng phát hiện, đánh trúng.

Ngày 04 tháng 5, Mỹ đơn phương tuyên bố hoãn không thời hạn các phiên họp của Hội nghị Paris.

Ngày 08 tháng 5, Ních Xơn tuyên bố " Hành động quân sự có tính chất quyết định", ra lệnh thả mìn phong toả toàn bộ hệ thống giao thông trên miền Bắc.

Ngày 09 tháng 5, địch rải thuỷ lôi phong toả cửa Gianh. Ngày 13 tháng 5, chúng phong toả cửa Nhật Lệ. Tới đầu tháng 6, các bến Gianh, Nhật Lệ, Roòn, Quán Hàu, Xuân Sơn, Long Đại và dọc biển từ Hòn La đến Quảng Xuân dày đặc thuỷ lôi Mỹ. Trong 43 khu vực địch công bố phong toả thì khu vực Hòn La và Cảng Gianh bị phong toả nặng nhất(A35:124). Hành động phong toả của địch đã gây nên điểm tắc dài ngày trên đường biển. Tuyến Bến Thuỷ - Gianh từ mức vận chuyển từ 4.000 tấn/ tháng , sau khi bị phong toả phải ngừng hẵn. Cùng với việc phong toả, cường độ đánh phá của địch tăng nhanh cả mức độ, thủ đoạn, phương tiện vũ khí. Trong tháng 5, địch huy động 667 tốp với 1500 máy bay các loại, ném xuống 1.700 loạt bom, có cả tên lửa, rốc két, bom cháy. Ngày 16 tháng 5, máy bay Mỹ đánh sập cầu Mỹ Đức, chiếc cầu còn lại cuối cùng trên tuyến đường bộ Quảng Bình. Đến tháng 6, số lần hoạt động của máy bay địch tăng lên gấp rưỡi so với tháng trước. Nghiêm trọng nhất là từ ngày 08 tháng 6, Mỹ đã sử dụng máy bay B52 oanh tạc cả ngày đêm vào nhiều mục tiêu trên địa bàn. Cùng với hoạt động của máy bay, trong tháng 6, tàu chiến địch đã tiến hành 102 lần bắn phá với gần 5.000 quả đạn pháo vào dọc đường 1, 15 và các mục tiêu ven biển.

Vừa tranh thủ vận chuyển qua tuyến quốc lộ 1A, tỉnh chủ trương tập trung lực lượng nhanh chóng khôi phục đường 15A, 22; đồng thời tăng thêm lực lượng chuyển tải qua sông bằng thuyền gỗ. Quân và dân các địa phương cùng với lực lượng của các ngành giao thông, bộ đội thông tin, các binh trạm của sư đoàn khu vực 571, ngày đêm dồn sức sửa cầu, làm ngầm, mở đường phòng tránh, mở rộng các đoạn đường hẹp để sớm thông tuyến. Mặt khác tích cực mở thêm nhiều bến, tăng phương tiện chuyển tải trên các bến vượt. Từng bước, đã khắc phục được khâu vượt sông, nâng dần khối lượng hàng qua bến, đẩy vào các binh trạm chuyển tiếp ra mặt trận. Để đáp ứng tình hình mới, các bến phà được tổ chức quân sự hoá, giao cho lực lượng quân sự chỉ huy, điều hành.

Ở các địa bàn trọng điểm, cơ quan quân sự tổ chức huấn luyện cấp tốc cho các tổ , đội quan sát, rà phá thủy lôi, từ trường, bom nổ chậm; lập nhiều đài quan sát gần bờ biển, cửa sông, bến vượt.
Cùng chung nhiệm vụ bảo đảm giao thông vận tải với quân và dân tỉnh ta trên địa bàn còn có lực lượng của Bộ, Quân khu, Đoàn 559 và các tỉnh bạn tham gia. Ngày 18 tháng 5, công binh khu vực Hải quân sông Gianh ( KV4) mở thông luồng sông Gianh với khu vực Hòn La lần thứ nhất(A192:268). Bộ đội hải quân còn lập nhiều trạm quan sát  thuỷ lôi dọc bờ biển, cửa sông, hoạt động bên cạnh lực lượng quan sát của địa phương. Khi địch thả thuỷ lôi MK42, công binh hải quân đã nghiên cứu tìm cách phá có hiệu quả.

Để nới rộng tuyến vận tải biển, các đơn vị pháo binh tích cực di chuyển trận địa, liên tục nổ súng đánh đuổi tàu chiến Mỹ. Trong 10 ngày đầu tháng 6, tại trận địa Quảng Phú, Đại đội 8 pháo binh tỉnh đánh 3 trận bắn cháy 3 tàu địch, giành thắng lợi giòn giã.

Đặc biệt là chiến công mới của Đại đội pháo binh nữ dân quân xã Ngư Thuỷ: Trong hai ngày (05 tháng 5 và 09 tháng 6) đã bắn cháy 2 tàu chiến Mỹ, được Bộ Tổng Tư lệnh gửi điện khen ngợi. Cùng sát cánh chiến đấu với Đại đội nữ pháo binh dân quân Ngư Thuỷ trên vùng biển Lệ Ninh, Đại đội 9 pháo binh 3 lần nổ súng là 3 lần bắn cháy tàu chiến địch.

Để phá thế phong toả " Án ngự Hoành Sơn" của địch, tỉnh quyết định mở 4 tuyến tiếp nhận và chuyển tải ở khu vực Bắc Gianh; lập 3 trạm tiếp chuyển và một loạt kho chứa từ Bắc Gianh vào đến Nam Long Đại(4 tuyến chuyển  tải gồm: Hòn La, Quảng Trường, Bù Lu Kịnh- Minh Cầm, Chu Lễ - Đò Vàng - Minh Cầm; mang mật danh R1, R2, R3, R4).

Thực hiện chủ trương " vũ trang toàn dân", Bộ chỉ huy quân sự tỉnh gấp rút tổ chức lực lượng chiến đấu, tăng cường trang bị cho lực lượng vũ trang. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng dân quân - tự vệ đã lên tới gần 6 vạn người, trong đó có 60% được biên chế vào các đơn vị chiến đấu; trang bị hơn 18.000 khẩu súng các loại. Các khu vực trọng điểm được trang bị tăng cường 2.500 súng bộ binh và hoả lực đi cùng. Tính bình quân trong dân quân, tự vệ, cứ 3 chiến sỹ được trang bị 1 súng; trong toàn dân, cứ 24 người có 1 súng, chưa kể hàng vạn loại vũ khí tự tạo khác(1).

Về lực lượng phòng không, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức thêm tiểu đoàn pháo cao xạ 2/9, một đại đội 14,5ly và 15 phân đội 12,7ly.

* Chiến dịch hòn La

Sau khi Ních Xơn tuyên bố phong toả toàn bộ hệ thống giao thông thuỷ bộ của miền Bắc, các cảng lớn như Hải Phòng, Bến Thuỷ... không tiếp nhận hàng hoá từ ngoài vào nước ta được; lượng vật chất chi viện cho tiền tuyến giảm đi đáng kể.

Quyết tâm giành thắng lợi quân sự trên chiến trường để phục vụ mục tiêu chiến lược năm 1972, Trung ương quyết định giao cho Quảng Bình một nhiệm vụ quan trọng: Tiếp nhận lương thực viện trợ của nước bạn đến từ đường biển. Đồng chí Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng chi viện  tiền tuyến Trung ương giải thích: Nếu hàng được tiếp nhận ở Quảng Bình thì cung độ vận chuyển cơ giới đường bộ từ Bùng (Nghệ An) vào Gianh được rút ngắn rất nhiều; đồng thời ở Quảng Bình, hàng vào các cửa khẩu của 559 vào chiến trường nhanh hơn; mặt khác, bạn đến Quảng Bình sẽ tận mắt chứng kiến ý chí quyết tâm chống Mỹ xâm lược của nhân dân ta(1).

Nằm ở phía bắc cửa Roòn, nam Đèo Ngang, Vịnh Hòn La hình thành giữa 3 hòn đảo nhỏ là Hòn Cỏ, Hòn Chùa và Hòn La. Vịnh cách bờ biển xã Quảng Đông khoảng 2,4ki lô mét, có độ sâu ổn định từ 7đến 10 mét, tàu có trọng tải lớn ra vào, trú đậu được. Đặc biệt là ở phía nam Vịnh  có luồng thông với cửa Gianh vào cảng Gianh, một đầu mối tiếp chuyển hàng quan trọng số 1 của Quảng Bình. Chính vì vậy, Vịnh Hòn La được chọn là nơi tàu đến neo lại để giao nhận hàng.

Để thực hiện ý đồ chiến lược của Trung ương, Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua kế hoạch tiếp nhận và chuyển tải ở khu vực Hòn La - bắc Gianh, lấy tên là " Chiến dịch Hòn La", mang mật danh KHR1. Ban chỉ đạo chiến dịch gồm các đồng chí : Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ty giao thông, Chỉ huy trưởng quân sự tỉnh, Trưởng Ty công an và một số cán bộ các ngành lương thực, thuỷ sản. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lương thực, Bộ Ngoại thương cũng cử cán bộ tham gia vào Ban chỉ đạo. Chỉ huy sở của Ban chỉ đạo chiến dịch đóng ở thôn Thanh Bình ( xã Quảng Xuân), phía bắc cửa Gianh, nam Vịnh Hòn La. Nhằm huy động cao nhất lực lượng và phương tiện phục vụ chiến dịch, huyện Quảng Trạch, Bố Trạch đều thành lập Ban chỉ đạo của địa phương, giao cho cấp uỷ, chính quyền 11 xã vùng biển động viên dân quân tình nguyện tham gia đợt chuyển tải. Tỉnh còn chỉ thị cho các huyện, thị , đơn vị trong toàn tỉnh có kế hoạch sẵn sàng tiếp ứng cho chiến dịch Hòn La.

Theo hợp đồng, tàu bạn sẽ vào Vịnh Hòn La, ta huy động lực lượng vận tải thuỷ ra nhận hàng đưa vào khu vực bắc Gianh. Từ đó, hàng được đưa qua nam Gianh để toả đi các tuyến. Ban chỉ đạo chiến dịch phân công, bố trí lực lượng như sau:

Ban chỉ đạo hai huyện Quảng Trạch, Bố Trạch lấy khu vực Xuân Hoà ( xã Quảng Xuân) làm bàn đạp xuất phát, điều hành lực lượng chuyển tải của 11 xã vùng biển và toàn bộ lực lượng bộ dội, dân quân, tự vệ chuyển hàng trên bờ.

Ty Giao thông vận tải bảo đảm phương tiện cơ giới qua phà Roòn; chỉ huy lực lượng vận tải thuỷ cơ giới tiếp nhận hàng từ tàu vào cảng Gianh.

Ty Thuỷ sản chỉ huy toàn bộ phương tiện , tàu, thuyền đánh cá được huy động; lấy xí nghiệp đánh cá Nhật Lệ làm nòng cốt, lập các đội chuyển tải hàng từ bắc Gianh vào cảng và từ Bắc qua Nam Gianh.

Lực lượng chiến đấu bảo vệ chiến dịch gồm 7 cụm hoả lực phòng không của Bố Trạch, toàn bộ lực lượng trực chiến của Quảng Trạch; đại đội cao xạ 100 ly, đại đội 3 cao xạ 37ly ( của d9); đại đội pháo binh 130 ly và đại đội 8 pháo 85ly; đại đội 365 bố trí một phân đội hoả lực chốt ở Đảo La, sẵn sàng đánh máy bay địch. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ huy toàn bộ lực lượng chiến đấu ở khu vực bắc Gianh - Hòn La.

Công an nhân dân vũ trang tỉnh lập trạm Cảng 305, có nhiệm vụ liên lạc giữa tàu với trên bờ, bảo vệ cảng, làm thủ tục giám hộ tàu bạn ra vào Vịnh.

Ngày 25 tháng 5 năm 1972, Trung ương điện báo cho tỉnh: Tàu Hồng Kỳ 150(HK150) chở 6.000 tấn gạo của nhân dân Trung Quốc ủng hộ đã xuất phát.

Bộ đội, dân quân, tự vệ đã có mặt ở vị trí quy định. Lực lượng vận tải cơ giới tập kết ở khu vực Lệ Sơn ( xã Văn Hoá) . Lực lượng vận tải thủ công được dấu kín từ khu vực bắc cửa Gianh đến Cảng. Các đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu đã sẵn sàng . Không khí căng thẳng của trận đánh lớn bao trùm khu vực bắc Gianh - Hòn La

Ngày 29 tháng 5, tàu Hồng Kỳ 150 đến bỏ neo trong Vịnh, cách Đảo La 150 mét về phía tây. Ngay đêm đó, đoàn cán bộ tỉnh ta ra tàu làm thủ tục nhận hàng. Tận dụng yếu tố bất ngờ, đêm 30 tháng 5, ban chỉ đạo phát lệnh cho đoàn tàu VS, tàu đánh cá đang ở khu vực Lệ Sơn xuất phát trên cung độ từ Cảng Gianh đến tàu HK dài 20 ki lô mét; chuyến đầu tiên ta chuyển được 500 tấn gạo rời vào Cảng, giữ được bí mật . Sáng 01 tháng 6, ba tàu chiến Mỹ đến thả neo cách tàu Bạn khoảng 10 ki lô mét. Máy bay địch quần lượn sát tàu để phát hiện phương tiện của ta ra lấy hàng. Đêm mồng 01 tháng 6, khu vực Vịnh Hòn La bùng sáng dưới ánh đèn dù của chúng. Máy bay, tàu chiến địch bắn phá dữ dội vào khu vực bờ đối diện với tàu Hồng Kỳ. Tốc độ vận chuyển của ta chậm hẳn lại. Mặc dù hết sức cố gắng, trong tuần đầu, ta chỉ đưa được 2.500 tấn hàng vào bờ. Sau đó, địch thả thuỷ lôi phong toả thì vận chuyển cơ giới ngừng hẳn .

Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo quyết định sử dụng thuyền gỗ vận tải nhỏ, thuyền đánh cá tiếp tục vận chuyển hàng vào Cảng và khu vực kho ở Thanh Bình, 19 / 5* (gọi là lao dọc) .56 ngày đêm vật lộn với sóng gió, đọ sức với bom đạn, thuỷ lôi của giặc Mỹ, ta đã đưa được 5.000 tấn gạo vào bờ; trong đó " phương án thuyền nan" vận chuyển được 1.750 tấn, kết thúc thắng lợi đợt 1 của chiến dịch.


Để chuẩn bị cho đợt 2, Ban chỉ đạo giao cho Ty Thuỷ sản thí nghiệm phương án thả gạo tự trôi vào bờ. Thành công của phương án này mở ra khả năng: ta rút phần lớn lực lượng vận chuyển vào bờ làm nhiệm vụ gom nhặt, bốc chuyển lên kho và giảm được đáng kể tổn thất cả người lẫn    phương tiện.

Ngày 27 tháng 6, tàu HK 152 đến Vịnh Hòn La, mang theo 6.000 tấn gạo đóng sẵn 4 bì để chóng thấm nước theo đề xuất của Ban chỉ huy chiến dịch vận tải Quảng Bình.  Lợi dụng cơn bão nhẹ, ta thả đợt đầu 200 bao, phần lớn dạt vào Đồng Hới đến Vĩnh Linh, có một số trôi qua vĩ tuyến 17. Rút kinh nghiệm, các đợt sau anh em buộc 10, 20 bao một chùm, khi thả gạo trôi vào khá tập trung. Phát hiện ta thả gạo, địch cho máy bay rà sát, xăm 20ly vào từng bao để đánh chìm. Nhưng chúng làm sao chặn nổi. Dân quân các xã ven biển Quảng Trạch chặt bổi, kết bè thả xuống biển làm phân tán mục tiêu, đánh lừa máy  bay địch. Hàng trăm , hàng ngàn bao gạo cứ từ từ tiến vào bờ trước sự bật lực của kẻ thù. Chỉ trong hai tuần, ta thả hết 6.000 tấn gạo, thu được 5.000 tấn; số còn lại trôi ra biển xa hoặc bị địch bắn chìm. Một lần nữa, lòng dũng cảm và trí thông minh sáng tạo của quân và dân ta đã chiến thắng!

Ngày 22 tháng 9, tàu HK 162 A vào Vịnh Hòn La, chở theo chuyến gạo thứ ba. Lần này ta chỉ để lại trên tàu 10 đồng chí làm nhiệm vụ thả gạo. Vì có cơn bão lớn đổ bộ vào biển Quảng Bình, nên sau hơn 1 tháng ta mới thả hết 6.000 tấn gạo. Nhân dân, dân quân, bộ đội địa phương tổ chức nhiều đơn vị, đêm đêm túc trực phát hiện, đưa gạo lên cất dấu. Trung đội dân quân trục vớt gạo của xã Hải Trạch gồm 40 đồng chí, phụ trách địa bàn từ bắc Lý Hoà đến bắc Đá Nhảy, đã thu được trên 100 tấn gạo. Mặc dù nhân dân ta đang đói, nhưng ai cũng có tinh thần bảo quản, giữ gìn từng hạt gạo để gửi ra tiền tuyến, không ai tơ hào, bớt xén " Hạt gạo Hòn La".

Ngày 01 tháng 12, tàu HK 162 B chở 6.000 tấn gạo của chuyến cuối cùng vào Vịnh Hòn La. Ta mới thả được 250 tấn thì lại gặp bão lớn phải ngừng lại. Sau cơn bão, tàu chiến địch khép chặt vòng vây quanh tàu bạn. Chúng rải tiếp thuỷ lôi bịt cửa Gianh và dọc bờ biển từ Quảng Đông đến Quảng Phúc. Máy bay, tàu chiến địch bắn phá ác liệt vào bờ nam - bắc Gianh và các xã ven biển. Theo đề  nghị của ta, tàu bạn rời vị trí lên phía nam Hòn La, tiếp tục giải phóng hàng. Tàu chiến địch bám theo, rải thuỷ lôi bao quanh tàu Hồng Kỳ, chỉ chừa một lối ra rộng 500 mét ở phía đông. Để động viên cán bộ và thuỷ thủ trên tàu, tỉnh ta cử một đoàn cán bộ ra thăm và uý lạo nhân ngày tết dương lịch 01/01/1973. Về phía mình, quân và  dân ta vẫn chủ động, bình tĩnh thả và trục vớt gạo, bất chấp bom đạn kẻ thù. Đến ngày 15 tháng 01, Mỹ tuyên bố ngừng bắn phá, Ban chỉ đạo huy động toàn bộ phương tiện vận tải ra nhận hết gạo trên tàu.

Chiến dịch Hòn La đã kết thúc thắng lợi! Hai mươi mốt ngàn tấn gạo đã được nhận và kịp chuyển vào chiến trường cho bộ đội.

Kẻ địch đã dội xuống khu vực Hòn La một khối lượng lớn bom đạn, đủ kiểu loại để ngăn chặn hoạt động của ta. Từ tháng 6 năm 1972 đến tháng 01 năm 1973, địch huy động 1.500 lần chiếc máy bay phản lực, trực thăng, đánh phá gần 700 trận  ( 314 trận đánh đêm); ném xuống gần 1.000 loạt bom phá, 149 loạt bom bi, 540 loạt rốc két, 606 loạt 20 ly, 124 quả đạn cối, 96 quả bom cháy, 55 quả tên lửa, hơn 1.000 quả thuỷ lôi, 149 quả bom từ trường và hàng ngàn quả đạn pháo các cỡ(4)- Tất cả hòng chặn đứng tuyến chuyển tải của ta.

Cùng với tuyến chuyển tải Hòn La, ba tuyến chuyển tải khác cũng đồng thời hoạt động.

Trên tuyến R2, hàng hoá được vận chuyển cơ giới theo đường 22B đổ xuống bến Quảng Trường. Từ đó, hàng được đưa xuống Quảng Thuận, Ba Đồn để chuyển sang nam Gianh.

Tuyến R3 sử dụng lực lượng đội thanh niên xung phong Cù Chính Lan, lợi dụng nguồn Rào Trổ thả gạo " 4 bì" đẩy về Minh Cầm. Từ tháng 5 năm 1972 đến mùa mưa, tuyến này chuyển được 700 tấn gạo.

Tuyến R4 do ngành đường sắt đảm nhiệm chính. Hàng đi theo đường goòng từ Chu Lễ ( Hà Tĩnh) vào Đò Vàng; sau đến tận ga Lệ Sơn (Tuyên Hoá). Bình quân mỗi đêm chuyển được 3 toa với 90 tấn hàng hoá. Máy bay địch đánh phá dữ dội vào tuyến goòng. Quân dân các xã dọc đường sắt của huyện Tuyên Hoá nêu khẩu hiệu " Nghiêng lưng cho đường goòng dựa!". Địch đánh hỏng đoạn nào là lực lượng tại chỗ cùng  cán bộ, công nhân đường sắt tập trung cứu hàng, sửa chữa, thông tuyến. Sau khi địch đánh hỏng đường sắt, ta tu sửa nền đường cũ, đưa 1 tổ xe vận tải của Công ty ô tô Quảng Bình đến chuyển hàng từ Lệ Sơn  về Minh Lệ. Từ đó, hàng được đưa xuống đường sông, lên Khương Hà, qua Ngân Sơn, vào Binh trạm 14. Tuyến R4 chuyển được 1.500 tấn gạo và hàng nghìn tấn hàng quân sự vào nam Gianh.

Trên cả 4 tuyến chuyển tải, tỉnh đã huy động một lực lượng lớn bộ đội địa phương, dân quân, tự vệ tham gia bốc chuyển hàng hoá. Khu vực bắc Gianh tập trung 2.000 người; nam Gianh và Đồng Hới, mỗi nơi 1.000 người.

Mở 4 tuyến chuyển tải để phá thế phong toả của giặc Mỹ, quân và dân Quảng Bình đã nêu cao tinh thần " Vì cả nước" , chịu đựng gian khổ hy sinh, làm tròn trách nhiệm  của hậu phương trực tiếp đối với tiền tuyến lớn anh hùng.

Cùng với lực lượng phòng không, các đơn vị pháo binh liên tục chiến đấu đánh đuổi tàu chiến địch. Từ ngày 03 đến 07 tháng 7, Đại đội 9 đánh 2 trận, bắn cháy 2 tàu chiến trên vùng biển Lệ Ninh. Ngày 28 tháng 9, Đại đội 8 bắn cháy 1 tàu. Trong 4 ngày ( 26 đến 29 tháng 10), Đại đội 10 đánh nhiều trận, liên tiếp bắn cháy 2 tàu địch.
Từ tháng 4 đến giữa tháng 11 năm 1972, toàn tỉnh đã bắn rơi, bắn cháy 74 máy bay và 34 tàu chiến Mỹ. Trong đó, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ bắn rơi 34 máy bay, bắn cháy 26 tàu chiến, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ, góp phần bảo vệ tuyến giao thông vận tải được thông suốt trong tình huống ác liệt nhất.

*            *

*

Do bị thất bại nặng nề trên cả hai miền Nam - Bắc nước ta, ngày 22 tháng 10 năm 1972 , Ních Xơn phải ra lệnh ngừng ném bom bắn phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra(1). Kẻ địch tập trung máy bay, tàu chiến đánh mạnh vào nam Quân khu 4. Đối với Quảng Bình, cả 7 huyện, thị đều bị B52 đánh phá ác liệt(A35:226).

Trước sự lật lọng, tráo trở của đế quốc Mỹ, ngày 26 tháng 10, Chính phủ ta ra tuyên bố kêu gọi quân và dân cả nước tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn(A35:123). Hội nghị liên tịch giữa Quân khu uỷ và các Tỉnh uỷ trên địa bàn Quân khu xác định: "Đây là nơi địch đánh đầu tiên và sẽ kết thúc sau cùng"Một lần nữa, quân và dân Quảng Bình lại bước vào trận đọ sức sau cùng với kẻ thù hung bạo bằng ý chí quyết chiến quyết thắng.

Nhằm tăng cường lực lượng chuyển tải hàng hoá từ nam Gianh vào Đồng Hới, Lệ Thuỷ, Ban chỉ huy bảo đảm giao thông vận tải tỉnh huy động 600 cán bộ, công nhân viên, tổ chức thành 2 tiểu đoàn xe đạp thồ vận tải hàng trên hai tuyến: Ngân Sơn - Đồng Hới và Nam Lý - Mỹ Đức. Tiếp đó, tỉnh thành lập công trường kết nghĩa 1A,1B để bảo đảm giao thông đoạn Long Đại - Đá Mài - Xuân Sơn với sự chi viện của 9.000 thanh niên xung phong tỉnh Thái Bình và thành phố Hải Phòng. Để phá thế "độc tuyến" , lực lượng tỉnh phối hợp với bộ đội 571 mở đường 15C; cùng với công binh Quân khu khảo sát mở các tuyến ngang Kỳ Lạc - Troóc, Ba Rền- Bến Tiêm - Đường 10. Công binh Sư đoàn 571, Quân khu cùng công binh tỉnh tập trung sửa chữa cầu hỏng, sản xuất cầu phụ, cầu vượt ngầm, cầu vẹt chống lầy trên các tuyến đường bộ. Phong trào toàn dân tham gia bảo đảm giao thông vận tải phát triển rộng khắp trên địa bàn. Sự đóng góp công sức và trí sáng tạo của nhân dân đã góp phần khắc phục nhanh giao thông sau các đợt đánh phá    của địch.

Trước sức mạnh tiến công liên tục của quân và dân ta trên cả mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao, Mỹ - Nguỵ ngày càng lâm vào tình thế nguy khốn. Với bản chất ngoan cố và hiếu chiến, từ ngày 18 đến 29 tháng 12 năm 1972, đế quốc Mỹ liều lĩnh mở cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng - Đây là cơn giẫy chết của con thứ dữ cùng đường. Nhân dân Hà Nội, Hải Phòng anh hùng cùng với bộ đội phòng không - không quân anh dũng chiến đấu quyết liệt với kẻ thù trong 12 ngày đêm, đập tan cuộc tiến công kẻ cướp của chúng, làm nên trận " Điện Biên Phủ trên không" lừng lẫy, giáng đòn quân sự quyết định đánh sụp ý chí xâm lược của tên đế quốc hung hãn nhất! Ngày 30 tháng 12 , Mỹ buộc phải ngừng bắn từ bắc vĩ tuyến 20, chấp nhận trở lại hội nghị Pa ri, chịu ký vào bản Hiệp định mà trước đó chúng đã thoả thuận.

Lợi dụng thời gian còn lại, kẻ thù dồn hết khả năng bom đạn đánh phá dữ dội vào địa bàn. Chúng huy động 784 máy bay phản lực, 165 máy bay B52 và 10 máy bay F111 bắn phá hầu hết các mục tiêu trên đất Quảng Bình. Tàu chiến Mỹ pháo kích 14 trận, bắn 1741 quả đạn pháo lớn vào địa bàn tỉnh. Đặc biệt nghiêm trọng là máy bay B52 của Mỹ liên tục ném bom rải thảm vào các khu vực Cộn, Lý Ninh, Vạn Ninh, Hoa Thuỷ , Sen Thuỷ... Ngày 02 tháng 01 năm 1973, máy bay B52 ném bom rải thảm vào xã Quảng Sơn (Quảng Trạch) , làm chết và bị thương 187 người, gây tội ác đẫm máu đối với nhân dân địa phương. Ngày 13 tháng 01, máy bay Mỹ ba lần ném bom vào xã Thanh Trạch (nam Phà Gianh), làm chết và bị thương 156 dân quân, công nhân.

Trước hành động chiến tranh dã man của giặc Mỹ, các lực lượng phòng không trên địa bàn kiên quyết nổ súng đánh trả địch, bảo vệ dân. Lưới lửa tầm thấp của dân quân, tự vệ tích cực bắn máy bay địch, buộc chúng phải tăng độ cao, tạo điều kiện cho các đơn vị phòng không tầm cao tiêu diệt. Ngày 01 tháng 12 năm 1972, dân quân Lệ Thuỷ hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với Trung đoàn cao xạ 214 bắn rơi chiếc máy bay thứ 700 của giặc Mỹ trên đất Quảng Bình. Ngày 31 tháng 12, Tiểu đoàn cao xạ 2/9 nổ súng kịp thời, bắn tan xác 1 máy bay A3J của địch. Ngày 04 tháng 01 năm 1973, trong một trận đánh phối hợp, Tiểu đoàn 9 cao xạ và Trung đoàn phòng không 234 đã bắn cháy 1 máy bay F4. Ngày 17 tháng 01, dân quân xã Ngư Thuỷ nêu cao cảnh giác, bắn rơi 1 máy bay trinh sát không người lái của không quân Mỹ, lập chiến công vẻ vang trong trận đánh cuối cùng kết thúc thắng lợi 8 năm chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Đây là chiếc máy bay thứ 704 của Mỹ bị bắn  rơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và là chiếc thứ 4.181 bị bắn rơi trên miền Bắc.

Mọi hành động chiến tranh điên cuồng của đế quốc Mỹ vẫn không cứu vãn được thất bại tất yếu của chúng, tuyến vận tải chiến lược vẫn thông suốt; hậu phương trực tiếp của chiến trường được bảo vệ vững chắc, sẵn sàng thế trận đối phó với mọi âm mưu mới của kẻ thù. Ngày 15 tháng 01 năm 1973, Chính phủ  Mỹ phải tuyên bố "Ngừng mọi hoạt động quân sự tiến công bao gồm ném, bắn trọng pháo và thả mìn" ở trên miền Bắc nước ta(A35:279).

Cùng với cả nước đón mừng thắng lợi có tính chất quyết định của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, quân và dân tỉnh ta phấn khởi bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ mới. Ngoài công tác chuẩn bị cho chiến dịch vận tải "ngày N" , tỉnh tiếp tục triển khai nhiệm vụ giúp đỡ mọi mặt cho vùng giải phóng Quảng Trị. 300 cán bộ các ngành quản lý kinh tế, giáo dục, y tế, quản lý chính quyền đã vào thị xã Đông Hà giúp tỉnh bạn công tác tiếp quản. Ban K15 (Ban tiếp đón đồng bào Quảng Trị) lập kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện để đưa đồng bào Quảng Trị ra sơ tán trở lại quê hương. Nhân dân toàn tỉnh vận động quyên góp các loại công cụ sản xuất, các loại giống cây trồng, vật nuôi... để giúp đồng bào Quảng Trị nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Những ngày cuối cùng kết thúc một giai đoạn lịch sử, quân và dân tỉnh ta đã phấn đấu thực hiện mọi nhiệm vụ với tinh thần cách mạng tiến công, với khí thế sôi nổi, hào hùng của người chiến thắng.

Ngày 27 tháng 01 năm 1973, tại Pa ri, " Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam" được ký kết(A192:150). Đội quân viễn chinh xâm lược Mỹ và các nước chư hầu phải rút hết toàn bộ khỏi miền Nam Việt Nam - Đây là một thất bại thảm hại của tên đế quốc đầu sỏ, hiếu chiến và tàn bạo nhất thế giới.

Bước leo thang chiến tranh phá hoại cao nhất của đế quốc Mỹ diễn ra trên địa bàn Quảng Bình chỉ 284 ngày, nhưng hết sức quyết liệt với nhiều thử thách hiểm nghèo. Kẻ thù đã sử dụng 19.000 lần chiếc máy bay các loại, trong đó có hơn 2.000 lần chiếc B52, dội xuống 25.000 loạt bom đạn ; tàu  chiến Mỹ thực hiện trên 1.000 trận pháo kích, bắn vào các mục tiêu gần 5 vạn quả đạn pháo đủ cỡ. Tất cả là nhằm huỷ diệt, cắt đứt " cuống họng" nối liền giữa hậu phương và tiền tuyến. Được sự quan tâm cổ vũ và giúp đỡ của đồng bào, chiến sỹ cả nước, quân và dân Quảng Bình đã kiên cường bám trụ, kiên quyết đánh trả mọi thủ đoạn chiến tranh của kẻ thù. Từ ngày 05 tháng 4 năm 1972 đến 17 tháng 01 năm 1973, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã bắn rơi, bắn cháy , bắn chìm 39 tàu chiến, 92 máy bay các loại; trong đó quân và dân địa phương độc lập chiến đấu, bắn cháy, bằn chìm 26 tàu chiến, 41 máy bay, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ.

Trong cuộc đọ sức sống còn với kẻ thù tàn bạo, Quảng Bình đã giành được chiến thắng. Đặc biệt, trên mặt trận bảo đảm giao thông vận tải vô cùng ác liệt, gian khổ, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của đồng bào , chiến sỹ tỉnh ta được phát huy đến mức cao nhất, chói sáng nhất - Đó là một đóng góp lịch sử!

*         *

*

Trải qua 1.500 ngày đêm liên tục đương đầu với kẻ thù, nhân dân và lực lượng vũ trang Quảng Bình đã kiên trì đẩy mạnh cuộc chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần xứng đáng cùng với quân dân cả nước giành thắng lợi quyết định.

Với tinh thần " vì cả nước, với cả nước", quân và dân Quảng Bình tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương "Hai giỏi", hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng vững chắc, chiến đấu giữ vững địa bàn cầu nối giữa hậu phương với tiền tuyến. Đồng thời dốc hết sức mạnh làm tròn nghĩa vụ với miền Nam anh hùng, với Trị Thiên ruột thịt, với tỉnh bạn Sa - vẵn - na - khẹt kết nghĩa. Trong cuộc chiến đấu quyết liệt với một kẻ thù có nhiều âm mưu,  thủ đoạn xão quyệt, có trang bị vũ khí hơn hẵn, lực lượng vũ trang địa phương đã ngày càng phát triển, trưởng thành về cả số lượng, chất lượng và hiệu quả chiến đấu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến tranh nhân dân đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại nguy hiểm của kẻ thù. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, xả thân vì nước. Nhiều tập thể , cá nhân đã được tuyên  dương danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Quảng Bình vừa là điểm nóng của cuộc chiến tranh phá hoại của địch, vừa là điểm đầu của cuộc chiến tranh giải phóng của ta. Đây chính là chiến trường của cuộc chiến tranh ngăn chặn và chiến đấu chống ngăn chặn. Bởi vậy, quân và dân Quảng Bình luôn nhận được sự quan tâm toàn diện của Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch. Mỗi bước chuyển tiếp của lịch sử , mỗi lần nhận nhiệm vụ mới, Trung ương đều có sự chỉ đạo trực tiếp, cụ thể , tạo điều kiện thuận lợi để quân dân tỉnh ta hoàn thành nhiệm vụ. Kề vai sát cánh cùng nhân dân Quảng Bình trong cuộc chiến đấu bảo vệ hậu phương tuyến đầu, bảo đảm giao thông vận tải còn có hàng vạn cán bộ, chiến sỹ  bộ đội, thanh niên xung phong từ khắp mọi miền đất nước về đây đóng góp máu xương, công sức cùng làm nên chiến thắng. Sự đóng góp to lớn đó đã giúp quân dân " Đất lửa" tăng thêm sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trước thời cơ lịch sử mới, quân và dân Quảng Bình càng nổ lực phấn đấu hơn nữa, cùng với đồng bào , chiến sỹ cả nước quyết tâm đánh cho "Nguỵ nhào", giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

6. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, dốc sức chi viện tiền tuyến giành thắng lợi hoàn toàn.

Trong 8 năm gây ra cuộc chiến tranh phá hoại chống miền Bắc, đế quốc Mỹ đã tập trung phần lớn lực lượng, phương tiện chiến tranh đánh phá hết sức ác liệt vào địa bàn Quảng Bình -" Yết hầu" của tuyến vận tải chiến lược từ hậu phương lớn vào các chiến trường. Hành  động chiến tranh của chúng đã gây ra nhiều tội ác đối với nhân dân trong tỉnh . Bom đạn giặc Mỹ đã giết hại hơn 14.000 người, hơn 22.000 người khác phải mang thương tật suốt đời; hàng vạn trẻ em phải sống trong cảnh mồ côi, hàng ngàn gia đình phải gánh chịu nhiều đau thương mất mát. Để trụ vững và đánh thắng kẻ thù, quân dân Quảng Bình chấp nhận chịu đựng sự khắc nghiệt của mọi thiếu thốn từ khí trời đến ngọn rau, hạt gạo để chiến đấu và sản xuất. Vì thế mà dịch bệnh hoành hành, sức khoẻ bị hao tổn nghiêm trọng. Toàn bộ cơ sở vật chất, kinh tế, kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống đều bị đánh phá có tính chất huỷ diệt. 6 vạn nhà ở, gần 800 kho tàng, 116 trường học, 43 cơ sở y tế, hàng nghìn ô tô, phà, tàu thuyền và những cơ sở vật chất khác bị phá huỷ hoặc cháy hỏng. Hàng nghìn héc ta rừng bị cháy trụi, 5.394 héc ta đất canh tác bị hoang hoá; hơn 1vạn trâu bò, 3 vạn con lợn bị bom đạn Mỹ giết chết. Hệ thống giao thông vận tải bị thiệt hại nặng nề. Hàng chục công trình thuỷ lợi, hàng trăm cơ sở sản xuất bị kẻ thù đánh phá hư hại mất khả năng hoạt động hoặc phải sửa chữa rất lớn. Cuộc chiến đấu đã tạm ngừng nhưng người Quảng Bình vẫn phải đổ máu ngay trên  quê hương  mình vì hàng vạn quả bom, đạn của giặc Mỹ đã để lại - Điều đó nói lên sự quyết liệt  trong cuộc chiến đấu mới của quân và dân trong tỉnh: Cuộc chiến đấu hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng hậu phương vững mạnh và làm tròn nghĩa vụ với tiền tuyến trong một giai đoạn cách mạng mới.

Trong nhiệm vụ phục hoá, khai hoang mở rộng diện tích canh tác, lực lượng vũ trang địa phương luôn giữ vai trò nòng cốt dẫn đầu. Hàng vạn quả bom, pháo, đạn các loại được lực lượng công binh địa phương thu nhặt, phá huỷ. Hàng nghìn mộ liệt sỹ được cất bốc, quy tập vào các điểm quy định, các nghĩa trang tạm thời. Ngoài diện tích được phục hoá, diện tích đất đưa vào sản xuất ở vùng gò đồi, vùng núi tăng đáng kể. Sau hai năm kiên trì phấn đấu ( 1973-1974), diện tích đất phục hoá, khai hoang đưa vào canh tác được 2.000 héc ta, nâng diện tích sản xuất toàn tỉnh lên 49.000 héc ta.

Quyết tâm thực hiện " Thuỷ lợi đi trước một bước", Tỉnh uỷ chủ trương huy động các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân - tự vệ và thanh niên thành lập các đội xung kích làm lực lượng chủ công trên mặt trận thuỷ lợi. Chấp hành chủ trương đó, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ thị cho các đơn vị bộ đội địa phương vừa kết hợp sẵn sàng chiến đấu với huấn luyện, vừa đưa quân đến trực tiếp tham gia lao động trên các công trình lớn. Riêng lực lượng dân quân, tự vệ phối hợp với Đoàn thanh niên thành lập "Quân đoàn 22" , có tổ chức từ xã lên huyện, tỉnh; mọi hoạt động đều được "Quân sự hoá" để dồn nhân lực vào các công trường tập trung đông người. Các tiểu đoàn 14, 16, 53, 2/9 bộ đội địa phương tỉnh và các đơn vị bộ đội địa phương của 6 huyện làm công tác tổ chức, nhận nhiệm vụ ."Quân đoàn 22" ra đời, nhanh chóng ổn định biên chế, triển khai lực lượng đi vào hoạt động. Từ Cẩm Ly, Rào Nan, Đá Mài đến Đồng Ran, Tiên Lang...; từ Mỹ Trung, Bang đến Hữu Ngạn Kiến Giang, Hạc Hải..., không khí thi đua diễn ra nhằm giành năng suất lao động cao, chất lượng tốt, ngày công nhiều. Các đơn vị bộ đội thường xuyên đạt chỉ tiêu khối lượng từ 150 đến 200%. Đặc biệt, Đại đội 362 Quảng Ninh đạt tới 250% mức khoán. Ở  "Quân đoàn 22", phong trào thi đua cũng diễn ra rất hào hứng. Trên công trình ngăn mặn K6( An - Vạn - Tân), năng suất lao động luôn đạt ở  mức 180%; "Đoạn đường 22" Quảng Tân năng suất đạt tới 180%. Tại công trường Đá Mài, các đơn vị của "Quân đoàn 22" đã phát huy sáng kiến vận chuyển bằng xe cải tiến nên năng suất đạt đến mức kỷ lục là 406%.

Cùng với lực lượng xây dựng cơ bản của ngành thuỷ lợi, lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần quan trọng khôi phục, hoàn chỉnh và xây dựng mới các công trình thuỷ lợi chủ yếu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Gần 29.000 héc - ta đất trồng cây lương thực được bảo đảm nước tưới; 1.000 héc ta thoát khỏi nạn ngập mặn và hơn 2.600 héc - ta được tiêu úng. Kết quả đó đã khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang  địa phương: Trong chiến đấu đã chiến thắng, trong lao động cũng giành được chiến thắng!

Kết quả sản xuất lương thực trong mấy năm đầu sau chiến tranh phá hoại ghi nhận sự nổ lực rất lớn của quân và dân trong tỉnh. Vượt qua hậu quả chiến tranh và sự khắc nghiệt của thiên nhiên, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Quảng Bình đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn trong sản xuất lương thực; từng bước giảm dần sự trợ giúp của Trung ương, phấn đấu vươn tới mục tiêu tự bảo đảm nhu cầu và làm tròn nghĩa vụ của mình đối với cả nước trong tình hình mới.

Trong 8 năm tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại đầy tội ác, đế quốc Mỹ đã sử dụng phần lớn bom đạn nhằm vào mục đích ngăn chặn tuyến vận tải chiến lược , huỷ diệt môi sinh và sự sống trên dãi đất hẹp Quảng Bình. Hệ thống giao thông, các công trình phúc lợi, trường học, bệnh viện, nhà ở đã trở thành mục tiêu số 1 của kẻ thù. Hậu quả chiến tranh để lại trên thực tế là hết sức nặng nề. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương, nhân dân và lực lượng vũ trang nêu cao ý chí tự lực tự cường, chủ động giải quyết từng bước; khắc phục tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự bao cấp của Trung ương.

Tỉnh đã phát động toàn dân tiếp tục hưởng ứng " Tết trồng cây làm theo lời Bác"  để tăng nhanh diện tích rừng phủ đất trống, đồi trọc, đáp ứng yêu cầu quốc phòng và nhu cầu sản xuất , tiêu dùng trong nội bộ; phong trào "Trồng cây gây rừng" diễn ra sôi nổi cuốn hút từ giới phụ lão đến các em học sinh trong toàn tỉnh. Nhân dân các xã Tây Trạch, Đại Trạch (Bố Trạch); Quảng Tùng, Quảng Phú (Quảng Trạch); Phú Thuỷ, Ngư Thuỷ (Lệ Thuỷ) ... đã khắc phục khó khăn của thời tiết, trồng và tạo được nhiều dãi rừng với hàng triệu cây trên đồi trọc, các triền cát ven biển . Sau 3 năm kiên trì thực hiện chủ trương " Phủ xanh đất trống, đồi trọc", ngành lâm nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã trồng được 40 triệu cây các loại, trả lại màu xanh cho quê hương sau 10 năm chiến tranh ác liệt.

Để nhanh chóng khôi phục mạng lưới giao thông vận tải, Ty Giao thông chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương tận dụng lực lượng và vật liệu tại chỗ, khẩn trương sửa chữa, nâng cấp và mở mới các tuyến đường. Chỉ trong một thời gian ngắn, 150 ki lô mét đường liên huyện, liên xã đã được đưa vào sử dụng; 23 cầu trên các trục đường chính được phục hồi vững chắc. Nhờ có trang bị thêm vật tư kỹ thuật, các cảng Gianh, Đồng Hới từng bước nâng cao năng lực tiếp nhận phương tiện vận tải biển và bốc dỡ hàng hoá. Đáp ứng yêu cầu chi viện chiến trường trước mắt và lâu dài, Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã phối hợp với quân dân Quảng Bình tiến hành tu sửa, xây dựng cơ bản tuyến vận tải chiến lược đông và tây Trường Sơn đi qua địa phận tỉnh. Phát huy truyền thống bảo đảm giao thông vận tải trong 8 năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, các đơn vị bộ đội, thanh niên xung phong, hoả tuyến của Quảng Bình đã góp công sức cùng bộ đội Trường Sơn hoàn thành tuyến vận tải chiến lược. Kết quả lao động gian khổ đó đã góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ vận chuyển một khối lượng lớn vật tư kỹ thuật, binh lực, hoả lực phục vụ chiến dịch Tổng tiến công chiến lược mùa xuân năm 1975 sau này.

Cùng với tuyến đường bộ, 215 ki lô mét đường sông cũng được khai thông luồng lạch, bảo đảm an toàn cho việc vận chuyển hàng hoá  kinh tế, quốc phòng. Nhờ vậy, năng lực vận chuyển vượt xa thời kỳ trong chiến tranh. Năm 1973, tổng khối lượng hàng hoá địa phương vận chuyển được gần 40 vạn tấn, năm 1974 tăng gần gấp đôi năm trước. Cả 3 năm (1973-1975) , trên 1 triệu tấn hàng hoá đã được vận chuyển  an toàn, đáp ứng yêu cầu chi viện chiến trường và phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với kết quả đó, một lần nữa, quân và dân Quảng Bình đã làm sống lại tinh thần " Xe chưa qua, nhà không tiếc; đường chưa thông không tiếc máu, tiếc xương" trong cuộc đọ sức với kẻ thù trước đây và đã giành được chiến thắng.

Để trụ vững và đánh thắng kẻ thù trong cuộc chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng bom đạn của chúng, nhân dân Quảng Bình phải đưa mọi sinh hoạt và các hoạt động văn hoá giáo dục, y tế... xuống dưới mặt đất. Sau ngày địch ngừng bắn phá, việc đưa dân lên mặt đất và trả lại cuộc sống bình thường của con người là  nhiệm vụ số 1 của cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Để khắc phục những khó khăn về làm nhà ở cho nhân dân, Tỉnh kêu gọi toàn dân vừa chủ động chuẩn bị vật liệu tại chỗ, đồng thời phát huy truyền thống tương thân tương ái, " Lá lành đùm lá rách"; giúp đỡ lẫn nhau để ai cũng có nhà ở, trẻ em có nơi học hành, người đau ốm có nơi chữa bệnh. Các đơn vị bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ tập trung lực lượng, vật liệu sửa sang, xây dựng mới các công trình phúc lợi công cộng; giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, già cả... Nhân dân khắp địa phương đều đồng tâm hưởng ứng chủ trương của tỉnh. Ai có sẵn vật liệu thì tự làm nhà mình và san sẻ cho gia đình chưa có. Địa phương nào dồi dào nguồn tranh, tre, gỗ, nứa thì giúp những nơi gặp khó khăn. Chỉ một thời gian ngắn, cuộc sống của hàng chục vạn dân cùng toàn bộ cơ sở phúc lợi xã hội đều được đưa lên mặt đất; trong đó có 1/3 số nhà được làm mới; 57 trạm y tế, 728 phòng học các cấp; 196 nhà trẻ, mẫu giáo và một số trạm phát thanh, nhà bảo tàng được gấp rút hoàn thành; 1/3 các cơ sở phúc lợi được làm bằng gỗ tốt, lợp ngói. Phải nói đây cũng là một chiến thắng mới của quân và dân Quảng Bình sau ngày đế quốc Mỹ ngừng bắn phá.

*      *

*

Tuy đã thất bại, buộc phải rút quân ra khỏi Việt Nam, song đế quốc Mỹ vẫn bám giữ lập trường ngoan cố, tìm mọi cách cứu vãn Nguỵ quyền Sài Gòn với nhiều thủ đoạn mới. Ở vào giai đoạn cuối của chiến tranh, địch vẫn tiếp tục cho không quân xâm phạm vùng trời Quảng Bình; chỉ trong  tháng 02 năm 1975, đã có 5 lần máy bay SR71 và cánh quạt trinh sát dọc biên giới Việt - Lào.

Trước hành động khiêu khích chiến tranh của địch, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhận định trong tình huống địch gây lại chiến tranh ở miền Nam thì chúng sẽ liều lĩnh mở lại chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc hoặc dùng bộ binh tiến công ra nam Quân khu 4.

Từ nhận định của Quân khu, tháng 3 năm 1973, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã hoàn thành phương án tác chiến sẵn sàng đánh địch với 3 khả năng; phương án được Bộ Tư lệnh Quân khu phê chuẩn, nhanh chóng được phổ biến và giao nhiệm vụ đến các đơn vị trong toàn tỉnh. Tháng 10 năm 1973, căn cứ vào hoạt động của địch trên chiến trường nói chung và địa bàn Quân khu 4 nói riêng, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ thị bổ sung nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang Quảng Bình . Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành hoàn chỉnh phương án tác chiến sẵn sàng chiến đấu mới với 5 tình huống và kế hoạch xử lý cho từng tình huống. Kế hoạch được  Quân khu thông qua và được quán triệt sâu rộng thêm một bước trong lực lượng vũ trang tỉnh. Các trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội bộ đội địa phương của tỉnh; cơ quan quân sự huyện, thị xã đã xây dựng phương án tác chiến từng vùng, từng khu vực địa bàn mình phụ trách. Ba đại đội 361, 363, 365  bộ đội địa phương của 3 huyện Lệ Thuỷ, Bố Trạch, Quảng Trạch được phát triển thành 3 tiểu đoàn trực thuộc huyện. Sau khi tiểu đoàn 13 pháo binh  đi chiến trường, tỉnh thành lập tiểu đoàn 13 mới. Các đại đội pháo binh 8,9,10 luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 2. Tiểu đoàn 16 thông tin và Đoàn 80 cũng được phát triển  do yêu cầu và nhiệm vụ mới. Các đơn vị pháo cao xạ 37 ly của Tiểu đoàn 9, Tiểu đoàn 2/9; lực lượng 12,7 ly của các đại đội 359, 360, 48, 362, 366, Tiểu đoàn 363 , đại đội 12,7 ly thuộc trung đoàn 185 ở tư thế " Sẵn sàng có địch là đánh, có lệnh là đi". Ở mỗi huyện, thị xã chọn 2 xã trọng điểm có phân đội 12,7ly vừa sản xuất, vừa trực chiến.

Cùng lực lượng phòng không, pháo binh, Tiểu đoàn 45 bộ binh thuộc Trung đoàn 185 được trang bị và tăng cường thêm các phương tiện thông tin, trinh sát và xe ô tô sẵn sàng cơ động đánh địch trên các hướng.

Đi đôi với  chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chiến đấu, công tác bảo đảm nắm địch được duy trì chặt chẽ, phối hợp đồng bộ . Thông qua Trạm ra đa phòng không -không quân, hải quân , các trạm kiểm soát công an nhân dân vũ trang của các đồn Nhật Lệ, Thanh Khê, Roòn, Cha Lo, Làng Ho..., Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã kịp thời nắm chắc các hoạt động của địch. 4 đài quan sát ở Hoà Luật, Mồng Gà , Đồng Thành, cao điểm 151 (nằm trên đường chiến lược 15A); các cặp đài quan sát của đại đội 8, 9, 10 pháo binh; Tiểu đoàn 9, Tiểu đoàn 2/9 cao xạ; các đài của các đại đội chốt ở Hòn Bung, đường 16, đường 10; các đài của các tiểu đoàn, đại đội bộ đội địa phương huyện, thị xã và trung đoàn 185 hoạt động 24/24 giờ, tạo thành một mạng lưới nắm địch rộng khắp trên địa bàn.

Kết hợp nắm địch thông qua hệ thống đài quan sát, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh còn phối hợp tổ chức tuần tra canh gác dọc bờ biển giữa dân quân, du kích, công an vũ trang nhân dân và bộ đội địa phương ở các huyện, xã vùng biển. Các cấp, các ngành còn tổ chức giáo dục cho nhân dân vùng biển, vùng núi nêu cao tinh thần cảnh giác, hướng dẫn cách phát hiện địch....

Công tác bảo đảm thông tin liên lạc cũng được tổ chức chặt chẽ, nghiêm ngặt. Liên lạc giữa Bộ Tổng Tham mưu và Quân khu 4, tỉnh thường xuyên duy trì bằng mạng hữu tuyến và vô tuyến 15 W có đài canh. Hai huyện Bố Trạch, Quảng Trạch liên lạc bằng đường dây ưu tiên (nội bộ và bưu điện). Các Huyện đội, Thị đội, đại đội, tiểu đoàn độc lập, ngoài bảo đảm liên lạc bằng hữu tuyến nội bộ và bưu điện, còn tổ chức thêm mạng sóng cực ngắn 2 W và có quy định vượt cấp khi khẩn cấp. Hình thức liên lạc giản đơn (chạy chân) ... được luyện tập thường xuyên và duy trì chặt chẽ.

Nhằm bảo đảm yêu cầu chiến đấu, các đơn vị đã tu sửa lại công sự, trận địa. Ở các nơi đóng quân đều có hầm hào chiến đấu, sinh hoạt. Các bến bãi, kho tàng được bố trí lại và có phương án bảo vệ. Ngoài việc bảo đảm yêu cầu chiến đấu trước mắt, đầu năm 1974, Tiểu đoàn 7 công binh tiến hành khởi công xây dựng công trình phòng thủ quan trọng. Do khó khăn về kỹ thuật, vật liệu, xe máy... nên đến tháng 9 năm 1974 mới làm được 22 hầm bằng thanh bê tông lắp ghép và một số công trình phụ, đạt 25% kế hoạch.

Căn cứ  vào thế bố trí chiến lược và để bảo vệ miền Bắc, đồng thời chuẩn bị cho không quân vươn xa vào phía Nam; cùng với các sân bay trên địa bàn Quân khu như: Thọ Xuân, Vinh, Anh Sơn, sân bay Đồng Hới cũng được Quân chủng phòng không- không quân sửa chữa, khôi phục một bước. Đến cuối năm 1973, sân bay Đồng Hới được tăng cường lực lượng và trang thiết bị bảo đảm cho 1 đến hai biên đội tiêm kích  của Trung đoàn 923, thuộc Sư đoàn 371 trực ban chiến đấu. Cuối năm 1974, toàn bộ lực lượng không quân chuyển trạng thái cấp 1, các biên đội trực ban chiến đấu trên sân bay Vinh, Đồng Hới được lệnh sẵn sàng đánh địch trên vùng trời nam Quân khu 4(1).

Thực hiện ý định của Bộ Tư lệnh Quân khu, Sư đoàn 341 chủ lực cơ động của Quân khu được bố trí hầu hết trên các địa bàn tỉnh. Các Trung đoàn  bộ binh 273, trung đoàn pháo, trường huấn luyện và sư đoàn bộ được bố trí ở khu vực tây nam Lệ Thuỷ . Từ bắc đường 10 (Quảng Ninh) đến Bố Trạch là nơi đứng chân của trung đoàn 270(2). Tháng 12 năm 1974, sư đoàn tổ chức diễn tập trên địa bàn ngã tư Thạch Bàn (Lệ Thuỷ) đến Đồng Hến. Kết quả đạt được qua cuộc diễn tập thể hiện quyết tâm và sẵn sàng cơ động đánh địch của cán bộ, chiến sỹ trên vị trí tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và cửa ngõ của Trung  Hạ Lào.
Sự hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng đánh địch của lực lượng vũ trang địa phương với lực lượng không quân và Sư đoàn 341 đã làm thất bại ý đồ phiêu lưu quân sự của địch đối với Quân khu 4 nói chung và Quảng Bình nói riêng.

Những tháng cuối năm 1974, cục diện chiến trường miền Nam ngày càng chuyển biến có lợi cho ta. Cùng cả nước hướng ra phía trước, tháng 8 năm 1974,  tỉnh lại tiếp tục bổ sung 980 đồng chí cho Sư đoàn 341: Gồm Đại đội 4, Tiểu đoàn cao xạ 2/9; Đại đội 3, Tiểu đoàn 13(mới) pháo binh, 560 cán bộ, chiến sỹ bộ binh và 203 cán bộ, chiến sỹ thông tin. Với số lượng đông, thời gian gấp rút, nhưng việc bàn giao vẫn tiến hành nhanh, gọn, đáp ứng yêu cầu của đơn vị bạn.  Tháng 11 năm 1974, Quân khu lại giao cho Bộ chỉ huy quân sự Quảng Bình gấp rút huấn luyện 808 chiến sỹ  mới tăng cường cho Sư đoàn 341 và Trung đoàn 79.

Qua hai năm 1973 - 1974, so sánh lực lượng địch - ta trên  phạm vi cả nước, cũng như trên chiến trường miền Nam đã có những chuyển biến cơ bản rõ rệt, có lợi cho cách mạng, ta đã  mạnh hơn hẵn địch . Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị khẳng định quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976; đồng thời chuẩn bị phương án cực kỳ linh hoạt là sẽ giải phóng miền Nam trong năm 1975 khi xuất hiện thời cơ lịch sử.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, lực lượng vũ trang cả nước khẩn trương củng cố mọi mặt, sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ lịch sử. Các đơn vị phía trước gấp rút chuẩn bị chiến trường, lực lượng phía sau sẵn sàng chờ lệnh. Trong khí thế sôi nổi của cả nước, tháng 02 năm 1975, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình được lệnh bổ sung hai tiểu đoàn bộ binh, hai đại đội trinh sát, một đại đội thông tin và một đại đội hoả lực cối 82, ĐKZ, với tổng quân số 1.505 cán bộ, chiến sỹ cho Sư đoàn 341. 

Ngày 15 tháng 02 năm 1975, Sư đoàn 341 vào chiến trường. Trong đội hình Sư đoàn có hàng ngàn con em Quảng Bình tham gia giải phóng miền Nam. Nhiều người mãi mãi nằm xuống ở Trảng Bom, Hố Nai, Biên Hoà, Long Bình - Nơi những dấu chân sư đoàn đi qua và làm nên chiến thắng.

Ngày 10 tháng 3 năm 1975, Tây Nguyên vang tiếng súng mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên chiến trường miền Nam. Sau hai ngày chiến đấu, ta hoàn toàn làm chủ thị xã Buôn - Ma - Thuột, đập vỡ một mảng lớn hệ thống phòng thủ của địch trên chiến trường Tây Nguyên. Tiếp đó,  chiến dịch Huế - Đà Nẵng thắng lớn. Để đáp ứng yêu cầu sức người, sức của cho miền Nam trong tình hình mới, ngày 25 tháng 3 năm 1975, Hộ đồng chi viện miền Nam ở Trung ương được thành lập, do đồng chí Phạm Văn Đồng, uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ  làm Chủ tịch; đồng chí Lê Thanh Nghị, uỷ viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng làm Phó  chủ tịch(1). Việc thành lập Hội đồng chi viện miền Nam ở Trung ương vào giờ phút lịch sử này thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong việc huy động sức người, sức của cả nước chi viện kịp thời cho chiến trường giành thắng lợi quyết định. 

Theo đà thắng lợi của cách mạng, những tuyến đường vận chuyển  bằng đường biển, đường không mở rộng, vươn dài từ Bắc vào Nam. Hàng hoá, phương tiện vật chất kỹ thuật, bộ đội hành quân từ hậu phương lớn  qua Quảng Bình nườm nượp. Cảng Gianh, Cảng Nhật Lệ, tàu thuyền ra vào hối hả. Trên các tuyến đường bộ, xe cộ chuyển bánh ngày đêm tiến ra tiền tuyến. Lực lượng giao thông vận tải Quảng Bình dồn hết sức mình đưa nhanh hàng ra phía trước - Tất cả vì miền Nam toàn thắng!

Sau thắng lợi liên tiếp ở Tây nguyên và Trị - Thiên, khu 5, các vùng chiến lược mới được giải phóng mở ra thời cơ chiến lược để tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn trong thời gian ngắn nhất với tư tưởng chỉ đạo: " Thần tốc , táo bạo, bất ngờ, chắc thắng".

Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, ngày 26 tháng 4, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu. Sau 4 ngày chiến đấu anh dũng, ngày 30 tháng 4, năm cánh quân chủ lực của ta phối hợp với lực lượng vũ trang và đồng bào địa phương tiến vào Sài Gòn như vũ bão đè bẹp sự phản kháng cuối cùng của Mỹ - Nguỵ.

Cả nước đang tiến về Sài Gòn, toàn quân đang tiến về Sài Gòn. Trong đoàn quân hùng dũng đó có hàng ngàn người con Quảng Bình vinh dự góp sức mình cùng dân tộc làm nên chiến thắng.

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Nhân dân ta đã thực hiện đầy đủ lời chúc đầu năm cuối cùng của Bác Hồ kính yêu trước lúc Người đi xa: " Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào"

*           *

*

Sau gần 10 năm  chiến tranh khốc liệt, quân và dân Quảng Bình đã phát huytruyền thồng yêu nước và  chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà đỉnh cao là phong trào thi đua "hai giỏi", không quản ngại hy sinh, gian khổ, kiên cường và dũng cảm đánh bại 2 cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, duy trì sản xút và ổn định đời sống, chi viện cao nhất sức người sức của cho chiến trường, đảm bảo thông suốt cho mọi sự chi viện của miền Bắc đối với chiến trường miền Nam, cùng cả nước đánh rhắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, góp phần quan trọng vào sự nghiệp thống nhất đất nước, cùng cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam " Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" để thực hiện trọn vẹn lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

